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14 
P ạm T   T an  
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21 
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GV p ụ trá   T ư 
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  ng 
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TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ 

1. Kết quả đánh giá 

Tiêu chuẩn, 

tiêu chí 

Kết quả 

Không đạt 
Đạt 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

Tiêu chuẩn 1     

Tiêu   í 1.1  X X X 

Tiêu   í 1.2  X X  

Tiêu   í 1.3  X X  

Tiêu   í 1.4  X X  

Tiêu   í 1.5  X X  

Tiêu   í 1.6  X X  

Tiêu   í 1.7  X X  

Tiêu   í 1.   X X  

Tiêu   í 1.9  X X  

Tiêu   í 1.10  X X  

Tiêu chuẩn 2     

Tiêu   í 2.1  X X X 

Tiêu   í 2.2  X X X 

Tiêu   í 2.3  X X  

Tiêu   í 2.4  X X X 

Tiêu chuẩn 3     

Tiêu   í 3.1  X X X 

Tiêu   í 3.2  X X  

Tiêu   í 3.3  X X X 

Tiêu   í 3.4  X X  

Tiêu   í 3.5  X X X 

Tiêu   í 3.6  X X X 
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            Kết quả:  ạt Mứ  2. 

   2. Kết luận: Trường đạt Mức 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 4     

Tiêu   í 4.1  X X X 

Tiêu   í 4.2  X X X 

Tiêu chuẩn 5     

Tiêu   í 5.1  X X X 

Tiêu   í 5.2  X X X 

Tiêu   í 5.3  X X  

Tiêu   í 5.4  X X  

Tiêu   í 5.5  X X  

Tiêu   í 5.6  X X X 
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Phần I 

CƠ SỞ DỮ LIỆU 

Tên trường: Trung  ọ   ơ sở T   Trấn 2 

Tên trướ   ây (nếu  ó): k ông  ó 

Cơ quan     quản: Ủy ban n ân dân  uyện C  C i 

Tỉn /t àn  p ố trực thu c 

Trung ương 

H  C í 

Minh 
 

Họ  à tên 

hiệu trưởng 
Nguyễn Văn Hiếu 

Huyện/quận /th  x  / t àn  

phố 
C  Chi  Điện thoại  028.37908082 

X  / p ường/th  trấn 
Th  trấn 

C  Chi 
 Fax K ông 

Đạt chuẩn quốc gia K ông  Website 
thcsthitran2. 

hcm.edu.vn 

Năm t àn  lập trường 

(theo quyết   n  t àn  lập) 
2000  

Số  iểm 

trường 
01 

Công lập X  
Loại  ìn  

k á   
K ông 

Tư t ục K ông  
Thu    ùng 

k ó k ăn 
K ông 

Trường   uyên biệt K ông  

Thu    ùng 

 ặc biệt k ó 

k ăn 

K ông 

Trường liên kết với nước 

ngoài 
K ông    
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1. Số lớp học 

Số lớp Năm học 

2017-2018 

Năm học 

2018-2019 

Năm học 

2019-2020 

Năm học 

2020-2021 

Năm học 

2021-2022 

K ối lớp 6 9 9 9 10 8 

K ối lớp 7 9 9 9 9 10 

K ối lớp   9 9 9 9 9 

K ối lớp 9 9 9 9 9 9 

Cộng 36 36 36 37 36 

2. Cơ cấu khối công trình của nhà trường 

TT Số liệu 

Năm 

học 

2017-

2018 

Năm 

học 

2018-

2019 

Năm 

học 

2019-

2020 

Năm 

học 

2020-

2021 

Năm 

học 

2021-

2022 

Ghi 

chú 

I 

P òng  ọ , p òng 

 ọ  b  môn  à 

k ối p ụ   ụ  ọ  

tập 

47 49 49 49 49  

1 P òng  ọ  36 36 37 37 36  

a P òng kiên  ố 36 36 37 37 36  

b P òng bán kiên  ố 0 0 0 0 0  

c P òng tạm 0 0 0 0 0  

2 P òng  ọ  b  môn 06 06 06 06 06  

a P òng kiên  ố 06 06 06 06 06  

b P òng bán kiên  ố 0 0 0 0 0  

c P òng tạm 0 0 0 0 0  

3 
K ối p ụ   ụ  ọ  

tập 
05 07 07 07 07  
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a P òng kiên  ố 05 07 07 07 07  

b P òng bán kiên  ố 0 0 0 0 0  

c P òng tạm 0 0 0 0 0  

II 
K ối p òng  àn  

  ín  - quản tr  
06 07 08 08 08  

1 P òng kiên  ố 06 06 07 07 07  

2 P òng bán kiên  ố 0 01 01 01 01  

3 P òng tạm 0 0 0 0 0  

III T ư  iện 01 01 01 01 01  

IV 

Cá   ông trìn , 

k ối p òng   ứ  

năng k á  (nếu  ó) 

03 03 03 03 03 

- Khu 

bếp 

bán 

trú. 

- N à 

 a 

năng. 

- Khu 

p òng 

ng  

bán 

trú 

 Cộng 57 60 61 61 61  
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3. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 

a) Số liệu tại t ời  iểm tự  án  giá: t áng 11 năm 2022 

 

Tổng 

số 
Nữ 

Dân 

tộc 

Trình độ đào tạo 

Ghi 

chú 

C ưa 

 ạt 

chuẩn  

Đạt 

chuẩn  

Trên 

chuẩn 

Hiệu trưởng 01     01  

P ó  iệu trưởng  02 01   01 01  

Giáo  iên 67 55   62 05  

N ân  iên 07 05   07   

Cộng 77 61   70 07  

 

b) Số liệu   a 5 năm gần  ây 

TT Số liệu 

Năm học 

2017-

2018 

Năm học 

2018-

2019 

Năm học 

2019-

2020 

Năm học 

2020-

2021 

Năm học 

2021-

2022 

1 
Tổng số 

giáo  iên 
70 67 67 67 64 

2 
Tỉ lệ giáo 

 iên/lớp 
1,9 1,86 1,81 1,86 1,78 

3 

Tỉ lệ giáo 

 iên/ ọ  

sinh 

0,045 0,044 0,045 0,043 0,043 

4 

Tổng số giáo 

 iên dạy giỏi 

 ấp  uyện 

 oặ  tương 

 ương trở 

12 12 20 10 10 
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lên (nếu  ó) 

5 

Tổng số giáo 

 iên dạy giỏi 

 ấp tỉn  trở 

lên (nếu  ó) 

01 0 0 0 0 

4. Học sinh 

a) Số liệu   ung 

TT Số liệu 

Năm học 

2017-2018 

Năm 

học 

2018-

2019 

Năm 

học 

2019-

2020 

Năm 

học 

2020-

2021 

Năm 

học 

2021-

2022 

Ghi 

chú 

 

 

 

 

 

1 

Tổng số  ọ  

sinh 
1.525 1.491 1.490 1.541 1.498  

- Nữ 810 817 810 819 766  

-Dân tộc thiểu 

số 
19 20 24 22 24  

- Khối lớp 6 393 381 402 425 318  

- Khối lớp 7 377 378 371 402 427  

- Khối lớp 8 379 367 362 361 398  

- Khối lớp 9 376 365 355 353 355  

2 
Tổng số tuyển 

mới 
385 380 401 425 318  

3 
Họ  2 

buổi/ngày 
1.525 1.490 1.490 1.541 1.498  

4 Bán trú 616 545 558 650 490  
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5 N i trú 0 0 0 0 0  

6 

Bìn  quân số 

 ọ  sin /lớp 

 ọ  

42 41 43 42 42  

7 

Số lượng  à tỉ 

lệ %  i  ọ  

 úng    tuổi 

1.517 1.463 1.465 1.538 1.494  

- Nữ 807 804 809 818 766  

- Dân tộc thiểu 

số 
19 20 12 22 24  

8 

Tổng số  ọ  

sin  giỏi  ấp 

 uyện/tỉn  (nếu 

 ó) 

79 68 62/19 64/21 72/17  

9 

Tổng số  ọ  

sin  giỏi quố  

gia (nếu  ó) 

0 0 0 

 

 

01 

(Toán 

IGO) 

04 

(03 

Toán 

IGO  à 

01 Vật 

l  

Nipoc) 

 

10 

Tổng số  ọ  

sin  t u    ối 

tượng   ín  

sá   

40 20 34 24 24  

- Nữ 11 17 0 15 14  
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- Dân tộc thiểu 

số 
01 02 0 01 01  

11 

Tổng số  ọ  

sin  (trẻ em) 

 ó  oàn  ản  

 ặ  biệt 

0 0 0 13 19  

12 
Tỷ lệ   uyển 

 ấp lớp 10 
312/366 305/364 291/355 274/353 300/355  
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b) Kết quả giáo dụ  ( ối  ới trường THCS, THPT  à trường p ổ t ông  ó 

n iều  ấp  ọ ) 

Số liệu 

Năm 

học 

2017-

2018 

Năm 

học 

2018-

2019 

Năm 

học 

2019-

2020 

Năm 

học 

2020-

2021 

Năm 

học 

2021-

2022 

Ghi 

chú 

Tỉ lệ  ọ  sin  xếp 

loại giỏi 
56,54 55,85 69,72 63,85 62,15  

Tỉ lệ  ọ  sin  xếp 

loại k á 
28,34 28,83 22,88 23,88 24,43  

Tỉ lệ  ọ  sin  xếp 

loại yếu, kém 
1,47 1,08 0,20 1,30 1,20  

Tỉ lệ  ọ  sin  xếp 

loại  ạn  kiểm 

tốt 

98,35 96,84 99,26 98,18 95,99  

Tỉ lệ  ọ  sin  xếp 

loại  ạn  kiểm 

k á 

1,59 3,09 0,67 1,75 3,54  

Tỉ lệ  ọ  sin  xếp 

loại  ạn  kiểm 

trung bìn  

0,07 0,07 0,07 0,06 0,47  
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Phần II 

TỰ ĐÁNH GIÁ 

A. ĐẶT VẤN ĐỀ 

1. Tình hình chung của nhà trường 

Trường Trung  ọ   ơ sở T   Trấn 2  ượ  t àn  lập t eo Quyết   n  số 

1052/QĐ - UBND ngày 16 t áng 10 năm 2000   a Ủy ban n ân dân  uyện 

C  C i. 

Trường Trung  ọ   ơ sở T   Trấn 2  ó n iệm  ụ tiếp n ận giảng dạy  à 

giáo dụ   ọ  sin  từ lớp 6  ến lớp 9 trên   a bàn T   trấn C  C i  à k u 

 ự  lân  ận. Trường  ó tổng diện tí   1 .445.2m
2
 bao g m k u  ự  p òng 

 ọ ,  á  p òng   ứ  năng, diện tí   sân   ơi. Trường  ượ  xây dựng t eo 

mô  ìn  1 trệt 2 lầu g m  ó 36 p òng  ọ , 20 p òng   ứ  năng  à 02 

p òng  i tín ,  á  lớp  ọ   ều t oáng mát, yên tĩn  tạo  iều kiện t uận lợi 

  o  iệ  giảng dạy  à  ọ  tập. 

 Về  ơ  ấu tổ   ứ , n ân sự, trường  ó C i b  Đảng, tổ   ứ  Công  oàn 

 ơ sở, Đoàn T an  niên C ng sản H  C í Min , Đ i T iếu niên Tiền p ong 

H  C í Min ;  ó 08 tổ   uyên môn, 01 tổ  ăn p òng. Tổng số  án b , giáo 

 iên, n ân  iên là 77 người. Về  ọ  sin , trường  iện  ó 36 lớp   o 04 k ối 6, 

7,  , 9  ới tổng số 1.498  ọ  sin . 

Công tá  quản lí   ất lượng, trong n ững năm qua luôn là mối quan 

tâm  àng  ầu   a l n   ạo n à trường  à  ượ  tổ   ứ  t ự   iện   ặt   ẽ,  ó 

 iệu quả từ  án b  quản lí  ến  á  tổ   uyên môn. N à trường  ảm bảo t ự  

 iện  úng,    kế  oạ   t ời gian năm  ọ   à n i dung   ương trìn  giáo dụ  

t eo quy   n    a B  Giáo dụ   à Đào tạo  à  ướng dẫn t ự   iện trong t ời 

gian ản   ưởng   a d    bện  Co id-19;  iệ   ổi mới p ương p áp dạy  ọ  

 à  ổi mới kiểm tra  án  giá  ượ   ẩy mạn . Bên  ạn   ó,  iệ  ứng dụng 

 ông ng ệ t ông tin trong  ổi mới p ương p áp dạy  ọ   à quản lí  ũng  ượ  

  ú trọng  à  ầu tư t êm  á  t iết b  dạy  ọ    o  á  p òng  ọ   à p òng  ó 
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 á  b  t iết b  ứng dụng  ông ng ệ t ông tin. N à trường    tổ   ứ   iệ  dạy 

 ọ  2 buổi/ngày   o  ọ  sin  k ối 6, 7,  , 9 t eo tin  t ần  ông  ăn số 

2 4 /GDĐT-TrH ngày 16/0 /2019   a Sở Giáo dụ   à Đào tạo T àn  p ố 

H  C í Min   ề  iệ   ướng dẫn t ự   iện   ương trìn  dạy  ọ  2 buổi/ngày 

tại  á  trường THCS, THPT trên   a bàn t àn  p ố H  C í Min  từ năm 

2019-2020  là “Kế  oạ   dạy  ọ  p ải bám sát, nâng  ao   ương trìn    ín  

k óa, tổ   ứ   á  môn t eo năng lự   à năng k iếu   a từng n óm  ối tượng 

n ằm p át  uy k ả năng   a  ọ  sin ,  ảm bảo p át triển năng lự    a  ọ  

sin ; tăng  ường  á  n i dung p át triển  á  kỹ năng ngoại ngữ, tin  ọ    o 

 ọ  sin . T ời lượng   a  oạt   ng dạy  ọ  k ông quá m t nửa tổng t ời 

lượng buổi 2 t eo kế  oạ   2 buổi/ngày  ể n à trường  ó t ời gian tổ   ứ  

 á   oạt   ng giáo dụ    o  ọ  sin ”; “tổ   ứ  t ự   iện  á   oạt   ng giáo 

dụ  n ư  oạt   ng trải ng iệm,  oạt   ng ng iên  ứu k oa  ọ ,  oạt   ng 

theo   n   ướng giáo dụ  STEM,  oạt   ng giáo dụ   ướng ng iệp; giáo dụ  

giá tr  sống, kỹ năng t ự   àn  x    i,…..; tăng  ường  oạt   ng  âu lạ  b , 

 á   oạt   ng p át triển năng k iếu  á n ân,  á   oạt   ng x    i tại   a 

p ương.”. Từ  ó,    tạo n ững   uyển biến k á mạn  mẽ trong n iều năm 

liền n à trường luôn  ó  ọ  sin  giỏi  ấp  uyện,  ấp t àn  p ố  à  á  p ong 

trào t ể t ao  ũng  ạt  ượ  n ững giải  ao trong  uyện  à t àn  p ố. Việ  

giáo dụ   ạo  ứ   ọ  sin   ũng  ượ   ặ  biệt quan tâm, n à trường     

trương giáo dụ   ạo  ứ   ọ  sin  t ông qua n ững tấm gương  ạo  ứ , 

n ững mẫu   uyện  ạo  ứ  H  C í Min ... kết  ợp  ới n i dung  u    ận 

  ng “Xây dựng trường  ọ  t ân t iện,  ọ  sin  tí    ự ”.  

Công tá  b i dưỡng   i ngũ  ũng  ượ  quan tâm  à t ực hiện t ường 

xuyên. Cùng  ới việc tiếp tục thực hiện Chỉ th  số 40-CT/TW c a Ban Bí t ư 

Trung ương Đảng về “Xây dựng, nâng  ao   ất lượng   i ngũ n à giáo  à 

 án b  quản l  giáo dụ ”  à  á   u c vận   ng c a ngàn , n à trường  òn 

khuyến k í    à tạo  iều kiện   o  án b , giáo  iên,  ông n ân  iên nâng  ao 

trìn     bằng nhiều  ìn  t ứ , n ư: tự họ ,  i  ọ  nâng  ao, dự  á  lớp tập 
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huấn ngắn ngày,  oặc tổ chứ   á  buổi h i thảo   uyên  ề, dự giờ, sinh hoạt 

tổ   uyên môn…  

Về quản lí tài   ín -tài sản, n à trường t ự   iện t eo  á   ăn bản p áp 

quy  iện  àn    a N à nướ . Tất  ả  á  ngu n tài   ín , tài sản  ượ  quản lí, 

sử dụng m t  á    iệu quả,  úng mụ   í  , t eo nguyên tắ   ông bằng, min  

bạ    à  ông k ai trên  ơ sở quy   ế   i tiêu n i b .  

T uận lợi  ơ bản   a n à trường là   i ngũ giáo  iên n iệt tìn ,  ó 

trìn      ào tạo  ạt   uẩn  à trên   uẩn. Cán b  quản lí n à trường  ó kin  

ng iệm  à sâu sát trong quản lí,  iều  àn   á   oạt   ng.  

K ó k ăn  ần giải quyết  iện nay là  ệ t ống  ơ sở  ật   ất   a trường 

xuống  ấp, trang t iết b  dạy  ọ   òn t iếu;  òn n iều  ọ  sin   ó  oàn  ản  

gia  ìn  k ó k ăn,   a mẹ ít quan tâm  ến  iệ   ọ  tập   a  on. Điều này ản  

 ưởng k ông ít  ến   ất lượng  ọ  tập   ung   a n à trường. 

2. Mục đích tự đánh giá 

C ất lượng giáo dụ  nói   ung  à   ất lượng giáo dụ  p ổ t ông nói 

riêng ngày  àng  ượ  x    i quan tâm. Đảng, N à nướ , Ngàn  Giáo dụ   à 

Đào tạo bằng n ững     trương  à biện p áp  ụ t ể  ang p ấn  ấu   o m t 

nền giáo dụ   ó   ất lượng tốt, n ằm  ạt mụ  tiêu giáo dụ   ề ra giai  oạn 

2020-2025.   

Việ  kiểm   n    ất lượng giáo dụ    a n à trường  ó  ái n ìn k ái 

quát  ề n ững mặt mạn , tí    ự  trong  iệ  quản lí  à tổ   ứ  n à trường, 

trong  iệ  xem xét,  án  giá   ất lượng   i ngũ m t  á     ân t ự ,   ng 

t ời  ũng giúp   o n à trường  ó  ơ   i  án  giá m t  á    iệu quả  iệ  t ự  

 iện   ương trìn  giáo dụ   à  á   oạt   ng giáo dụ  mà n à trường    tiến 

 àn  trong n iều năm qua. Từ  ó, giúp   o tập t ể sư p ạm rút ra n ững bài 

 ọ  kin  ng iệm sâu sắ  từ n ững  on số t ống kê   ất lượng từng mặt  oạt 

  ng  ụ t ể. Tiếp tụ   ề ra n ững p ương  ướng  oạt   ng p ù  ợp  à biện 

p áp k ắ  p ụ  n ững t n tại  ượ  g i n ận trong   iến lượ  p át triển n à 

trường trong giai  oạn sắp tới. 
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Quá trìn  tự  án  giá giúp   o  iệ  xây dựng k ối  oàn kết n i b  trong 

tập t ể sư p ạm  ượ  t uận lợi  ơn. Qua  iệ  kiểm   n ,  iệ   án  giá từng 

tiêu   uẩn, tiêu   í, t ống kê  á    ỉ số,    giúp   o  á  b  p ận,  á  t àn  

 iên trong n à trường  iểu rõ  ơn  ề  iểm mạn ,  iểm yếu   a  ơn     à qua 

 ó  òn tạo mối liên t ông gắn bó  à t ông tin  ai   iều   o n au   ặt   ẽ 

 ơn. Báo  áo kiểm   n    ất lượng giáo dụ    a n à trường  ượ  xem là m t 

sản p ẩm trí tuệ  à tấm lòng   a tập t ể sư p ạm. T ông qua báo  áo, mỗi 

t àn   iên   a n à trường  ều  ó d p  ượ  g i n ận n ững  óng góp   a 

mìn   à xem xét lại n ững  ạn   ế  òn t n tại  ể k ắ  p ụ .  

3. Tóm tắt quá trình tự đánh giá và những vấn đề nổi bật trong báo 

cáo tự đánh giá 

Căn  ứ  ào T ông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 28 t áng 12 năm 

2018   a B  Giáo dụ   à Đào tạo ban  àn  Quy   n   ề kiểm   n    ất 

lượng giáo dụ   à  ông n ận  ạt   uẩn quố  gia  ối  ới trường trung  ọ   ơ 

sở, trường trung  ọ  p ổ t ông  à trường p ổ t ông  ó n iều  ấp  ọ ; 

Căn  ứ  ào Kế  oạ   số 1064/KH-GDĐT   a P òng Giáo dụ   à Đào 

tạo  uyện C  C i  ề  ướng dẫn t ự   iện  ông tá  Kiểm   n    ất lượng giáo 

dụ   ông n ận  ạt   uẩn quố  gia ngàn  Giáo dụ   à Đào tạo  uyện C  C i 

năm  ọ  2022-2023; 

N à trường t ự   iện  á  bướ  sau: 

- T àn  lập H i   ng tự  án  giá: ngày 14 t áng 9 năm 2022. 

- Xây dựng kế  oạ   tự  án  giá: ngày 16 t áng 9 năm 2022. 

- T u t ập, xử l   à p ân tí    á  t ông tin, min    ứng: từ 19 t áng 9 

năm 2022  ến ngày 31 t áng 10 năm 2022. 

- Đán  giá mứ      ạt  ượ  t eo từng tiêu   í: từ ngày 01 t áng 11  ến 

ngày 03 t áng 11 năm 2022. 

- Viết báo  áo tự  án  giá: từ ngày 03 t áng 11  ến ngày 05 t áng 11 

năm 2022. 

- Công bố báo  áo tự  án  giá: ngày 05 t áng 11 năm 2022. 
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B. TỰ ĐÁNH GIÁ 

Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lí nhà trường 

Mở đầu 

Trường Trung  ọ   ơ sở T   Trấn 2  ó b  máy tổ   ứ    a n à trường từ 

cán b  quản lí  ến  á  tổ   uyên môn  ều  ượ  bố trí     ề số lượng,   uẩn  ề 

trìn      ào tạo  à  ó    năng lự , kin  ng iệm trong  iệ  quản l   iều  àn  

mọi  oạt   ng trong n à trường t eo quy   n    a Điều lệ trường trung  ọ . 

Tiêu chí 1.1: Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà 

trường 

Mứ  1: 

a) P ù  ợp  ới mụ  tiêu giáo dụ   ượ  quy   n  tại Luật giáo dụ ,   n  

 ướng p át triển kin  tế - x    i   a   a p ương t eo từng giai  oạn  à  á  

ngu n lự    a n à trường; 

b) Đượ  xá    n  bằng  ăn bản  à  ấp  ó t ẩm quyền p ê duyệt;  

 ) Đượ   ông bố  ông k ai bằng  ìn  t ứ  niêm yết tại n à trường 

 oặ   ăng tải trên trang t ông tin  iện tử   a n à trường (nếu  ó)  oặ   ăng 

tải trên  á  p ương tiện t ông tin  ại   úng   a   a p ương, trang t ông tin 

 iện tử   a p òng giáo dụ   à  ào tạo, sở giáo dụ   à  ào tạo. 

Mứ  2: 

N à trường  ó  á  giải p áp giám sát  iệ  t ự   iện p ương  ướng 

chiến lượ  xây dựng  à p át triển. 

Mứ  3: 

Đ n  kì rà soát, bổ sung,  iều   ỉn  p ương  ướng, chiến lượ  xây 

dựng  à p át triển. Tổ   ứ  xây dựng p ương  ướng, chiến lượ  xây dựng  à 

p át triển  ó sự t am gia   a  á  t àn   iên trong H i   ng trường (H i 

  ng quản tr   ối  ới trường tư t ụ ),  án b  quản lí, giáo  iên, n ân  iên, 

 ọ  sin ,   a mẹ  ọ  sin   à   ng   ng.  
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1. Mô tả hiện trạng  

Mứ  1: 

a) Căn  ứ  ào mụ  tiêu giáo dụ   ượ  quy   n  tại Luật giáo dụ  [H1-

1.1-01],   n   ướng p át triển kin  tế-x    i   a  uyện C  C i, T   trấn C  

Chi [H1-1.1-02], tìn   ìn  t ự  tế Trường Trung  ọ   ơ sở T   Trấn 2 [H1-

1.1-03], n à trường    xây dựng kế  oạ   “C iến lượ  p át triển n à 

trường giai  oạn 2020-2025 tầm n ìn  ến năm 2030”. 

b) Kế  oạ   “C iến lượ  p át triển n à trường giai  oạn 2020-2025 

tầm n ìn  ến năm 2030”    xây dựng bằng  ăn bản  à  ượ  Trưởng P òng 

Giáo dụ   à Đào tạo  uyện C  C i p ê duyệt [H1-1.1-04]; [H1-1.1-05]. 

c) C iến lượ  p át triển     ượ  t ông báo  ông k ai  ến toàn t ể 

 án b , giáo  iên, n ân  iên,  ọ  sin  c a trường t ông qua website 

http://thcsthitran2.hcm.edu.vn [H1-1.1-03].  

Mứ  2: 

Trong  á   u    ọp  uối  ọ  kì  ay  uối năm, H i   ng trường giám 

sát t ự   iện kế  oạ   C iến lượ  n à trường  à  ó bổ sung  iều   ỉn    o 

p ù  ợp tìn   ìn  t ự  tế  ơn    [H1-1.1-03]; [H1-1.1-04]; [H1-1.1-05]. 

Mứ  3: 

Hằng năm, H i   ng trường t ự   iện  iệ  rà soát, bổ sung,  iều 

  ỉn  p ương  ướng, chiến lượ  xây dựng  à p át triển n à trường [H1-1.1-

06]. 

Việ  tổ   ứ  xây dựng p ương  ướng, chiến lượ  xây dựng  à p át 

triển   ưa  ó sự t am gia   a  ọ  sin ,   a mẹ  ọ  sin   à   ng   ng. 

2. Điểm mạnh 

N à trường    xây dựng kế  oạ   C iến lượ  p át triển     ượ  

t ông báo  ông k ai tới toàn t ể  án b , giáo  iên,  ông n ân  iên,  ọ  

sinh qua website http://thcsthitran2.hcm.edu.vn  à kế hoạ       ượ  p ê 

duyệt c a l nh  ạo. 

 

http://thcsthitran2.hcm.edu.vn/
http://thcsthitran2.hcm.edu.vn/
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3. Điểm yếu 

Việ  tổ   ứ  xây dựng p ương  ướng, chiến lượ  xây dựng  à p át 

triển   a n à trường   ưa n ận  ượ  p ản   i  à  óng góp   a  ọ  sin , 

  a mẹ  ọ  sin   à   ng   ng. 

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng 

Năm  ọ  2022-2023, n à trường t ự   iện lấy   kiến  óng góp xây 

dựng p ương  ướng   iến lượ   à p át triển n à trường từ lự  lượng  ọ  

sinh,   a mẹ  ọ  sin  t ông qua  á   u    ọp trự  tiếp. 

5. Tự đánh giá:  ạt Mứ  3.  

Tiêu chí 1.2: Hội đồng trường (Hội đồng quản trị đối với trường tư 

thục) và các hội đồng khác 

Mứ  1: 

a) Đượ  t àn  lập t eo quy   n ; 

b) T ự   iện   ứ  năng, n iệm  ụ  à quyền  ạn t eo quy   n ; 

 ) Cá   oạt   ng  ượ    n  kỳ rà soát,  án  giá. 

Mứ  2: 

Hoạt   ng  ó  iệu quả, góp p ần nâng  ao   ất lượng giáo dụ    a 

n à trường. 

1. Mô tả hiện trạng 

Mứ  1: 

a) N à trường  ó t àn  lập H i   ng trường do Trưởng P òng Giáo 

dụ   à Đào tạo  uyện C  C i ra quyết   n   ông n ận [H1-1.2-01]. Ngoài 

ra  ó H i   ng tư  ấn n ư: H i   ng t i  ua, k en t ưởng [H1-1.2-02]; 

H i   ng   uyên môn [H1-1.2-03]; H i   ng k oa  ọ  t ẩm   n  sáng 

kiến [H1-1.2-04]; H i   ng tuyển sin  [H1-1.2-05]; H i   ng xét tốt ng iệp 

trung  ọ   ơ sở [H1-1.2-06]. 

b) Cá  H i   ng t ự   iện n iệm  ụ t eo  úng   ứ  năng  à quyền  ạn 

quy   n . H i   ng trường làm  iệ  t eo Điều lệ trường [H1-1.2-07]  à quy 

chế làm  iệc c a H i   ng Trường Trung họ   ơ sở Th  Trấn 2 [H1-1.2-08]; 
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H i   ng t i  ua n iệm vụ xét t i  ua từng học kỳ  à  uối năm [H1-1.2-09]; 

H i   ng   uyên môn giúp hiệu trưởng   nh  ướng  á   oạt   ng n à trường 

trong từng t áng [H1-1.2-10]; H i   ng Sáng kiến kinh nghiệm giúp hiệu 

trưởng thẩm   n  sáng kiến kinh nghiệm, giải p áp  ông tá  c a  á  t àn  

 iên trong H i   ng sư p ạm [H1-1.2-11]; H i   ng tuyển sinh thực hiện 

 ông tá  tuyển sin   úng quy   nh [H1-1.2-12]; H i   ng xét tốt ng iệp trung 

 ọ   ơ sở  ó n iệm  ụ xét  à  ề ng    ông n ận tốt ng iệp trung  ọ   ơ sở   o 

n ững  ọ  sin  lớp 9     iều kiện tốt ng iệp [H1-1.2-13]; H i   ng kỉ luật 

 ượ  t àn  lập k i  ó sự việc xảy ra giúp hiệu trưởng xử l  kỉ luật  úng quy 

  n  p áp luật [H1-1.2-14]. 

c) Vào  uối mỗi năm  ọ , n à trường t ự   iện rà soát,  án  giá, rút 

kin  ng iệm cá   oạt   ng   a  á  H i   ng trong n à trường [H1-1.2-15]. 

Mứ  2: 

Cá  H i   ng   a n à trường  oạt   ng  ó  iệu quả, góp p ần nâng 

 ao   ất lượng giáo dụ  giúp n à trường  oàn t àn  xuất sắ  n iệm  ụ,  ì 

t ế Trường Trung  ọ   ơ sở T   Trấn 2     ượ  Ủy ban n ân dân T àn  

p ố H  C í Min  tặng dan   iệu “Tập t ể lao   ng xuất sắ ” từ năm  ọ  

2017-201   ến năm  ọ  2021-2022 [H1-1.2-16].  

2. Điểm mạnh 

Về  ơ  ấu tổ   ứ , n à trường  ó  ầy     á  H i   ng t eo quy   n  

  a  iều lệ n à trường. 

Về  oạt   ng,  á  H i   ng    t ự   iện  úng   ứ  năng, n iệm  ụ  à 

 ó n ững  óng góp rất tí    ự , góp p ần nâng  ao   ất lượng giáo dụ  

  a n à trường. 

3. Điểm yếu 

T àn   iên   a  á    i   ng trong n à trường tập trung là  á  tổ 

trưởng   uyên môn  à  á  trưởng  oàn t ể nên   ưa p át  uy triệt  ể k ả 

năng  óng góp   a toàn  ơn   . 

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng 
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Năm  ọ  2022-2023, Hiệu trưởng  ăn  ứ n iệm  ụ   a từng H i   ng 

 à t ự  tế  ông tá   ể triển k ai yêu  ầu từng t àn   iên t am k ảo   kiến 

  a t àn   iên k á  trong tổ trướ  k i tổ   ứ   á   u    ọp n ằm k uyến 

k í   tin  t ần làm  iệ    a t àn   iên H i   ng  à tập  ợp sứ  mạn    a  ả 

tập t ể. 

5. Tự đánh giá:  ạt Mứ  2. 

Tiêu chí 1.3: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ 

chức khác trong nhà trường 

Mứ  1: 

a) Cá   oàn t ể  à tổ   ứ  k á  trong n à trường  ó  ơ  ấu tổ   ứ  

t eo quy   n ; 

b) Hoạt   ng t eo quy   n ; 

 ) Hằng năm,  á   oạt   ng  ượ  rà soát,  án  giá. 

Mứ  2: 

a) Tổ   ứ  Đảng C ng sản Việt Nam  ó  ơ  ấu tổ   ứ   à  oạt   ng 

t eo quy   n ; trong 05 năm liên tiếp tín   ến t ời  iểm  án  giá,  ó ít n ất 

01 năm  oàn t àn  tốt n iệm  ụ,  á  năm  òn lại  oàn t àn  n iệm  ụ trở 

lên; 

b) Cá   oàn t ể, tổ   ứ  k á   ó  óng góp tí    ự  trong  á   oạt   ng 

  a n à trường. 

Mứ  3: 

a) Trong 05 năm liên tiếp tín   ến t ời  iểm  án  giá, tổ   ứ  Đảng 

C ng sản Việt Nam  ó ít n ất 02 năm  oàn t àn  tốt n iệm  ụ,  á  năm  òn 

lại  oàn t àn  n iệm  ụ trở lên;  

b) Cá   oàn t ể, tổ   ứ  k á   ó  óng góp  iệu quả trong  á   oạt 

  ng n à trường  à   ng   ng. 

1. Mô tả hiện trạng 

Mứ  1: 
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a)  Trường Trung  ọ   ơ sở T   Trấn 2  ó  á   oàn t ể  à  á  tổ   ứ , 

 ó  ơ  ấu tổ   ứ  t eo quy   n    a Điều 9 Điều lệ trường trung  ọ  ban  àn  

kèm t eo T ông tư số 32/2020/TT-BGDĐT   a B  Giáo dụ   à Đào tạo ngày 

15 t áng 9 năm 2020 n ư: Tổ   ứ  Công  oàn  ới 77  oàn  iên  ông  oàn 

trong  ó Ban   ấp  àn  g m 3   ng   í trự  t u   Liên  oàn Lao   ng 

 uyện C  C i [H1-1.3-01],  ó tổ   ứ  Đoàn T an  niên   ng sản H  C í 

Min  g m 10  oàn  iên giáo  iên trự  t u   T    oàn T   trấn C  C i [H1-

1.3-02], tổ   ứ  Đ i T iếu niên Tiền p ong H  C í Min  g m 1498   i  iên 

trong  ó Ban   ỉ  uy Liên   i g m 7   i  iên[H1-1.3-03]. Ban  ại diện   a 

mẹ  ọ  sin   ượ  t àn  lập  ào  ầu mỗi năm  ọ  t eo  iều lệ Ban  ại diện 

  a mẹ  ọ  sin  ban  àn  t eo T ông tư số 55/2011/TT-BGDĐT   a B  

Giáo dụ   à Đào tạo ngày 22 t áng 11 năm 2011 [H1-1.3-04]. 

b)  Công  oàn Trường Trung  ọ   ơ sở T   Trấn 2  oạt   ng t eo  iều 

lệ  à quy   n   iện  àn    a Liên  oàn lao   ng  uyện C  C i, giám sát  iệ  

t ự   iện Quy   ế dân      à  ông k ai   a n à trường,   ăm lo  à bảo  ệ 

lợi í     ín   áng  à  ợp p áp   a  oàn  iên  ông  oàn;   ng  iên, k uyến 

k í    oàn  iên  ông  oàn  oàn t àn  tốt n iệm  ụ  ượ  giao; tổ   ứ  sin  

hoạt   n  kỳ  àng t áng [H1-1.3-05]. C i  oàn giáo  iên Trường Trung  ọ  

 ơ sở T   Trấn 2  oạt   ng t eo  iều lệ  à quy   n  tổ   ứ  Đoàn T an  niên 

  ng sản H  C í Min ,  ó xây dựng kế  oạ    oạt   ng năm, kế  oạ    oạt 

  ng t áng; tổ   ứ  sin   oạt   n  kỳ  àng t áng t eo quy   n , tổ   ứ  Đại 

  i C i  oàn t eo  ướng dẫn   a T    oàn T   Trấn;  á   oạt   ng   a   i 

 oàn góp p ần tí    ự  trong  á   oạt   ng   a n à trường [H1-1.3-06]. Liên 

  i  oạt   ng t eo  iều lệ   i  à quy   n    a Đ i T iếu niên Tiền p ong H  C í 

Min ;  ó xây dụng kế  oạ   năm, kế  oạ   t áng; tổ   ứ   á   oạt   ng p ong 

trào góp p ần giúp  ọ  sin  p át triển toàn diện [H1-1.3-07]. Ban  ại diện   a 

mẹ  ọ  sin   ượ  t àn  lập  ào  ầu mỗi năm  ọ , tổ   ứ   à  oạt   ng t eo 

 iều lệ Ban  ại diện   a mẹ  ọ  sin ,  ó   kiến  óng góp tí    ự   ới n à 
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trường trong quá trìn  giáo dụ   ọ  sin , n ằm góp p ần nâng  ao  iệu quả 

giáo dụ   ọ  sin  [H1-1.3-08]. 

c) Đ n  kì  ào  uối năm C i b , Đoàn T an  niên, Liên   i, C i   i 

k uyến  ọ , H i   ữ t ập  ỏ  ều tổng kết  án  giá  oạt   ng [H1-1.3-09]; 

[H1-1.3-03]; [H1-1.3-04]; [H1-1.3-05]; [H1-1.3-06]. 

Mức 2: 

a) Chi b  n à trường  ó tất  ả 45  ảng  iên  à C i  y g m 5   ng   í,  

luôn  iều  àn  tốt  oạt   ng  hi b  theo quy   nh  ượ   ấp trên  án  giá 

 ằng năm n ư sau: [H1-1.3-14] 

Năm 2018: Hoàn t àn  tốt n iệm  ụ. 

Năm  2019 : Hoàn t àn  tốt n iệm  ụ. 

Năm  2020: Hoàn t àn  tốt n iệm  ụ. 

Năm  2021: Hoàn t àn  tốt n iệm  ụ. 

Năm  2022: Hoàn t àn  xuất sắ  n iệm  ụ. 

b) N à trường  ó tổ chức Công  oàn, tổ chứ  C i  oàn giáo  iên, Liên 

  i tham gia tốt  á   oạt   ng, p ong trào c a n à trường [H1-1.3-02]; [H1-

1.3-03]; [H1-1.3-04]. Ngoài ra, H i chữ thập  ỏ, H i khuyến họ     góp p ần 

trong  ông tá  k uyến học, khuyến tài  à tạo  iều kiện tốt cho học sinh học 

tập [H1-1.3-05]; [H1-1.3-06]. 

Mức 3: 

a) Chi b  n à trường  ượ   án  giá  ó 01 năm  oàn t àn  xuất sắ   à 

04 năm  oàn t àn  tốt n iệm  ụ [H1-1.3-14]. 

b) Tổ   ứ  Công  oàn, C i  oàn  à Liên   i n à trường     ó  oạt 

  ng tí    ự  trong  á   oạt   ng   ng   ng n ư: Công  oàn  óng góp  ỗ trợ 

giáo  iên  ùng sâu  ùng xa, giáo  iên ngoại t àn ,  ỗ trợ   ng ng iệp bện  

nan y [H1-1.3-15]; C i  oàn  à Liên   i t ự   iện  oạt   ng c ăm lo   o mẹ 

Việt Nam an   ùng.  Quyên góp sá  , tập trắng, áo   o  ọ  sin  miền núi; 

quyên góp  ng      ng bào b  ản   ưởng lũ lụt miền Bắ , miền Trung; quyên 

góp l ng  èn giúp  ỡ  á  em t iếu n i  ó  oàn  ản  k ó k ăn  ui tết Trung 
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thu; tặng  ọ  bổng   o  ọ  sin  k ó k ăn [H1-1.3-16]; [H1-1.3-17], H i   ữ 

t ập  ỏ tổ   ứ  tập  uấn sơ  ấp  ứu [H1-1.3-18], vận   ng hiến máu n ân 

 ạo [H1-1.3-19], thực hiện  ông tá  x    i n ân  ạo [H1-1.3-20],… Tuy 

n iên,  oạt   ng   a chi h i k uyến  ọ    a n à trường   ỉ  oạt   ng trong 

k uôn k ổ n à trường [H1-1.3-21],   ưa mở r ng ra ngoài   ng   ng. 

2. Điểm mạnh  

C i b     l n   ạo  ơn    luôn  oàn t àn  xuất sắ  n iệm  ụ  à 05 năm 

liền  ượ  Đảng  y T   trấn xếp loại từ Hoàn t àn  tốt n iệm  ụ trở lên. 

Cá  tổ chứ   oàn t ể trong n à trường  à  á  tổ chứ  k á  phối hợp tốt 

nên     óng góp tí    ực trong từng hoạt   ng giáo dục c a n à trường. 

3. Điểm yếu 

Hoạt   ng   a H i k uyến  ọ    a n à trường   ỉ  oạt   ng trong 

k uôn k ổ n à trường mà   ưa mở r ng ra ngoài n à trường. 

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng 

Hiệu trưởng n à trường xây dựng kế  oạ    à p ối  ợp  ới   a mẹ  ọ  

sin   ể mở r ng ra bên ngoài n ằm  ận   ng tốt ngu n lự    o năm  ọ  

2022-2023  à n ững năm tiếp t eo. 

5. Tự đánh giá:  ạt Mứ  2. 

Tiêu chí 1.4: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn và tổ văn 

phòng 

Mứ  1: 

a) Có  iệu trưởng, số lượng p ó  iệu trưởng t eo quy   n ; 

b) Tổ   uyên môn  à tổ  ăn p òng  ó  ơ  ấu tổ   ứ  t eo quy   n ; 

 ) Tổ   uyên môn, tổ  ăn p òng  ó kế  oạ    oạt   ng  à t ự   iện  á  

n iệm  ụ t eo quy   n . 

Mứ  2: 

a) Hằng năm, tổ   uyên môn  ề xuất  à t ự   iện  ượ  ít n ất 01 (m t) 

  uyên  ề  ó tá  dụng nâng  ao   ất lượng  à  iệu quả giáo dục; 
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b) Hoạt   ng   a tổ   uyên môn, tổ  ăn p òng  ượ    n  kì rà soát, 

 án  giá,  iều   ỉn . 

Mứ  3: 

a) Hoạt   ng   a tổ   uyên môn, tổ  ăn p òng  ó  óng góp  iệu quả 

trong  iệ  nâng  ao   ất lượng  á   oạt   ng trong n à trường; 

b) Tổ   uyên môn thực hiện hiệu quả  á    uyên  ề   uyên môn góp 

phần nâng  ao   ất lượng giáo dục. 

1. Mô tả hiện trạng 

Mứ  1: 

a) Trường Trung  ọ   ơ sở T   Trấn 2 là trường  ạng I,  ó 01 Hiệu 

trưởng  à 02 P ó  iệu trưởng t eo quy   n  tại Điều 11 T ông tư số 

32/2020/TT-BGDĐT   a B  Giáo dụ   à Đào tạo ngày 15 t áng 9 năm 2020 

[H1-1.4-01]. 

b) N à trường tổ   ứ  b  máy g m 08 tổ   uyên môn g m: tổ Toán -

Tin; tổ Ngữ  ăn; tổ Ngoại ngữ; tổ K oa  ọ  tự n iên; tổ K oa  ọ  x    i; tổ 

Công ng ệ - Hoạt   ng trải ng iệm; tổ Ng ệ t uật; tổ T ể dụ  [H1-1.4-03]  à 

01 tổ Văn p òng [H1-1.4-04], mỗi tổ  ều  ó m t tổ trưởng  iều  àn   oạt 

  ng   a tổ [H1-1.4-05].  

c) Cá  tổ   uyên môn    xây dựng kế  oạ   năm, kế  oạ     o từng 

t áng, kế  oạ     o từng tuần  à sin   oạt   nh kì 02 tuần 01 lần [H1-1.4-

06]. Tổ Văn p òng  ó n iệm vụ quản l     sơ  án b , giáo  iên, n ân  iên, 

học sinh; hỗ trợ  á   oạt   ng giảng dạy [H1-1.4-07]. 

Mức 2: 

a) Hằng năm,  á  tổ   uyên môn  ó thực hiện sinh hoạt   uyên môn 

t eo ng iên  ứu bài  ọ ,  á    uyên  ề, thao giảng thể hiện  ổi mới p ương 

p áp giảng dạy, giải p áp nâng  ao   ất lượng giáo dục cấp trường [H1-1.4-

06]. 

b) Hoạt   ng   a tổ   uyên môn, tổ  ăn p òng  ượ  rà soát,  án  giá, 
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 iều   ỉn  sau mỗi  ọ  kì [H1-1.4-08]; [H1-1.4-09]. 

Mức 3: 

a) Cá  tổ   uyên môn trong n à trường    t ự   iện triển k ai  á    ỉ 

 ạo  ề   uyên môn   a H i   ng   uyên môn từng b  môn   a  uyện,   ỉ 

 ạo   uyên môn từ  án b  quản lí n à trường   o  á  t àn   iên trong tổ  à 

triển k ai t ự   iện [H1-1.4-06], tổ   ứ  dự giờ  ọ   ỏi kin  ng iệm giảng 

dạy lẫn n au [H1-1.4-10],  óng góp  iệu quả trong  iệ  nâng  ao   ất lượng 

giáo dụ   ọ  sin . Tổ  ăn p òng t ự   iện  ông  iệ  quản lí  ọ  sin  [H1-

1.4-11]; [H1-1.4-12],  ỗ trợ   uẩn b  tốt    dùng dạy  ọ ,  á  t iết b , dụng 

 ụ t ự   àn  t í ng iệm   o  ông tá  giảng dạy   a giáo  iên [H1-1.4-13]; 

[H1-1.4-14]. Tuy n iên, sin   oạt tổ   uyên môn  òn tổ   ứ  sinh hoạt theo 

 á   t ức truyền thống,   ưa  ẩy mạnh sinh hoạt   uyên môn t eo   nh 

 ướng ng iên  ứu bài  ọc t ường xuyên. 

b) Hằng năm, mỗi tổ   uyên môn t ực hiện   uyên  ề b  môn  ược sự 

 óng góp từ  á  t àn   iên trong n óm b  môn. C uyên  ề b  môn     ó 

hiệu quả góp p ần nâng  ao   ất lượng giáo dục [H1-1.4-10].  

Thực tế tổ chức thực hiện tại  ơn   , vẫn  òn tổ   ưa  ảm bảo chất 

lượng sinh hoạt tổ   uyên môn. 

2. Điểm mạnh 

N à trường  ó  ầy     ơ  ấu tổ   ứ   á  tổ   uyên môn  à tổ  ăn 

p òng. Cá  tổ  oạt   ng t eo  úng quy   n  tại Điều lệ trường trung  ọ . 

Hoạt   ng tổ   uyên môn, tổ  ăn p òng góp p ần tí    ự   ào nâng  ao   ất 

lượng giáo dụ  n à trường. 

3. Điểm yếu 

Sin   oạt tổ   uyên môn  òn tổ   ứ  sinh hoạt t eo  á   t ức truyền 

thống,   ưa  ẩy mạnh sinh hoạt   uyên môn t eo   n   ướng ng iên cứu bài 

học. 

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng 
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Năm  ọ  2022-2023, P ó  iệu trưởng sắp xếp t am dự  à   ỉ  ạo tổ 

  uyên môn t ự   iện sin   oạt   uyên môn t eo tin  t ần  ổi mới t ông qua 

n iều  ìn  t ứ  n ư   uyên  ề, t ao giảng  à tập trung sin   oạt t eo   nh 

 ướng ng iên  ứu bài  ọ   ể tập trung  ào  iệ  t ảo luận n ằm nâng  ao   ất 

lượng   uyên môn. 

5. Tự đánh giá:  ạt Mứ  2. 

Tiêu chí 1.5: Lớp học 

Mứ  1: 

a) Có     á  lớp   a  ấp  ọ ; 

b) Họ  sin   ượ  tổ   ứ  t eo lớp; lớp  ọ   ượ  tổ   ứ  t eo quy   n ; 

 ) Lớp  ọ   oạt   ng t eo nguyên tắ  tự quản, dân    . 

Mứ  2: 

Trường  ó k ông quá 45 (bốn mươi lăm) lớp. Sĩ số  ọ  sin  trong lớp 

t eo quy   n . 

Mứ  3: 

Trường  ó k ông quá 45 (bốn mươi lăm) lớp. Mỗi lớp ở  ấp trung  ọ   ơ 

sở  à trung  ọ  p ổ t ông  ó k ông quá 40 (bốn mươi)  ọ  sin , lớp tiểu  ọ  

k ông quá 35 (ba mươi lăm)  ọ  sin  (nếu  ó). Số  ọ  sin  trong lớp   a trường 

  uyên biệt t eo quy   n  tại quy   ế tổ   ứ   à  oạt   ng   a trường   uyên 

biệt. 

1. Mô tả hiện trạng 

Mứ  1: 

a) Trường Trung  ọ   ơ sở T   Trấn 2  ó  ầy     á  lớp từ k ối 6  ến 

k ối 9 trong  ấp  ọ ,  ượ    ia n ư sau: 09 lớp 6; 08 lớp 7; 10 lớp    à 09 

lớp 9 [H1-1.5-01]. 

b) Trong mỗi lớp  ọ   ều  ó p ân  ông lớp trưởng  à lớp p ó  iều 

 àn   oạt   ng lớp. Mỗi lớp  ượ  tổ   ứ  t àn  04 tổ, mỗi tổ  ó tổ trưởng 

 à tổ p ó [H1-1.5-02]. 
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c) Hoạt   ng   a  á  lớp  ượ   iều  àn  do ban  án sự lớp  à  oạt 

  ng t eo nguyên tắ  dân     [H1-1.5-02]. 

Mứ  2: 

Số lớp  ọ  trong n à trường là 36 lớp. Sĩ số bìn  quân  á  năm n ư 

sau: 

Năm  ọc 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Sĩ số 42,3 41,3 41,3 41,6 41,6 

Sĩ số  ọ  sin /lớp giảm dần qua  á  năm  ọ : 2017-2018; 2018-2019; 

2019-2020; 2020-2021; 2021-2022   ỉ  òn bìn  quân 42  ọ  sin  /lớp 

k ông lớn  ơn sĩ số qui   n . 

Mứ  3: 

Trường  ó 36 lớp  ọ . Sĩ số  ọ  sin  quá 40  ọ  sin /lớp. 

2. Điểm mạnh 

N à trường  ó     á  lớp   a  ấp  ọ . Cơ  ấu tổ   ứ  lớp  ọ   úng 

qui   n . Cán sự  á  lớp  oạt   ng rất tốt nên  ỗ trợ giáo  iên     n iệm 

t ự   iện tốt  iệ  xây dựng lớp tự quản. 

3. Điểm yếu 

Sĩ số bìn  quân  á  năm  ơn 40  ọ  sin /lớp. 

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng 

Năm  ọ  2022-2023, Hiệu trưởng xây dựng kế  oạ   t am mưu H i 

  ng tuyển sin   uyện p ân tuyến  ể giảm dần số lượng  ọ  sin  trong mỗi 

lớp  ể  ến năm 2025 k ông  òn quá 40  ọ  sin  trong mỗi lớp. 

5. Tự đánh giá:  ạt Mứ  2. 

Tiêu chí 1.6: Quản lí hành chính, tài chính và tài sản 

Mứ  1: 

a) Hệ t ống    sơ   a n à trường  ượ  lưu trữ t eo quy   n ;  

b) Lập dự toán, t ự   iện t u   i, quyết toán, t ống kê, báo  áo tài   ín   à 

tài sản;  ông k ai  à   n  kì tự kiểm tra tài   ín , tài sản t eo quy   n ; quy   ế 
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  i tiêu n i b   ượ  bổ sung,  ập n ật p ù  ợp  ới  iều kiện t ự  tế  à  á  quy 

  n   iện  àn ; 

 ) Quản lí, sử dụng tài   ín , tài sản  úng mụ   í    à  ó  iệu quả  ể 

p ụ   ụ  á   oạt   ng giáo dụ . 

Mứ  2: 

a) Ứng dụng  ông ng ệ t ông tin  iệu quả trong  ông tá  quản lí  àn  

  ín , tài   ín   à tài sản   a n à trường; 

b) Trong 05 năm liên tiếp tín   ến t ời  iểm  án  giá, k ông  ó  i 

p ạm liên quan  ến  iệ  quản lí  àn    ín , tài   ín   à tài sản t eo kết luận 

  a t an  tra, kiểm toán. 

Mứ  3: 

Có kế  oạ   ngắn  ạn, trung  ạn  à dài  ạn  ể tạo  á  ngu n tài   ín  

 ợp p áp p ù  ợp  ới  iều kiện n à trường, t ự  tế   a p ương. 

1. Mô tả hiện trạng 

Mứ  1: 

a) N à trường t ự   iện  ầy       sơ quản lí  ề  àn    ín  n ư:    sơ 

 án b , giáo  iên, n ân  iên  à người lao   ng [H1-1.6-01]; sổ  iểm [H1-1.4-

11]; học bạ [H1-1.4-12]; sổ  ăng b  [H1-1.6-02]; sổ quản lí cấp p át bằng 

[H1-1.6-03]... h  sơ quản lí tài   ín   à tài sản [H1-1.6-04]; [H1-1.6-05]. Tất 

cả    sơ  ượ  lưu trữ  ẩn t ận. 

b) Hằng năm, n à trường t ự   iện lập dự toán [H1-1.6-06], t ự   iện 

thu chi [H1-1.6-07], quyết toán [H1-1.6-08], bảng t ống kê, báo  áo tài   ín , 

tài sản n à nướ  [H1-1.6-09]; [H1-1.6-10]  úng t eo qui   n . 

Hằng năm, quy   ế   i tiêu n i b   ập n ật t eo  iều kiện t ự  tế  à  á  

quy   n   iện  àn  [H1-1.6-11]. 

c) Về quản lí, sử dụng tài   ín  n à trường phục vụ   o  ông tá  dạy  à 

học, sửa chữa cơ sở vật chất [H1-1.6-04], mua sắm trang thiết b  dạy học [H1-

1.6-12]. Tài sản n à trường  ược sử dụng cho hoạt   ng giảng dạy  à  ọc tập 
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c a học sinh [H1-1.6-05], k ông   o t uê mướn p òng  ọc hoặc trang thiết b  

n à trường [H1-1.6-04]. 

Mức 2: 

a) N à trường ứng dụng  ông ng ệ t ông tin  ó  iệu quả trong  ông tá  

quản lí  àn    ín , tài   ín   à tài sản   a n à trường n ư:  ệ t ống quản lí 

 án b   ông   ứ  [H1-1.6-13];   ương trìn  quản lí n ân sự trự  tuyến 

ePMIS [H1-1.6-14]; p ần mềm quản lí  ọ  sin  [H1-1.6-15]; p ầm mềm quản 

lí tài   ín  IMAX 10.0 [H1-1.6-16]; p ần mềm quản l  tài sản  ông [H1-1.6-

17]. 

b) Trong 05 năm liên tiếp tín   ến t ời  iểm  án  giá, n à trường 

k ông  ó  i p ạm liên quan  ến  iệ  quản lí  àn    ín  [H1-1.6-18], tài 

  ín   à tài sản [H1-1.6-19]. 

Mứ  3: 

N à trường   ưa xây dựng kế  oạ   ngắn  ạn, trung  ạn  à dài  ạn  ể 

tạo  á  ngu n tài   ín   ợp p áp p ù  ợp  ới  iều kiện n à trường, t ự  tế 

  a p ương. 

2. Điểm mạnh 

Tài   ín   à tài sản   a n à trường  ượ  quản lí  úng p áp luật  à sử 

dụng  iệu quả. 

Việ  ứng dụng  ông ng ệ t ông tin  ượ  tập t ể sư p ạm n iệt tìn  

 ng    nên triển k ai  ó  iệu quả trong quản lí  à  ặ  biệt trong  ông tá  

giảng dạy trong giai  oạn d    bện  Covid-19. 

3. Điểm yếu 

N à trường   ưa  ó kế  oạ   ngắn  ạn, trung  ạn  à dài  ạn  ể tạo  á  

ngu n tài   ín   ợp p áp p ù  ợp  ới  iều kiện n à trường, t ự  tế   a 

p ương. 

 

 

 



32 

 

 
 

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng 

Năm  ọ  2022-2023, Kế toán t am mưu Hiệu trưởng  iệ  xây dựng kế 

 oạ   ngắn  ạn  à trung  ạn t ông qua Đề án liên kết sử dụng tài sản  ông 

n ằm tạo  á  ngu n tài   ín   ợp p áp p ù  ợp  ới  iều kiện n à trường. 

5 Tự đánh giá:  ạt Mứ  2. 

Tiêu chí 1.7: Quản lí cán bộ, giáo viên và nhân viên 

Mứ  1: 

a) Có kế  oạ   b i dưỡng   uyên môn, nghiệp  ụ   o   i ngũ  án b  

quản lí, giáo  iên  à n ân  iên; 

b) P ân  ông, sử dụng  án b  quản lí, giáo  iên, n ân  iên rõ ràng,  ợp 

lí  ảm bảo  iệu quả  oạt   ng   a n à trường; 

 ) Cán b  quản lí, giáo  iên  à n ân  iên  ượ   ảm bảo  á  quyền 

t eo quy   n . 

Mứ  2: 

Có  á  biện p áp  ể p át  uy năng lự    a  án b  quản lí, giáo  iên, n ân 

 iên trong  iệ  xây dựng, p át triển  à nâng  ao   ất lượng giáo dụ  n à trường. 

1. Mô tả hiện trạng 

Mứ  1: 

a) Hằng năm, n à trường t ự   iện xây dựng kế  oạ   b i dưỡng   o 

  i ngũ  án b  quản lí, giáo  iên [H1-1.7-01]; [H1-1.7-02], kế hoạch b i 

dưỡng t ường xuyên [H1-1.7-03]. 

b) N à trường t ự   iện p ân  ông   i ngũ  ợp lí t eo k ả năng, rõ ràng 

p ù  ợp  ới trìn      à   ứ  năng n iệm  ụ,  ảm bảo  iệu quả  oạt   ng   a 

n à trường [H1-1.7-04]; [H1-1.7-05]. 

c) N à trường t ự   iện  ầy     á  quyền   o  án b  quản lí, giáo  iên, 

n ân  iên n ư: tất  ả t ông tin  oạt   ng n à trường [H1-1.7-06]; quyền  ược 

 ào tạo b i dưỡng [H1-1.7-07]; quyền  ượ   ề xuất k en t ưởng [H1-1.7-08] 

hoặc kỷ luật học sinh [H1-1.7-09]; quyền  ượ    ăm lo sức khỏe, tinh thần 
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[H1-1.7-10]; [H1-1.7-11]. Tuy n iên,  òn giáo  iên, n ân  iên   ưa quan tâm 

 ến  á  quyền  à trá   n iệm c a bản t ân.  

Mứ  2: 

N à trường t ự   iện tạo  iều kiện   o  án b , giáo  iên,  ông n ân 

 iên  ọ  tập nâng  ao trìn       uyên môn n ư:  ề  ử  án b , giáo  iên,  ông 

n ân  iên t am gia  á  buổi tập  uấn, b i dưỡng   uyên môn ng iệp  ụ do 

 ấp trên tổ   ứ  [H1-1.7-07],  ỗ trợ kin  p í t am gia  ọ  tập [H1-1.7-12], 

k en t ưởng giáo  iên k i  ạt chứng chỉ nghiệp vụ [H1-1.7-13]. 

2. Điểm mạnh 

N à trường    t ự   iện b i dưỡng  à sử dụng  ó  iệu quả   i ngũ. 

T ự   iện  ầy     á  quyền   o  án b  quản lí, giáo  iên, n ân  iên. 

3. Điểm yếu: 

Vẫn  òn giáo  iên, n ân  iên   ưa quan tâm  ến  á  quyền, trá   n iệm 

c a bản t ân. 

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng 

Hiệu trưởng p ối  ợp  ùng  ông  oàn tuyên truyền sâu r ng  á  quyền 

  a  án b , giáo  iên, n ân  iên. 

5. Tự đánh giá:  ạt Mứ  2. 

Tiêu chí 1.8: Quản lí các ho t động giáo dục 

Mứ  1: 

a) Kế  oạ   giáo dụ  p ù  ợp  ới quy   n   iện  àn ,  iều kiện t ự  tế 

  a p ương  à  iều kiện   a n à trường; 

b) Kế  oạ   giáo dụ   ượ  t ự   iện  ầy   ; 

 ) Kế  oạ   giáo dụ   ượ  rà soát,  án  giá,  iều   ỉn  k p t ời. 

Mứ  2: 

Cá  biện p áp   ỉ  ạo, kiểm tra,  án  giá   a n à trường  ối  ới  á   oạt 

  ng giáo dụ ,  ượ   ơ quan quản lí  án  giá  ạt  iệu quả. Quản lí  oạt   ng 

dạy t êm,  ọ  t êm trong n à trường t eo quy   n  (nếu  ó). 
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1. Mô tả hiện trạng 

Mứ  1: 

a) Hằng năm, n à trường xây dựng kế  oạ   giáo dụ  [H1-1.8-01]  ăn 

 ứ C ỉ t   n iệm  ụ năm  ọ    a Ủy ban n ân dân t àn  p ố [H1-1.8-02]; Kế 

 oạ   giáo dụ    a P òng Giáo dụ   à Đào tạo  uyện C  C i [H1-1.8-03]  à 

 iều kiện  ơ sở  ật   ất [H1-1.8-04],   i ngũ   a n à trường [H1-1.8-05]. 

b) Kế  oạ   giáo dụ    a n à trường  ượ  triển k ai  à t ự   iện  ầy 

   n ư: giảng dạy 2 buổi/ngày [H1-1.8-06]; [H1-1.8-07]; giảng dạy Tiếng 

Anh với người nước ngoài [H1-1.8-08]; giảng dạy   ương trìn  Tí    ợp 

[H1-1.8-09]; học tập trải nghiệm ngoài n à trường [H1-1.8-10]. 

c) Kế  oạ   giáo dụ  n à trường     ượ  rà soát,  án  giá sau mỗi  ọ  

kì [H1-1.5-01]; [H1-1.8-11]  à thực hiện  iều chỉnh nếu k ông p ù  ợp tìn  

 ìn  t ực tế. 

Mứ  2: 

Cá  biện p áp   ỉ  ạo, kiểm tra,  án  giá   a n à trường  ối  ới  á   oạt 

  ng giáo dụ   ượ  l n   ạo   a P òng Giáo dụ   à Đào tạo  uyện C  C i 

kiểm tra,  án  giá  ó  iệu quả [H1-1.6-18]; [H1-1.8-12]; [H1-1.8-13]. N à 

trường k ông tổ   ứ   oạt   ng dạy t êm,  ọ  t êm. Hoạt   ng trải ng iệm 

sáng tạo  à ng iên  ứu k oa  ọ      ượ  triển k ai n ưng   ưa  i sâu  ào 

t ự  tiễn. 

2. Điểm mạnh 

Kế  oạ   giáo dụ    a n à trường  ượ  xây dựng  ụ t ể  à p ù  ợp 

t ự  tiển nên kết quả  ông tá  giáo dụ  mỗi năm luôn  ạt mứ   ao. 

3. Điểm yếu 

Cá   oạt   ng giáo dụ  trải ng iệm sáng tạo, ng iên  ứu k oa  ọ   ó t ự  

 iện n ưng   ưa  i  ào   iều sâu. 

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng 

Năm  ọ  2022-2023, P ó  iệu trưởng p ải t ống n ất  á  b  môn  ể t am 

mư Hiệu trưởng kế  oạ   n ằm t ự   iện   ng b   á   oạt   ng giáo dụ  trải 
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ng iệm sáng tạo  à  oạt   ng  á   âu lạ  b  k oa  ọ , ng iên  ứu k oa  ọ  ở 

tất  ả  á  môn. 

5. Tự đánh giá:  ạt Mứ  2. 

Tiêu chí 1.9: Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 

Mứ  1: 

a) Cán b  quản lí, giáo  iên, n ân  iên  ượ  t am gia t ảo luận,  óng 

góp   kiến k i xây dựng kế  oạ  , n i quy, quy   n , quy   ế liên quan  ến 

 á   oạt   ng   a n à trường;  

b) Cá  k iếu nại, tố  áo, kiến ng  , p ản án  (nếu  ó) t u   t ẩm quyền 

xử lí   a n à trường  ượ  giải quyết  úng p áp luật; 

 ) Hằng năm,  ó báo  áo t ự   iện quy   ế dân      ơ sở. 

Mứ  2: 

Cá  biện p áp  à  ơ   ế giám sát  iệ  t ự   iện quy   ế dân      ơ sở 

 ảm bảo  ông k ai, min  bạ  ,  iệu quả. 

1. Mô tả hiện trạng 

Mứ  1: 

a) Trong hoạt   ng n à trường, khi xây dựng kế hoạch, n i quy, quy 

  nh, quy chế  ều  ược  a số  án b  quản lí, giáo  iên, n ân  iên tham gia 

thảo luận  à  óng góp   kiến. Trong quá trìn  t ảo luận, còn  ó giáo  iên, 

n ân  iên   ưa thật sự mạnh dạn  óng góp trong xây dựng  à t ực hiện quy 

chế dân      ơ sở. [H1-1.9-01]; [H1-1.9-02]; [H1-1.9-03]. 

b) Cá  k iếu nại, tố  áo, kiến ng  , p ản án  t u   t ẩm quyền xử lí   a 

n à trường  ều  ượ   iệu trưởng giải quyết  à xử lí  úng qui   n    a p áp 

luật. [H1-1.9-04]. 

c) Hằng năm, n à trường  ó t ực hiện báo  áo  iệc thực hiện quy chế 

dân      ơ sở trong H i ngh   ông   ức Viên   ức, người lao   ng c a n à 

trường. [H1-1.9-05]. 

Mức 2: 
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N à trường thực hiện  ông k ai, min  bạ   trong  á   oạt   ng thu, chi, 

mua sắm, sửa chữa, chế   ,   ín  sá  ,  ề bạt, bổ nhiệm trong  á  kì họp H i 

  ng sư p ạm [H1-1.7-06], thực hiện 3  ông k ai t eo T ông tư 36/2017/TT-

BGDĐT trên bảng tin n à trường  à trên  ổng t ông tin  iện tử c a n à 

trường [H1-1.9-06]; [H1-1.1-06]  à tạo  iều kiện thuận lợi cho Ban thanh tra 

n ân dân,  á  trưởng  oàn t ể c a n à trường thực hiện nhiệm vụ giám sát 

việc thực hiện quy chế dân      ơ sở [H1-1.9-05]; [H1-1.2-10]. Vì t ế, mọi 

hoạt   ng luôn  ông k ai min  bạ    à n ận  ược sự   ng thuận cao trong 

tập thể sư p ạm n à trường. 

2. Điểm mạnh 

Quy   ế dân      ơ sở  ượ  triển k ai tổ   ứ  t ự   iện ng iêm tú  t eo 

quy   n . Mọi  oạt   ng tại  ơn    luôn  ó sự   ng t uận  ao. 

3. Điểm yếu 

Trong quá trìn  t ảo luận, còn giáo  iên, n ân  iên   ưa mạnh dạn  óng 

góp trong xây dựng  à t ực hiện quy chế dân      ơ sở. 

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng 

Năm  ọc 2022-2023, k i xây dựng kế hoạch hoạt   ng c a  ơn   , hiệu 

trưởng   ú   giao  iệc cụ thể từng t àn   iên, trước mỗi cu c họp  ó  ung 

cấp n i dung  à gợi    ể  á  t àn   iên tí    ự  t am gia  óng góp   kiến. 

5. Tự đánh giá:  ạt Mứ  2. 

Tiêu chí 1.10: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học 

Mức 1: 

a) Có p ương án  ảm bảo an ninh trật tự; vệ sin  an toàn t ực phẩm; an 

toàn p òng,   ống tai nạn, t ương tí  ; an toàn p òng,   ống   áy, nổ; an 

toàn p òng,   ống thảm họa, t iên tai; p òng,   ống d ch bện ; p òng,   ống 

 á  tệ nạn x    i  à p òng,   ống bạo lự  trong n à trường; những trường  ó 

tổ chức bếp ăn   o  ọ  sin   ược cấp giấy chứng nhận     iều kiện an toàn 

thực phẩm;  
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b) Có   p t ư góp    à  á   ìn  t ứ  k á   ể tiếp nhận, xử lí  á  t ông 

tin phản án    a người dân;  ảm bảo an toàn   o  án b  quản lí, giáo  iên, 

n ân  iên  à  ọ  sin  trong n à trường;  

 ) K ông  ó  iện tượng kì t  ,  àn   i bạo lự ,  i p ạm p áp luật  ề 

bìn   ẳng giới trong n à trường. 

Mứ  2: 

a) Cán b  quản lí, giáo  iên, n ân  iên  à  ọ  sin   ượ  p ổ biến, 

 ướng dẫn  à t ự   iện p ương án  ảm bảo an nin  trật tự;  ệ sin  an toàn 

t ự  p ẩm; an toàn p òng,   ống tai nạn, t ương tí  ; an toàn p òng,   ống 

  áy, nổ; an toàn p òng,   ống t ảm  ọa, t iên tai; p òng,   ống d    bện ; 

p òng,   ống  á  tệ nạn x    i  à p òng,   ống bạo lự  trong n à trường; 

b) N à trường t ường xuyên kiểm tra, t u t ập,  án  giá, xử lí  á  

t ông tin, biểu  iện liên quan  ến bạo lự   ọ   ường, an nin  trật tự  à  ó 

biện p áp ngăn   ặn k p t ời,  iệu quả. 

1. Mô tả hiện trạng 

a) N à trường xây dựng  á  p ương án: p ương án  ảm bảo an nin  trật 

tự [H1-1.10-01]; p ương án p òng   ống tai nạn t ương tí   [H1-1.10-02]; 

p ương án p òng   ống   áy nổ [H1-1.10-03]; p ương án p òng   ống d    

bện  [H1-1.10-04]; p ương án p òng   ống bạo lực họ   ường;  p ương án 

an toàn t ự  p ẩm [H1-1.10-05]; [H1-1.10-06]. 

b) N à trường  ó tổ   ứ    p t ư góp    ặt gần p òng giám t   [H1-

1.10-07],  ó l ch tiếp dân  ể tiếp nhận  á  t ông tin p ản án  trực tiếp c a 

người dân [H1-1.10-08]. Trường  ảm bảo an toàn   o  án b  quản lí, giáo 

 iên, n ân  iên, học sinh,  ược cấp trên kiểm tra  à  ông n ận  àng năm  ề 

trường  ọ  an toàn, p òng,   ống tai nạn t ương tí   [H1-1.10-09]. 

c) Trong n à trường k ông xảy ra tìn  trạng kì t  ,  i p ạm  ề giới  ũng 

n ư bạo lự   ọ   ường [H1-1.05-01]. 

Mức 2: 
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a) N à trường tuyên truyền  iệ  an nin , trật tự trong  á  buổi sin   oạt 

 ầu tuần, sin   oạt     n iệm [H1-1.5-02],   ng thời phối  ợp  ông an T   

trấn C  C i trong  iệ   ảm bảo an nin  trật tự trướ   ổng trường [H1-1.10-

10]; tổ   ứ  n ân  iên y tế tuyên truyền  à t ự   iện kiểm tra  ệ sin  an toàn 

t ự  p ẩm [H1-1.10-11]; [H1-1.10-12]; n à trường t ường xuyên kiểm tra, rà 

soát  ơ sở  ật   ất n ằm  ảm bảo an toàn p òng,   ống tai nạn, t ương tí   

  o  ọ  sin  [H1-1.10-09]; n à trường tuyên truyền an toàn p òng,   ống 

  áy, nổ t ông qua bản tin  à  á  quy   n  [H1-1.10-13]; n à trường t ự  

 iện tuyên truyền p òng   ống  á  d    bện  t eo mùa trên bản tin [H1-1.10-

14],  à sin   oạt  ầu tuần, qua n óm lớp [H1-1.10-15]; n à trường tổ   ứ  

 á  báo  áo   uyên  ề giáo dụ  kỹ năng sống dưới sân  ới n i dung p òng, 

  ống  á  tệ nạn x    i  à p òng,   ống bạo lự  trong n à trường  ến  án b  

quản lí, giáo  iên, n ân  iên  à  ọ  sin  [H1-1.10-16]. Tuy n iên,  ông tá  

phối hợp, vận   ng x    i  óa trong  á   oạt   ng giáo dục  ó t ực hiện 

n ưng   ưa  ươn r ng  ến  ơ quan  ơn    tại   a p ương. 

b) N à trường tổ   ứ  t eo dõi, t u t ập  á  t ông tin, biểu  iện liên 

quan  ến bạo lự   ọ   ường, an nin  trật tự báo  áo  ến giáo  iên     n iệm 

[H1-1.5-02]  à từ  ó  ề ra  á  biện p áp ngăn   ặn k p t ời [H1-1.7-09]. Tuy 

n iên,  ẫn t n tại việc họ  sin  xí   mí  , gan  g ét n au  à nói xấu nhau 

trên mạng x    i. 

2. Điểm mạnh 

N à trường    xây dựng  à tổ   ứ  t ự   iện  á  p ương án  ảm bảo an 

nin  trật tự, p òng   ống tai nạn t ương tí  ,   áy nổ n ằm  ảm bảo an toàn 

  o  ọ  sin   à   o  án b , giáo  iên, n ân  iên trong n à trường. 

N à trường k ông  ể xảy ra mất an nin  trật tự,   áy nổ. 

3. Điểm yếu 

Còn tìn  trạng họ  sin  lên mạng x    i gây gỗ, xú  p ạm n au nên dẫn 

 ến mâu t uẩn  án  n au. 

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng 
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Từ  ầu năm  ọc 2022-2023, Hiệu trưởng xây dựng  à tổ chức chỉ  ạo 

thực hiện  ông tá  p ối hợp giữa giáo  iên giám t  , giáo  iên     nhiệm lớp 

với cha mẹ họ  sin   ể tăng  ường giáo dụ   ạo  ức, lối sống cho học sinh. 

Tổ chức  á    uyên  ề giáo dục kỹ năng sống cho học sinh n ư:   uyên 

 ề “Văn  óa ứng xử trong giao tiếp”; “Lợi  à  ại k i dùng mạng x    i”  ể 

 ướng  á  em  oàn t iện lối sống. 

Phối hợp với  ơn       năng lực tổ chức dạy kỹ năng sống theo n i dung 

  ương trìn   ụ thể cho học sinh. 

5. Tự đánh giá:  ạt Mứ  2. 

Kết luận về Tiêu chuẩn 1: 

Điểm mạnh nổi bật: 

B  máy n à trường  ượ  tổ   ứ   ầy     à  úng quy   n    a Điều lệ 

trường trung  ọ   ơ sở, trung  ọ  p ổ t ông  à trường p ổ t ông  ó n iều 

 ấp  ọ . N à trường   ấp  àn  ng iêm tú  mọi     trương,  ường lối   a 

Đảng  à   ín  sá  , p áp luật   a N à nướ   ũng n ư mọi   ỉ  ạo   a  ấp 

trên. T ự   iện tốt quy   ế dân    .  

Điểm yếu cơ bản: 

Công tá  phối hợp, vận   ng x    i  óa   o  á   oạt   ng giáo dục  ó 

thực hiện n ưng   ưa  ươn r ng  ến  ơ quan  ơn    tại   a p ương. 

Số lượng tiêu   í  ạt yêu  ầu: 10/10. 

Số lượng tiêu   í k ông  ạt yêu  ầu: 0/10. 

Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và học sinh 

Mở đầu: 

Trường  ó   i ngũ  án b  quản lí, giáo  iên  à n ân  iên  ầy   ,  ạt   uẩn 

 ề trìn      ào tạo t eo quy   n . 100% giáo  iên  ó trìn       uyên môn  ạt từ 

k á trở lên. Đ i ngũ n ân  iên t ạo  ông  iệ , tự giá  t ự   iện n iệm  ụ  ượ  

giao. Đ i ngũ  ọ  sin   áp ứng  á  yêu  ầu   a Điều lệ trường trung  ọ . 

Tiêu chí 2.1: Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng 

Mứ  1: 
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a) Đạt tiêu   uẩn t eo quy   n ;  

b) Đượ   án  giá  ạt   uẩn  iệu trưởng trở lên; 

 ) Đượ  b i dưỡng, tập  uấn  ề   uyên môn, ng iệp  ụ quản lí giáo dụ  

t eo quy   n . 

Mứ  2: 

a) Trong 05 năm liên tiếp tín   ến t ời  iểm  án  giá,  ó ít n ất 02 năm 

 ượ   án  giá  ạt   uẩn  iệu trưởng ở mứ  k á trở lên;  

b) Đượ  b i dưỡng, tập  uấn  ề lí luận   ín  tr  t eo quy   n ;  ượ  

giáo  iên, n ân  iên trong trường tín n iệm. 

Mứ  3: 

Trong 05 năm liên tiếp tín   ến t ời  iểm  án  giá,  ượ   án  giá  ạt 

chuẩn hiệu trưởng ở mứ  k á trở lên, trong  ó  ó ít n ất 01 năm  ượ   án  giá 

 ạt chuẩn hiệu trưởng ở mức tốt. 

1. Mô tả hiện trạng 

Mứ  1: 

a) Hiệu trưởng  ó t ời gian giảng dạy là 24 năm, p ó  iệu trưởng t ứ 

n ất  ó t ời gian giảng dạy là 36 năm  à p ó  iệu trưởng t ứ  ai  ó t ời gian 

giảng dạy là 24 năm [H2-2.1-01], tất  ả  án b  quản lí  ó trìn     Đại  ọ  sư 

p ạm [H2-2.1-02];  ược b i dưỡng qua lớp  án b  quản lí trường trung học 

 ơ sở  à trong  ó  ó 02  án b  quản lí     ó trìn     thạ  sĩ quản lí giáo dục 

[H2-2.1-03]. 

b) Tất  ả t àn   iên trong  án b  quản lí  ằng năm  án  giá   uẩn  iệu 

trưởng  à   uẩn p ó  iệu trưởng trường trung  ọ   ơ sở n ư sau: 

Hàng năm,  án b  quản lí  ượ   án  giá  ạt loại xuất sắ  [H2-2.1-04]; 

[H2-2.1-05]. 

c) Hiệu trưởng, p ó  iệu trưởng  ượ  t ường xuyên tập  uấn b i dưỡng 

kiến t ứ   ề   ín  tr  [H2-2.1-06], tập  uấn   uyên môn [H2-2.1-07]; [H2-

2.1-08]; [H2-2.1-09], ng iệp  ụ quản lí giáo dụ  [H2-2.1-10]; [H2-2.1-11]; 

[H2-2.1-12]. Hiện nay,  án b  quản lí   ưa qua lớp b i dưỡng   ương trìn  



41 

 

 
 

chuẩn tiếng Anh bậc 2 theo chuẩn   âu Âu;  iệc sử dụng ngoại ngữ trong giao 

tiếp c a  án b  quản lí  òn  ạn chế. 

Mức 2: 

a) Trong 05 năm liên tiếp tín   ến t ời  iểm  án  giá, hiệu trưởng  à 

 á  p ó  iệu trưởng  ều  án  giá  ạt   uẩn  iệu trưởng ở mứ  k á, xuất sắ  

[H2-2.1-04]; [H2-2.1-05]. 

b) Hiệu trưởng, p ó  iệu trưởng  ượ  b i dưỡng, tập  uấn  ề lí luận 

  ín  tr  t eo quy   n  [H2-2.1-06]; [H2-2.1-13]. Hiệu trưởng, p ó  iệu 

trưởng  ượ  giáo  iên, n ân  iên trong trường tín n iệm cao [H2-2.1-14]. 

Mứ  3: 

Trong 05 năm liên tiếp tín   ến t ời  iểm  án  giá, hiệu trưởng  à  á  

p ó hiệu trưởng  ượ   án  giá  huẩn hiệu trưởng  ạt ở mức k á, xuất sắc [H2-

2.1-04]; [H2-2.1-05].  

2. Điểm mạnh 

Cán b  quản lí  ảm bảo  á  tiêu   uẩn  ề   uyên môn, ng iệp  ụ  à  ó 

kin  ng iệm trong  ông tá  quản lí  à  ượ  sự tín n iệm  ao   a tập t ể sư 

p ạm n à trường,  ọ  sin ,   a mẹ  ọ  sin . 

3. Điểm yếu 

Việc sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp c a  án b  quản lí  òn  ạn chế. 

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng 

Hiệu trưởng  à  á  p ó  iệu trưởng tiếp tụ  b i dưỡng trìn     ngoại 

ngữ. P ấn  ấu năm  ọ  2023-2024 tất  ả  án b  quản lí  ều  ó trìn     ngoại 

ngữ bậc 3 theo chuẩn   âu Âu. 

5. Tự đánh giá:  ạt Mứ  3. 

Tiêu chí 2.2: Đối với giáo viên 

Mứ  1: 

a) Số lượng,  ơ  ấu giáo  iên  ảm bảo t ự   iện C ương trìn  giáo 

dụ   à tổ   ứ   á   oạt   ng giáo dụ ;  

b) 100% giáo  iên  ạt   uẩn trìn      ào tạo t eo quy   n ;  
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 ) Có ít n ất 95% giáo  iên  ạt   uẩn ng ề ng iệp giáo  iên ở mứ  

 ạt trở lên. 

Mứ  2: 

a) Trong 05 năm liên tiếp tín   ến t ời  iểm  án  giá, tỉ lệ giáo  iên trên 

  uẩn trìn      ào tạo  ượ  duy trì ổn   n   à tăng dần t eo l  trìn  p ù  ợp; 

b) Trong 05 năm liên tiếp tín   ến t ời  iểm  án  giá,  ó 100% giáo 

 iên  ạt   uẩn ng ề ng iệp giáo  iên ở mứ   ạt trở lên, trong  ó  ó ít n ất 

60%  ạt   uẩn ng ề ng iệp giáo  iên ở mứ  k á trở lên  à  ó ít n ất 50% ở 

mứ  k á trở lên  ối  ới trường t u    ùng k ó k ăn; 

c) Có k ả năng tổ chứ   á   oạt   ng trải nghiệm,  ướng nghiệp,   nh 

 ướng p ân lu ng cho học sinh;  ó k ả năng  ướng dẫn ng iên  ứu k oa  ọ ; 

trong 05 năm liên tiếp tín   ến t ời  iểm  án  giá k ông  ó giáo  iên b  kỉ 

luật từ  ìn  t ứ   ản   áo trở lên. 

Mứ  3: 

a) Trong 05 năm liên tiếp tín   ến t ời  iểm  án  giá,  ó ít n ất 80% 

giáo  iên  ạt   uẩn ng ề ng iệp giáo  iên ở mứ  k á trở lên, trong  ó  ó ít 

n ất 30%  ạt   uẩn ng ề ng iệp giáo  iên ở mứ  tốt;  ối  ới trường t u   

 ùng k ó k ăn  ó ít n ất 70%  ạt   uẩn ng ề ng iệp giáo  iên ở mứ  k á trở 

lên, trong  ó  ó ít n ất 20%  ạt   uẩn ng ề ng iệp giáo  iên ở mứ  tốt; 

b) Hàng năm trường  ó n iều  ề tài ng iên  úu k oa  ọ   ượ  t ầy  ô 

ng iên  ứu  à  ận dụng  ào t ự  tiễn  ông tá , góp p ần nâng  ao   ất lượng 

giáo dụ    a n à trường, năm 2021-2022  ó 10  ề tài sáng kiến  ượ  ng iên 

 ứu  à áp dụng [H2-2.2-14]. 

1. Mô tả hiện trạng 

Mứ  1: 

a) Trường Trung  ọ   ơ sở T   Trấn 2  ó 67  giáo  iên  ượ  p ân bố 

dạy  ầy     á  môn  ọ  bắt bu   t eo quy   n  [H1-1.7-04],  ọ  sin   ượ  

 ọ   ầy    số tiết   a tất  ả  á  môn  ọ  t eo  úng số tiết quy   n  trong 

p ân p ối   ương trìn  [H2-2.2-01]; N óm giáo  iên t ể dụ   ảm nhiệm hoạt 
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  ng thể dục thể thao [H2-2.2-03]; N óm giáo  iên n ạ   ảm nhiệm hoạt 

  ng  ăn  óa -  ăn ng ệ [H2-2.2-04]; Giáo  iên p ổ biến p áp luật  ó n iệm 

vụ tuyên truyền phổ biến p áp luật  ến học sinh [H2-2.2-05]; [H2-2.2-06]. 

b) N à trường  ó 67 giáo  iên, trong  ó  ó 05 giáo  iên  ó trìn     t ạ  

sĩ, 62 giáo  iên  ó trìn     Đại  ọ  [H2-2.2-07]. 

c) Bảng  án  giá   uẩn ng ề ng iệp giáo  iên  ằng năm n ư sau: 

Trong 5 năm kể từ t ời  iểm  án  giá, trường  ó 100% giáo  iên  ạt 

  uẩn ng ề ng iệp ở mứ   ạt trở lên [H2-2.2-08]. 

Mức 2: 

a) Bảng thống kê trìn     giáo  iên trong 05 năm 

Năm 

học  

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Trìn  

   giáo 

 iên 

Thạ  sĩ: 02 

Đại học: 61 

Cao Đẳng: 

04 

Thạ  sĩ: 03 

Đại học: 60 

Cao Đẳng: 

04 

 

Thạ  sĩ: 03 

Đại học: 60 

Cao  ẳng: 

04 

 

Thạ  sĩ: 04 

Đại học: 60 

Cao  ẳng: 

03 

 

Thạ  sĩ: 05 

Đại học: 60 

Cao  ẳng: 

00 

 

 

Trong 05 năm liên tiếp tín   ến t ời  iểm  án  giá, tỉ lệ giáo  iên trên 

  uẩn trìn      ào tạo  ượ  duy trì ổn   n   à tăng dần [H2-2.2-09]. 

b) Trong 05 năm liên tiếp tín   ến t ời  iểm  án  giá,  ó 100% giáo 

 iên  ạt   uẩn ng ề ng iệp giáo  iên ở mứ   ạt trở lên, trong  ó  ó 90%  ạt 

  uẩn ng ề ng iệp giáo  iên ở mứ  k á trở lên [H2-2.2-10]. 

c) Trong  á   oạt   ng trải nghiệm, n à trường thực hiện p ân  ông  á  

giáo  iên  ó khả năng tổ chức [H2-2.2-11], giáo  iên     nhiệm lớp 9 thực 

hiện tư  ấn  ướng nghiệp,   n   ướng cho họ  sin   à   a mẹ họ  sin   ó 

p ương  ướng lựa chọn sau tốt nghiệp trung họ   ơ sở [H2-2.2-12]. Tuy 

n iên, giáo  iên thực hiện  ông tá   ướng dẫn ng iên  ứu k oa  ọ    o  ọ  
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sinh   ưa  ạt kết quả cao ở tất  ả môn,   ỉ mới  ạt ở môn Toán, Vật lí. Trong 

05 năm liên tiếp tín   ến t ời  iểm  án  giá k ông  ó giáo  iên b  kỉ luật 

[H2-2.2-13]. 

Mứ  3: 

a) Xét bảng tỉ lệ   uẩn ng ề ng iệp giáo  iên trong 05 năm liên tiếp 

tín   ến t ời  iểm  án  giá: 

Năm  ọc 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Tỉ lệ  án  giá 

k á trở lên 
100% 100% 100% 100% 100% 

Trong  ó xuất 

sắc 
97% 100% 100% 100% 100% 

b) Trong 05 năm liên tiếp tín   ến t ời  iểm  án  giá, n à trường  ó 

giáo  iên  ó báo  áo kết quả ng iên  ứu k oa  ọ : 

Hàng năm trường  ó n iều  ề tài ng iên  ứu k oa  ọ   ượ  t ầy  ô 

ng iên  ứu  à  ận dụng  ào t ự  tiển  ông tá , góp p ần nâng  ao   ất lượng 

giáo dụ    a n à trường, năm 2021-2022  ó 10  ề tài sáng kiến kin  ng iệm 

 ượ  ng iên  ứu  à áp dụng [H2-2.2-14].  

2. Điểm mạnh 

Đ i ngũ giáo  iên  ầy    về số lượng  à  ơ  ấu,  ó trìn      ào tạo từ 

 ạt chuẩn trở lên. Đ i ngũ giáo  iên  ó p ẩm chất,  ạo  ức tốt,  ó tin  t ần 

 oàn kết, tương trợ, hỗ trợ n au  ùng tiến b  trong  ông tá . 

3. Điểm yếu 

Giáo  iên thực hiện  ông tá   ướng dẫn ng iên  ứu k oa  ọ    o  ọ  

sinh   ưa  ạt kết quả ở tất  ả môn. 

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng 

Tạo  iều kiện cho 02 giáo  iên  ọ   á  lớp b i dưỡng kiến thứ   ể tham 

gia thi t ăng  ạng chức danh nghề nghiệp. 



45 

 

 
 

Tiếp tục b i dưỡng   o giáo  iên  ó khả năng  ướng dẫn ng iên  ứu 

khoa học cho học sinh. 

5. Tự đánh giá:  ạt Mứ  3. 

Tiêu chí 2.3: Đối với nhân viên 

Mứ  1: 

a) Có n ân  iên  oặ  giáo  iên kiêm n iệm  ể  ảm n iệm  á  n iệm  ụ 

do  iệu trưởng p ân  ông; 

b) Đượ  p ân  ông  ông  iệ  p ù  ợp,  ợp lí t eo năng lự ; 

 ) Hoàn t àn   á  n iệm  ụ  ượ  giao. 

Mứ  2: 

a) Số lượng  à  ơ  ấu n ân  iên  ảm bảo t eo quy   n ;  

b) Trong 05 năm liên tiếp tín   ến t ời  iểm  án  giá, k ông  ó n ân 

 iên b  kỉ luật từ  ìn  t ứ   ản   áo trở lên. 

Mứ  3: 

a) Có trìn      ào tạo  áp ứng  ượ     trí  iệ  làm; 

b) Hằng năm,  ượ  t am gia  ầy     á  k óa, lớp tập huấn, b i dưỡng 

  uyên môn, ng iệp vụ theo    trí  iệ  làm. 

1. Mô tả hiện trạng 

Mứ  1: 

a) N à trường  ó lự  lượng n ân  iên 15 người,  ượ  p ân  ông n ư 

sau: 01 n ân  iên kế toán; 01 n ân  iên t   quỹ,  ăn t ư; 01 n ân  iên y tế; 

01 n ân  iên t ư  iện; 01 n ân  iên  ông ng ệ t ông tin; 02 n ân  iên bảo 

 ệ; 0  n ân  iên p ụ   ụ  à bảo  ệ  ổng sau [H1-1.4-04]. N ân  iên p ụ 

trá   T iết b   à t ự   àn  t í ng iệm là giáo  iên kiêm n iệm.  

b) Cá  n ân  iên trong n à trường  ượ  p ân  ông  ông  iệ  p ù  ợp 

 ới    trí  iệ  làm  à năng lự    a n ân  iên [H2-2.3-01]. 

c) Tất  ả  á  n ân  iên p ối  ợp  oạt   ng tốt,  ảm bảo  ầy     á   oạt 

  ng  àn    ín  trong n à trường  à  ều  ượ   án  giá  oàn t àn  tốt n iệm 

 ụ  ượ  giao [H1-1.2-09]. 
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Mứ  2: 

a) N à trường  ó 07 n ân  iên  à  ược  ơ  ấu theo khung v  trí  iệ  làm 

t eo qui   n  T ông tư 16/2017/TT-BGDĐT  à  ó 0  n ân  iên t uê ngoài 

 ể  ảm bảo thực hiện tốt  ông  iệc [H2-2.3-01]. Trong  ó,  ó 02 n ân  iên 

phục vụ   ưa p ải là biên   ế mà là  ợp   ng thời vụ nên  ó lú   ông tá  

  ưa t ật sự ổn   nh. 

b) Trong 05 năm liên tiếp tín   ến t ời  iểm  án  giá, k ông  ó n ân 

 iên b  kỉ luật [H2-2.2-13]. 

Mứ  3: 

a) N à trường  ó  á  n ân  iên  áp ứng    trí  iệ  làm: n ân  iên kế 

toán  ó bằng  ại  ọ  kế toán; n ân  iên t   quỹ,  ăn t ư  ó bằng  ại  ọ  kế 

toán  à   ứng   ỉ ng iệp  ụ  ăn t ư; n ân  iên y tế  ó bằng y sĩ; 02 n ân 

 iên bảo  ệ  ó   ứng n ận b i dưỡng ng iệp  ụ bảo  ệ do  ông an T àn  p ố 

H  C í Min   ấp [H2-2.3-02].  

b) Hằng năm,  á  n ân  iên  ược cử t am gia  ầy     á  k óa, lớp tập 

huấn, b i dưỡng   uyên môn, ng iệp vụ do P òng Giáo dụ   à Đào tạo, 

P òng Tài   ín  huyện C  Chi tổ chức [H2-2.3-03]. Ngoài ra, n à trường  ử 

 á  n ân  iên t am gia lớp sơ  ấp   ín  tr   à lớp b i dưỡng ngắn  ạn n ằm 

 áp ứng tốt yêu  ầu  ông tá  [H2-2.3-04]. 

2. Điểm mạnh 

Lự  lượng n ân  iên n à trường  ều qua lớp b i dưỡng   uyên môn 

ng iệp  ụ nên tự giá , trá   n iệm trong t ự   iện  ông  iệ   ượ  p ân  ông 

 à luôn  oàn t àn  tốt mọi n iệm  ụ. 

 

3. Điểm yếu 

Còn 02 n ân  iên phục vụ   ưa p ải là biên   ế mà là  ợp   ng thời vụ 

nên  ó lú   ông tá    ưa thật sự ổn   nh. 

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng 
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Tiếp tục thực hiện  ề cử  à tạo  iều kiện n ân  iên tham gia lớp b i 

dưỡng  ăn t ư, t iết b . 

 Tiếp tục t am mưu P òng N i vụ huyện tuyển 02 n ân  iên p ục vụ. 

5. Tự đánh giá:  ạt Mứ  2. 

Tiêu chí 2.4: Đối với học sinh 

Mứ  1: 

a) Đảm bảo  ề tuổi  ọ  sin  t eo quy   n ; 

b) T ự   iện  á  n iệm  ụ t eo quy   n ; 

 ) Đượ   ảm bảo  á  quyền t eo quy   n . 

Mứ  2: 

Học sinh vi phạm  á   àn   i k ông  ượ  làm  ượ  p át  iện k p thời, 

 ượ  áp dụng  á  biện p áp giáo dục p ù  ợp  à  ó   uyển biến tí    ực. 

Mức 3: 

Họ  sin   ó t àn  tí   trong  ọ  tập, rèn luyện  ó ản   ưởng tí    ự  

 ến  á   oạt   ng   a lớp  à n à trường. 

1. Mô tả hiện trạng 

Mứ  1: 

a) Trường Trung  ọ   ơ sở T   Trấn 2 t ự   iện tuyển sin  t eo sự p ân 

tuyến   a Ủy ban n ân dân  uyện C  C i, t ự   iện ng iêm tú     tuổi tuyển 

sin  lớp 6 từ 11 tuổi  ến 13 tuổi [H2-2.4-01]. 

b) Họ  sin    a n à trường    t ự   iện  á  n iệm  ụ   a  ọ  sin  n ư: 

kín  trọng t ầy  ô, n ân  iên [H2-2.4-02];  oàn kết giúp  ỡ nhau trong học 

tập [H1-1.5-02]; thực hiện tốt n i quy n à trường, qui   n  p áp luật [H2-2.4-

03]; thực hiện nhiệm vụ học tập  à rèn luyện t eo   ương trìn , kế hoạ   giáo 

dục c a n à trường [H2-2.4-04]; t am gia  á   oạt   ng c a trường, lớp, tập 

thể [H2-2.4-05], Đ i Thiếu niên Tiền phong [H2-2.4-06]; gìn giữ, bảo vệ môi 

trường [H2-2.4-07], tài sản n à trường [H2-2.4-08]. 
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c) Họ  sin  n à trường  ượ  quyền  ảm bảo bìn   ẳng trong  ưởng t ụ 

giáo dụ  toàn diện [H1-1.8-01],  ảm bảo  ề  iều kiện t ời gian [H1-1.8-06], 

 ơ sở  ật   ất [H1-1.8-04],  ệ sin , an toàn tại lớp  ọ  [H2-2.4-09]. 

Họ  sin   ượ  tôn trọng, bảo  ệ,  ối xử bìn   ẳng, dân     [H1-1.5-01]; 

ượ   ưởng   ế     à   ín  sá    ối  ới gia  ìn  t u   diện    ng èo  à    

 ận ng èo t eo quy   n  [H2-2.4-10],   ín  sá   gia  ìn  t ương bện  bin  

[H2-2.4-11],   ín  sá   dân t   C ăm, Khơ-me [H2-2.4-12]. 

Mứ  2: 

Đối với học sinh vi phạm  á   àn   i k ông  ượ  làm n ư: nói tục, chửi 

thề, xả rá , trang p ụ  k ông  úng quy   nh,… ượ  p át  iện k p thời, giáo  iên 

ch  nhiệm lớp thực hiện  ông tá  tư  ấn cho học sinh nhận thứ   àn   i sai trái 

[H1-1.5-02]  à p ối hợp với cha mẹ học sinh  ể  ùng  iều chỉn   àn   i   a 

học sinh [H1-1.7-09]. Tuy n iên,  ẫn  òn xảy ra tìn  trạng học sinh vi phạm 

nề nếp, kỷ luật n à trường. Trong thời gian học sinh dừng  ến trường  ì d ch 

bệnh, học sinh họ  t eo  ìn  t ức trực tuyến nên  ó trường hợp họ  sin     dùng 

 iện thoại  ào  iệ  lên mạng x    i  ể nói xấu, xú  p ạm nhau. 

Mứ  3: 

Số lượng  ọ  sin   ạt giải trong  ọ  tập  ấp  uyện  à  ấp t àn  p ố 

 ằng năm: 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Huyện 
T àn  

phố 
Huyện 

T àn  

phố 
Huyện 

T àn  

phố 
Huyện 

T àn  

phố 
Huyện 

T àn  

phố 

Số 

lượng 
79 22 68 12 62 19 64 21 72 17 

 

Họ  sin   ạt  á  giải  ao trong  á  kỳ t i  ấp  uyện,  ấp t àn  p ố là 

  ng lự  t ú   ẩy  á   oạt   ng  ọ  tập   a lớp  à n à trường [H2-2.4-13]. 

2. Điểm mạnh 

N à trường  ảm bảo  ề    tuổi, quyền  à n iệm  ụ   a  ọ  sin . 
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T àn  tí    ọ  tập  à rèn luyện   a  ọ  sin  toàn trường luôn  ạt rất 

 ao  à luôn là  ơn    dẫn  ầu   a  uyện C  C i. 

3. Điểm yếu 

Vì d ch bện  nên  ọc sinh họ  t eo  ìn  t ức trực tuyến  ì  ậy  ó trường 

hợp họ  sin     dùng  iện thoại  ào  iệ  lên mạng x    i  ể nói xấu, xú  p ạm 

nhau. 

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng 

Năm  ọ  2022-2023, N à trường tiếp tụ  tăng  ường tuyên truyền giáo 

dụ   ạo  ứ , lối sống   o  ọ  sin , t ự   iện n iều   uyên  ề  ề “Giáo dụ  

kỹ năng sống”  ới n iều  ìn  t ứ  p ong p ú. 

Tăng  ường nâng  ao p ối  ợp giáo dụ  giữa n à trường, gia  ìn   à x  

  i. 

Tăng  ường  ông tá  tư  ấn   o  ọ  sin   ề sử dụng  iện t oại an toàn 

 à quy tắ  ứng xử  ăn  óa trên k ông gian mạng x    i. 

5. Tự đánh giá:  ạt Mứ  3. 

Kết luận về Tiêu chuẩn 2: 

Điểm mạnh nổi bật: 

N à trường  ó   i ngũ  án b  quản lí, giáo  iên n à trường  ầy   ,  ạt 

  uẩn  ề trìn      à năng lự  t eo quy   n ,  ằng năm  ều t ự   iện tốt 

n iệm  ụ  ượ  giao  à  ượ   ảm bảo  á  quyền  à   ế      ín  sá   t eo 

quy   n . 

Lự  lượng n ân  iên  ầy     áp ứng  ượ  yêu  ầu n iệm  ụ, t ự   iện 

tốt  ông  iệ   ượ  p ân  ông. 

Họ  sin   ượ   ảm bảo  ầy    quyền  à  ượ  tạo mọi  iều kiện  ọ  tập 

 ể  oàn t àn  xuất sắ  n iệm  ụ  ọ  tập. 

Điểm yếu cơ bản: 

N ân  iên p ụ trá   T iết b   à t ự   àn  t í ng iệm là giáo  iên kiểm 

n iệm nên   ưa  ượ    uẩn  óa   ứ  dan  ng ề ng iệp. 

Số lượng tiêu   í  ạt yêu  ầu: 4/4. 
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Số lượng tiêu   í k ông  ạt yêu  ầu: 0/4. 

Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học 

Mở đầu: 

N à trường tọa lạ  trên k u  ất riêng biệt  ó tường rào xung quan . 

Trường  ượ  xây dựng năm 199   à  ưa  ào sử dụng năm 2000. Mặ  dù    

 ượ  tu bổ, sửa   ữa n ưng k ông t ể  áp ứng tiêu   uẩn trường  ọ  mới 

 ăn min , t ân t iện. Trang t iết b  dạy  ọ   ạt mứ  tối t iểu,  òn t iếu m t 

số p òng   ứ  năng t eo quy   n . N à trường     ượ  Ủy ban n ân dân 

 uyện C  C i t ông qua kế  oạ   sửa   ữa lớn trường  ào  è năm  ọ  2022-

2023. 

Tiêu chí 3.1:  huôn viên, khu sân chơi, b i tập 

Mức 1: 

a) K uôn  iên  ảm bảo xanh, sạ  ,  ẹp, an toàn  ể tổ chứ   á   oạt 

  ng giáo dục; 

b) Có  ổng trường, biển tên trường  à tường hoặ  rào bao quan ;  

 ) K u sân   ơi, b i tập  ó    t iết b  tối t iểu,  ảm bảo an toàn  ể luyện 

tập t ể dụ , t ể t ao  à  á   oạt   ng giáo dụ    a n à trường. 

Mứ  2: 

Khu sân   ơi, b i tập  áp ứng yêu  ầu tổ   ứ   á   oạt   ng giáo dụ . 

Mức 3: 

Cá  trường n i t àn , n i t    ó diện tí   ít n ất 6m
2
/ ọ  sin ;  á  trường 

k u  ự  nông t ôn  ó diện tí   ít n ất 10m
2
/ ọ  sin ;  ối  ới trường trung  ọ  

 ượ  t àn  lập sau năm 2001  ảm bảo  ó diện tí   mặt bằng t eo quy   n . K u 

sân   ơi, b i tập  ó diện tí   ít n ất bằng 25% tổng diện tí   sử dụng   a trường. 

1. Mô tả hiện trạng 

Mứ  1: 

a) N à trường  ó trong k uôn  iên  ới diện tí   1 .445 m
2
,  ượ  tr ng 

n iều  ây xan ,  oa kiểng  ợp l , tạo môi trường xan , sân trường  ượ  láng 
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xi măng bằng p ẳng  à  ượ  b  p ận p ụ   ụ  ệ sin  t ường xuyên nên sạ  , 

 ẹp  à an toàn trong  á   oạt   ng giáo dụ  [H3-3.1-01]; [H2-2.4-09]. 

b) Trường Trung  ọ   ơ sở T   Trấn 2  ượ  xây dựng trên k uôn  iên 

riêng biệt  ó tường rào bao quan ;  ó  ổng trường, biển tên trường  úng kí   

t ướ  quy   n  [H3-3.1-02]; [H3-3.1-03]. 

c) Trường  ó 01 sân   ơi, b i tập  ới diện tí   6.500m
2 
(  iếm 36% tổng 

diện tí   sử dụng   a trường)  à n à  a năng  ảm bảo   o  ọ  sin   ui   ơi  à 

tập t ể dụ  [H1-1.2-03]  à tổ   ứ   á   oạt   ng giáo dụ : sin   oạt tại sân 

trường [H3-3.1-04];  á    uyên  ề giáo dụ  kỹ năng sống [H3-3.1-05];  á  

 oạt   ng lễ, h i [H3-3.1-06]. Tuy n iên, n à  a năng t iết kế   ưa p ù  ợp 

nên  á   oạt   ng trong n à  a năng   ưa t ật sự  iệu quả. 

Mứ  2: 

N à trường  iện  ó sân   ơi     ể tổ   ứ   á   oạt   ng giáo dụ , dùng 

làm sân   ơi   o  ọ  sin  ngoài giờ  ọ   à dùng làm b i tập   o  á  giờ t ể dụ  

  a n à trường [H3-3.1-01].  

Mứ  3: 

Diện tí   sân   ơi, b i tập dàn    o  ọ  sin  n à trường trung bìn  là 

12m
2
/ ọ  sinh  áp ứng tốt quy   n   iện  àn . 

2. Điểm mạnh 

K uôn  iên, sân   ơi, b i tập  ó n iều  ây xan , tạo k ông gian t oáng, 

 ẹp, p ụ   ụ tốt   o sin   oạt  à  ọ  tập. 

3. Điểm yếu 

N à  a năng t iết kế   ưa p ù  ợp nên  oạt   ng   ưa  iệu quả. 

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng 

N à trường t ường xuyên nâng  ấp mảng xan  ngày m t  a dạng, 

p ong p ú, tạo  ản  quan tươi mới   o  ọ  sin   ọ  tập  à sin   oạt. 

Năm 2022-2023, Hiệu trưởng n à trường t am mưu   o Ủy ban N ân 

dân  uyện sửa   ữa mở r ng diện tí   sân   ơi, b i tập  à     ượ  duyệt kế 

 oạ   sửa   ữa lớn bao g m 36 p òng  ọ   à  á  p òng   ứ  năng, k ối p ụ; 
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sơn lại, t ay t ế  ệ t ống t oát nướ ; t ay toàn b   ửa; tay   n  ầu t ang, lan-

 an bằng inox; t ay t ế toàn b   ệ t ống  iện; t ay t ế trần t ạ    ao bằng 

tole lạn ;  ải tạo toàn b  nền bê-tông, xây mới bó  ỉa,  ỉa  è  à b n  oa;  ải 

tạo  à sơn lại toàn b   àng rào;  ung  ấp, lắp  ặt toàn b  rèm  ửa,  ệ t ống 

p ông màn;  ải tạo bậ  tam  ấp, xử lí  ết nứt; bổ sung nẹp tường, nẹp sàn; xử 

lí p òng ng   ọ  sin  do sụp lún, trong  ó  ó  iều   ỉn  lại mặt sân n à  a 

năng. 

5. Tự đánh giá:  ạt Mứ  3. 

Tiêu chí 3.2: Phòng học, phòng học bộ môn và khối phục vụ học tập 

Mứ  1: 

a) P òng  ọ   ó    bàn g ế p ù  ợp  ới tầm  ó   ọ  sin ,  ó bàn g ế 

  a giáo  iên,  ó bảng  iết,     iều kiện  ề án  sáng, t oáng mát;  ảm bảo 

 ọ  n iều n ất là  ai  a trong m t ngày; 

b) Có    p òng  ọ  b  môn t eo quy   n ; 

c) Có p òng  oạt   ng Đoàn - Đ i, T ư  iện  à p òng Truyền t ống. 

Mứ  2: 

a) P òng  ọ , p òng  ọ  b  môn  ượ  xây dựng  ạt tiêu   uẩn t eo 

quy   n ,  ảm bảo  iều kiện t uận lợi   o  ọ  sin  k uyết tật  ọ   òa n ập; 

b) K ối p ụ   ụ  ọ  tập,  áp ứng yêu  ầu  á   oạt   ng   a n à trường  à 

t eo quy   n . 

Mứ  3: 

Cá  p òng  ọ , p òng  ọ  b  môn  ó     á  t iết b  dạy  ọ  t eo quy 

  n . Có p òng  ể tổ   ứ   á   oạt   ng giáo dụ    o  ọ  sin   oàn  ản   ặ  

biệt (nếu  ó). 

1. Mô tả hiện trạng 

Mứ  1: 

a) P òng  ọ    a n à trường  ó  ầy    t iết b  n ư: bàn g ế  ọ  sinh 

loại 02   ỗ p ù  ợp tầm  ó   ọ  sin ; bàn g ế giáo  iên; bảng  iết  úng quy 
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  n ;  ó trang b  t êm  ệ t ống âm t an  p ụ   ụ giảng dạy;  ó  ệ t ống  èn 

  iếu sáng (10 bóng 1,2m)  à  ệ t ống quạt  ảm bảo án  sáng  à t oáng mát 

[H3-3.2-01]. Số p òng  ọ  tương ứng  ới số lớp  ọ   ảm bảo  iều kiện t ự  

 iện 02 buổi/ngày. 

b) N à trường  ó  á  p òng  ọ  b  môn n ư: p òng Tin  ọ ; p òng 

Ng e n ìn; p òng Hóa; p òng Sinh; p òng Lí, p òng Công ng ệ, p òng Âm 

n ạ   ượ  trang b  máy   iếu  à âm t an  [H3-3.2-02].  

c) N à trường  ó 01 p òng T ư  iện [H3-3.2-03], 01 p òng dùng   ung 

  o Đoàn-Đ i  à 01 P òng truyền t ống [H3-3.2-04]. 

Mứ  2: 

a) Do n à trường  ượ  xây dựng từ  năm 199  nên  á  p òng  ọ   ó 

diện tí   n ỏ, p òng  ọ  b  môn  ó diện tí   trên 80 m
2
 nên  ơ bản  áp 

ứng t eo tiêu   uẩn quy   n   iện  àn  [H3-3.2-01]; 

b) N à trường  ó k ối p ụ   ụ  ọ  tập n ư t ư  iện [H3-3.2-03], p òng 

Đoàn-Đ i [H3-3.2-04], p òng truyền t ống, p òng    dùng   uẩn b  giảng dạy 

 áp ứng yêu  ầu  á   oạt   ng   a n à trường [H3-3.2-05]. Tuy n iên  á  

p òng trên  òn n ỏ  ẹp   ưa  áp ứng t eo quy   n ,  òn t iếu p òng  ỗ trợ  ọ  

sin  k uyết tật. 

Mứ  3: 

Cá  p òng  ọ    a n à trường   ỉ trang b      á  t iết b   ơ bản dạy 

 ọ  t eo quy   n ,   ưa  ó    máy   iếu [H3-3.2-01]. P òng  ọ  b  môn: 

p òng Tin  ọ ; p òng Ng e n ìn; p òng Hóa; p òng Sin ; p òng Lí  ượ  

trang b  máy   iếu  à âm t an  [H3-3.2-02]. N à trường k ông  ó p òng  ể 

tổ   ứ   á   oạt   ng giáo dụ    o  ọ  sin   oàn  ản   ặ  biệt, trẻ k uyết 

tật. 

2. Điểm mạnh 

P òng  ọ   ượ  trang b   ầy     á  t iết b  p ụ   ụ tốt   o  ông tá  

giảng dạy  à  ọ  tập. 
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3. Điểm yếu 

C ưa  ó p òng sin   oạt riêng   o  ọ  sin  k uyết tật  ang  ọ   oà n ập 

tại trường. 

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng 

Năm  ọ  2022-2023, Hiệu trưởng rà soát sắp xếp, bố trí 01 p òng dùng 

 ể   o  á   oạt   ng giáo dụ   ặ  biệt dàn    o  ọ  sin  k uyết tật  ọ   oà 

n ập. 

5. Tự đánh giá:  ạt Mứ  2. 

Tiêu chí 3.3:  hối hành chính - quản trị 

Mứ  1: 

a) Đáp ứng yêu  ầu tối t iểu  á   oạt   ng  àn    ín  - quản tr    a 

n à trường; 

b) K u  ể xe  ượ  bố trí  ợp lí,  ảm bảo an toàn, trật tự; 

 ) Đ n  kì sửa   ữa, bổ sung  á  t iết b  k ối  àn    ín  - quản tr . 

Mứ  2: 

Khối  àn    ín  - quản tr  t eo quy   nh; k u bếp, n à ăn, n à ng ỉ 

(nếu  ó) p ải  ảm bảo  iều kiện sứ  k ỏe, an toàn,  ệ sin    o giáo  iên, 

n ân  iên  à  ọ  sinh. 

Mứ  3: 

K ối  àn    ín  - quản tr   ó  ầy     á  t iết b   ượ  sắp xếp  ợp lí, 

k oa  ọ   à  ỗ trợ  iệu quả  á   oạt   ng n à trường. 

1. Mô tả hiện trạng 

Mứ  1: 

a) Trường  ó  á  p òng  áp ứng   o  ông tá   àn    ín  - quản tr : 01 

p òng  iệu trưởng; 01 p òng P ó  iệu trưởng; 01 p òng H i   ng giáo  iên; 

01 p òng y tế; 01 P òng giám t  ; 01 p òng tài  ụ; 01 p òng  ọ   ụ; 02 

p òng k o  à 01 p òng bảo  ệ  [H3-3.3-01]. Cá  p òng  àn    ín   ượ  bố trí 
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 ùng m t d y, riêng biệt  ới k u p òng  ọ  tạo t uận lợi trong  iệ  liên  ệ  ông 

tá . 

b) N à trường  ó 04 k u  ể xe riêng biệt: k u  ể xe giáo  iên  ó mái 

  e  ảm bảo an toàn  à k u  ể xe  ọ  sin  trong k uôn  iên n à trường [H3-

3.3-02]; [H3-3.3-03]. 

c) N à trường t ự   iện t ường xuyên bảo trì, sửa   ữa  á  trang t iết b  

 à trang b  bổ sung  á  t iết b   ần t iết k i  ó n u  ầu  à  ư  ỏng [H3-3.3-

04]; [H3-3.3-05]. 

Mứ  2: 

K ối  àn    ín -quản tr    a n à trường  áp ứng  ượ  yêu  ầu  oạt 

  ng trong n à trường [H3-3.3-01]. Trường  ó tổ   ứ  bán trú   o  ọ  sin  

 ới  ìn  t ứ   ợp   ng suất ăn  ông ng iệp [H3-3.3-06],  ọ  sin   ượ  tổ 

  ứ  ăn tại K u bán trú [H3-3.3-07]  à ng ỉ trưa tại trường trong  á  p òng 

ng ỉ riêng tại tầng trệt, tầng 01, tầng 02 k u bán trú  à p òng  a năng [H3-

3.3-0 ]  ảm bảo  ệ sin , an toàn   o  ọ  sin . Tuy n iên, trường   ưa  ó 

p òng ng ỉ trưa   o giáo  iên, nên giáo  iên  òn ng ỉ trưa trong p òng y tế 

 à p òng H i   ng giáo  iên. 

Mứ  3: 

K ối  àn    ín -quản tr   ượ  trang b   ầy     á  t iết b   ăn p òng 

n ư: máy tín  nối mạng  ó máy in, máy p oto opy,  iện t oại  ể bàn,  ệ 

t ống t   ựng    sơ, bàn làm  iệ …  ượ  sắp xếp  ợp lí, k oa  ọ   à  ỗ trợ 

 iệu quả  á   oạt   ng n à trường [H3-3.3-09]. 

2. Điểm mạnh 

K u  àn    ín  – quản tr    a n à trường  ượ  bố trí tập trung  à liền 

kề tạo  iều kiện t uận lợi   o quản lí,  iều  àn   à sự liên  ệ   a   a mẹ  ọ  

sin   ượ  dễ dàng. 

3. Điểm yếu 

C ưa sắp xếp p òng ng ỉ trưa riêng   o giáo  iên. 
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4. Kế hoạch cải tiến chất lượng 

Hiệu trưởng rà soát, sắp xếp 01 p òng ng ỉ trưa riêng   o giáo  iên 

trong năm  ọ  2022-2023. 

5. Tự đánh giá:  ạt Mứ  3.  

Tiêu chí 3.4:  hu vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước 

Mứ  1: 

a) K u  ệ sin  riêng   o nam, nữ, giáo  iên, n ân  iên,  ọ  sin   ảm 

bảo k ông ô n iễm môi trường; k u  ệ sin   ảm bảo sử dụng t uận lợi   o 

 ọ  sin  k uyết tật  ọ   òa n ập; 

b) Có  ệ t ống t oát nướ   ảm bảo  ệ sin  môi trường;  ệ t ống  ấp 

nướ  sạ    ảm bảo nướ  uống  à nướ  sin   oạt   o giáo  iên, n ân  iên 

 à  ọ  sin ; 

 ) T u gom rá   à xử lí   ất t ải  ảm bảo  ệ sin  môi trường. 

Mứ  2: 

a) K u  ệ sin   ảm bảo t uận tiện,  ượ  xây dựng p ù  ợp  ới  ản  

quan  à t eo quy   n ;  

b) Hệ t ống  ấp nướ  sạ  ,  ệ t ống t oát nướ , t u gom  à xử lí 

  ất t ải  áp ứng quy   n    a B  Giáo dụ   à Đào tạo  à B  Y tế.  

1. Mô tả hiện trạng 

Mứ  1: 

a) Trường  ó 04 khu n à  ệ sin  riêng   o  án b , giáo  iên, n ân  iên 

 à 08 k u  ệ sin    o  ọ  sin , trong  ó mỗi k u n à  ệ sin   ều  ó riêng 

cho  ọ  sin  nam  à  ọ  sin  nữ [H3-3.4-01]. Cá  n à  ệ sin   ều  ó p ân 

 ông n ân  iên trự   ệ sin  t ường xuyên nên  ảm bảo k ông gây ô n iễm 

môi trường [H3-3.4-02]. Họ  sin  k uyết tật  òa n ập   a n à trường ở mứ     

n ẹ, k ông ản   ưởng  ến  ận   ng nên khu  ệ sin  họ  sin   ượ  sử dụng 

chung cho tất  ả  ọ  sin  kể  ả  ọ  sin  k uyết tật  òa n ập [H3-3.4-01]; 

[H3-3.4-03]. 
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b) Trường  ó  ệ t ống t oát nướ  ngầm  ảm bảo  ệ sin  môi trường 

[H3-3.4-04], n à trường sử dụng  ệ t ống nướ  sạ     o sin   oạt   a giáo  iên 

 à  ọ  sin  [H3-3.4-05], n à trường  ung  ấp   o giáo  iên  à  ọ  sin  bán trú 

sử dụng nướ   óng t ùng,   ai  iệu Vĩn  Hảo [H3-3.4-06]; [H3-3.4-07]; [H3-

3.4-08]. 

c) N à trường  ợp   ng  ới công ty D     ụ Công í    uyện C  C i  ể 

t u gom rá  sin   oạt  ằng ngày [H3-3.4-09]. 

Mứ  2: 

a) K u  ệ sin    a  ọ  sin   ượ  bố trí ở 0  gó    a k uôn  iên n à 

trường  ảm bảo t uận tiện   o  ọ  sin  sử dụng,  ượ  xây dựng p ù  ợp 

 ới  ản  quan  à t eo quy   n . K u  ệ sin    a giáo  iên  ượ  bố trí sát 

p òng   i   ng tạo t uận tiện   o giáo  iên sử dụng [H3-3.4-01]. Số bệ xí 

dùng   o  ọ  sin  nữ là 29,7 (tỷ lệ 30  ọ  sin /b n  ầu), số bệ xí nam là 

31,2 (tỷ lệ 35  ọ  sin /b n  ầu)  áp ứng yêu  ầu qui   n . Tuy n iên, k u 

n à  ệ sin  nam   a giáo  iên  à n à  ệ sin   ọ  sin  k u  ự  bán trú  ó nơi 

   xuống  ấp. 

b) N à trường  ó  ệ t ống  ấp nướ  sạ  ,  ệ t ống t oát nướ   áp ứng 

quy   n    a B  Giáo dụ   à Đào tạo  à B  Y tế, n à trường t ự   iện thu 

gom rá  từ  á  p òng  ọ   à p òng   ứ  năng  ào  á  t ùng rá   ông 

ng iệp. Rá   ượ   ông ty D     ụ Công í   t u gom  à xử l   àng ngày 

[H3-3.4-09]. 

2. Điểm mạnh 

Công trìn   ệ sin   ảm bảo p ụ   ụ tốt   o   o  án b , giáo  iên, n ân 

 iên  à  ọ  sin ;  ó  ệ t ống nướ  sạ     o  ọ  sin  dùng. 

3. Điểm yếu 

        N à  ệ sin  nam   a giáo  iên  à n à  ệ sin   ọ  sin  k u  ự  bán trú 

 ó nơi    xuống  ấp. 

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng 
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T eo  ề án sửa trường     ượ  Ủy ban n ân dân  uyện C  C i p ê 

duyệt  ó n i dung Hiệu trưởng t am mưu Ủy ban n ân dân  uyện C  C i xây 

dựng t êm n à  ệ sin  giáo  iên Nam; sửa   ữa  ệ t ống n à  ệ sinh  ọ  

sin  trong năm  ọ  2022-2023. 

5. Tự đánh giá:  ạt Mứ  2. 

Tiêu chí 3.5: Thiết bị 

Mức 1: 

a) Có    thiết b   ăn p òng  à  á  t iết b  k á  phục vụ  á   oạt   ng 

c a n à trường; 

b) Có    thiết b  dạy học  áp ứng yêu  ầu tối thiểu t eo quy   nh; 

c) Hằng năm  á  t iết b   ược kiểm kê, sửa chữa. 

Mức 2: 

a) Hệ thống máy tín   ược kết nối internet phục vụ  ông tá  quản lí, 

hoạt   ng dạy học; 

b) Có    thiết b  dạy họ  t eo quy   nh; 

 ) Hằng năm,  ượ  bổ sung  á  t iết b  dạy  ọ   à t iết b  dạy  ọ  tự 

làm. 

Mứ  3: 

P òng t í ng iệm  oặ  k u  ự  t ự   àn  (nếu  ó)    t iết b   ảm bảo 

 oạt   ng t ường xuyên  à  iệu quả; t iết b  dạy  ọ , t iết b  dạy  ọ  tự làm 

 ượ  k ai t á , sử dụng  iệu quả  áp ứng yêu  ầu  ổi mới n i dung p ương 

p áp dạy  ọ   à nâng  ao   ất lượng giáo dụ    a n à trường. 

1. Mô tả hiện trạng 

Mứ  1: 

a) N à trường  ó  ầy     á  trang t iết b    o  ăn p òng n ư máy tín  

nối mạng, máy in, máy p oto opy,  iện t oại  ể bàn [H3-3.3-09]. N à trường 

 ó  á  t iết b  p ụ   ụ   o  oạt   ng n ư: Hệ t ống loa p át t an ;  ệ t ống âm 

t an    o lễ   i;   uông  à trống  ể báo giờ [H3-3.5-01]. 
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b) N à trường  ó  ầy    thiết b ,    dùng dạy học  áp ứng yêu  ầu tối 

thiểu t eo quy   nh   a T ông tư số 19/2009/TT-BGDĐT ngày 11/ /2009 

  a B  Giáo dụ   à Đào tạo  ề  iệ  ban  àn  Dan  mụ  t iết b  dạy  ọ  tối 

t iểu  ấp Trung  ọ   ơ sở ( ối  ới k ối 7, 8, 9), T ông tư số 44/2020/TT-

BGDĐT ngày 03/11/2020   a B  Giáo dụ   à Đào tạo  ề  iệ  ban  àn  Dan  

mụ  t iết b  dạy  ọ  tối t iểu lớp 6 [H3-3.5-02]; [H3-3.5-03]. Hằng năm, giáo 

 iên n à trường  ều  ó t ự   iện tự làm    dùng dạy  ọ  n ưng  iệ  làm này 

 òn t eo p ong trào  à   ưa t ật sự p ong p ú [H3-3.5-04]. 

c) Tất  ả  á  t iết b   ăn p òng  à t iết b  dạy  ọ   ều  ượ  t ự   iện 

kiểm kê  ằng năm  ào  uối năm dương l    [H3-3.5-05]; [H3-3.5-06]. Cá  

t iết b    ưa  ạt yêu  ầu  ều  ượ  sửa   ữa k p t ời  ể p ụ   ụ   o  oạt 

  ng   a n à trường [H3-3.3-04]. 

Mứ  2: 

a) N à trường  ó  ệ thống máy tín  g m 17 máy  ược kết nối Internet 

phục vụ  ông tá  quản lí  à 60 máy tín  nối mạng Internet phục vụ hoạt   ng 

dạy học [H3-3.5-05]; [H3-3.5-06]. 

b) N à trường có    thiết b  dạy học theo danh mụ     dùng dạy học 

tối thiểu khối 7, 8, 9  à     ăng k  mua    dùng dạy  ọ  k ối 6 [H3-3.5-02]. 

 ) Hằng năm, t iết b  dạy  ọ   ượ  mua sắm bổ sung [H1-1.6-12]; [H3-

3.5-07]  à giáo  iên t ự   iện làm    dùng dạy  ọ  [H3-3.5-04]. Đ  dùng dạy 

 ọ  tự làm   a giáo  iên   ưa  ượ  p ong p ú. 

Mứ  3: 

P òng t í ng iệm, p òng   ứ  năng   a n à trường g m: L , Hóa, Sinh; 

Công ng ệ,    t iết b   ảm bảo  á  tiết t ự   àn  t í ng iệm t eo qui   n    a 

từng b  môn [H1-1.4-14]. Cá  t iết b ,    dùng dạy  ọ ; t iết b  dạy  ọ  tự 

làm  ượ  giáo  iên t ường xuyên sử dụng  áp ứng yêu  ầu  ổi mới n i dung 

p ương p áp dạy  ọ   à nâng  ao   ất lượng giáo dụ    a n à trường [H3-

3.5-08]; [H3-3.5-09]. 

2. Điểm mạnh 
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Cá  t iết b    a n à trường  áp ứng  ầy    t eo yêu  ầu tối t iểu  ượ  

quy   n   à luôn  ượ  k ai t á  rất  iệu quả trong quản l   à trong  ông tá  

giảng dạy. 

T iết b ,    dụng dạy  ọ  luôn  ượ   iệu trưởng quan tâm tổ   ứ  bổ 

sung  ằng năm. 

3. Điểm yếu 

Đ  dùng dạy  ọ  tự làm   a giáo  iên t ự   iện   ưa  ượ  p ong p ú. 

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng 

Từ năm  ọ  2022-2023, n à trường xây dựng kế  oạ   H i t i    dùng 

day  ọ  tự làm  à  ưa  ào n i dung t i  ua k en t ưởng  iệ  tự làm  à sử 

dụng    dùng dạy  ọ   iệu quả  ể k p t ời k en t ưởng   ng  iên  à n ân 

r ng mô  ìn . 

5. Tự đánh giá:  ạt Mứ  3. 

Tiêu chí 3.6: Thư viện 

Mứ  1: 

a) Đượ  trang b  sá  , báo, tạp   í, bản   , tran  ản  giáo dụ , băng 

 ĩa giáo k oa  à  á  xuất bản p ẩm t am k ảo tối t iểu p ụ   ụ  oạt   ng 

ng iên  ứu,  oạt   ng dạy  ọ ,  á   oạt   ng k á    a n à trường; 

b) Hoạt   ng   a t ư  iện  áp ứng yêu  ầu tối t iểu  ề ng iên  ứu, 

 oạt   ng dạy  ọ ,  á   oạt   ng k á    a  án b  quản lí, giáo  iên, n ân 

 iên,  ọ  sin ;  

 ) Hằng năm t ư  iện  ượ  kiểm kê, bổ sung sá  , báo, tạp   í, bản   , 

tran  ản  giáo dụ , băng  ĩa giáo k oa  à  á  xuất bản p ẩm t am k ảo . 

Mứ  2: 

T ư  iện c a n à trường  ạt T ư  iện trường họ   ạt chuẩn trở lên. 

Mức 3: 

T ư  iện c a n à trường  ạt T ư  iện trường học tiên tiến trở lên. Hệ thống 

máy tín    a t ư  iện  ược kết nối Internet  áp ứng nhu cầu ng iên  ứu, hoạt 
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  ng dạy học,  á   oạt   ng k á  c a  án b  quản l , giáo  iên, n ân  iên  à 

học sinh. 

1. Mô tả hiện trạng 

Mứ  1: 

a) T ư  iện n à trường    trang b  sá  , báo, tạp   í, sá   giáo k oa  à 

 á  sá   t am k ảo, t eo yêu  ầu tối t iểu p ụ   ụ  á   oạt   ng dạy  ọ   à 

ng iên  ứu   a n à trường [H3-3.6-01]. Ngoài ra, t ư  iện  òn  ượ  trang b  

t êm 01 máy tín  nối mạng p ụ   ụ   o  ọ  sin   à giáo  iên tra  ứu t ông 

tin [H3-3.6-02]. 

b) T ư  iện n à trường  ó xây dựng l     ọ  sá     o  ọ  sin  [H3-3.6-

03]  à t ự   iện  ông tá    o giáo  iên,  ọ  sin  mượn sá    ể ng iên  ứu  à 

t am k ảo [H3-3.6-04]; [H3-3.6-05]. Tuy n iên,  iệ  giáo  iên  à  ọ  sin  

t am gia  ọ  sá   tại t ư  iện  òn ít. 

c) Hằng năm t ư  iện n à trường t ự   iện kiểm kê [H3-3.6-06]  à lên 

kế  oạ   mua sắm, bổ sung  á  loại sá  , báo p ụ   ụ  ông tá  giảng dạy, 

 ọ  tập  à  á   oạt   ng k á    a n à trường [H3-3.6-07]; [H3-3.6-08]. 

Mứ  2: 

Từ năm  ọc 2017-2018  ến nay t ư  iện n à trường  ượ   ông n ận t ư 

viện trường học xuất sắc [H3-3.6-09]. 

Mứ  3: 

Từ năm  ọc 2017-2018  ến nay,  t ư  iện n à trường  ượ   ông n ận t ư 

viện trường học  Tiên tiến, Xuất sắc [H3-3.6-09]. T ư  iện  ó 02 máy tín   ược 

kết nối Internet  áp ứng nhu cầu ng iên  ứu, hoạt   ng dạy học,  á   oạt   ng 

k á  c a  án b  quản l , giáo  iên, n ân  iên  à  ọc sinh [H3-3.6-02]. 

2. Điểm mạnh 

T ư  iện n à trường    trang b   ầy    sá   báo  à máy tín  nối mạng, 

tổ   ứ   oạt   ng tốt  à từ năm 2017  ến 2022 luôn  ượ   ông n ận là t ư 

 iện tiên tiến, xuất sắ . 

3. Điểm yếu 
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Giáo  iên  à  ọ  sin  t am gia  ọ  sá   tại t ư  iện  òn ít. 

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng 

Năm 2022-2023, cán b  t ư  iện t am mưu  iệu trưởng n i dung t i 

 ua  ề tặng sá    à t am gia  ọ  sá   tại t ư  iện. 

N ân  iên t ư  iện tăng  ường  iệ  t am mưu bổ sung sá   mới  à 

k p t ời giới t iệu  ến giáo  iên  à  ọ  sin . 

5. Tự đánh giá:  ạt Mứ  3. 

Kết luận về Tiêu chuẩn 3: 

Điểm mạnh nổi bật: K u  àn    ín  n à trường bố trí tập trung liền kề 

t uận lợi trong  iệ  quản l ,  iều  àn . Trang t iết b    a k ối  ăn p òng  ầy 

   p ụ   ụ tốt   o  ông  iệ  quản lí  à  ỗ trợ  oạt   ng dạy  ọ    o giáo 

 iên rất  iệu quả. Hoạt   ng t ư  iện  ượ   ấp trên  án  giá tốt. 

Điểm yếu cơ bản:  

Công trìn  n à  ệ sin  k u bán trú  à m t số nơi  ó dấu  iệu xuống 

 ấp. 

Việ   ọ  sá     a giáo  iên  à  ọ  sin   òn  ạn   ế. 

Số lượng tiêu   í  ạt yêu  ầu: 6/6. 

Số lượng tiêu   í k ông  ạt yêu  ầu: 0/6. 

Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội 

Mở đầu: 

Mối quan  ệ giữa ba môi trường: n à trường, gia  ìn   à x    i     ượ  

  ng  ố  à tăng  ường n ằm nâng  ao  iệu quả giáo dụ  toàn diện. Ban  ại 

diện C a mẹ  ọ  sin  luôn gắn bó  à  ỗ trợ n à trường  ó  iệu quả trong mọi 

 oạt   ng. Đảng  y  à   ín  quyền  ùng  á  ban ngàn   oàn t ể luôn quan 

tâm sâu sát  à tạo mọi  iều kiện  ể n à trường t ự   iện n iệm  ụ giáo dụ  

tại   a p ương. 

Tiêu chí 4.1: Ban đ i diện cha mẹ học sinh 

Mứ  1: 
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a) Đượ  t àn  lập  à  oạt   ng t eo quy   n  tại Điều lệ Ban  ại diện 

  a mẹ  ọ  sin ; 

b) Có kế  oạ    oạt   ng t eo năm  ọ ; 

 ) Tổ   ứ  t ự   iện kế  oạ    oạt   ng  úng tiến   . 

Mứ  2: 

Phối hợp  ó  iệu quả với n à trường trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ 

năm  ọ   à  á   oạt   ng giáo dục;  ướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến p áp 

luật, ch  trương   ín  sá    ề giáo dụ   ối với cha mẹ học sinh;  uy   ng học 

sin   ến trường, vận   ng họ  sin     bỏ học trở lại lớp. 

Mức 3: 

P ối  ợp  ó  iệu quả  ới n à trường, x    i trong  iệ  t ự   iện  á  

n iệm  ụ t eo quy   n    a Điều lệ Ban  ại diện   a mẹ  ọ  sin . 

1. Mô tả hiện trạng 

Mứ  1: 

a) Hằng năm, trong buổi  ọp   a mẹ  ọ  sin   ầu năm    bầu ra Ban 

 ại diện   a mẹ  ọ  sin  trường [H4-4.1-01]  à Ban  ại diện   a mẹ  ọ  

sinh  oạt   ng t eo  úng Điều lệ   a mẹ  ọ  sin  ban  àn  kèm t ông tư 

55/2015/TT-BGDĐT [H4-4.1-02]; 

b) Đại   i   a mẹ  ọ  sin   ầu năm  ọ      ề ra p ương  ướng kế 

 oạ    oạt   ng   a Ban  ại diện   a mẹ  ọ  sin  [H4-4.1-03]. 

c) P ương  ướng kế  oạ    oạt   ng   a Ban  ại diện   a mẹ  ọ  sin  

   t ự   iện t eo  úng tiến     ề ra [H4-4.1-04]. 

Mứ  2: 

Ban  ại diện cha mẹ học sinh    p ối hợp với n à trường trong việc tổ 

chức thực hiện nhiệm vụ năm  ọ   à  á   oạt   ng giáo dục phổ biến  á   oạt 

  ng giáo dục c a n à trường, ch  trương   ín  sá    ề giáo dục trong năm  ọc 

 ến cha mẹ học sinh [H4-4.1-03]. Từ  ó,   a mẹ họ  sin   ó biện p áp nâng  ao 

trá   n iệm   ăm só , bảo vệ, giáo dục con em [H4-4.1-05], [H4-4.1-06]. Tuy 
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 ậy,  ẫn  òn trường  ợp   a mẹ  ọ  sin    ưa quan tâm  ến  ông tá  p ối 

 ợp  ới n à trường  ể giáo dụ   á  em, n ất là   a mẹ  ọ  sin    a  á  em 

  ưa ngoan. 

Mức 3: 

Ban  ại diện   a mẹ  ọ  sin     p ối  ợp  ó  iệu quả  ới n à trường 

trong  iệ  tổ   ứ   oạt   ng p ong trào,   i t i [H4-4.1-04]; k en t ưởng   o 

 ọ  sin   ó t àn  tí   trong  ọ  tập  à p ong trào [H4-4.1-04]; tư  ấn   o 

n à trường trong  oạt   ng giáo dụ   ọ  sin  [H4-4.1-03]… Tuy n iên, Ban 

 ại diện   a mẹ  ọ  sin    ưa p ối  ợp  ới tổ   ứ  x    i trong  iệ  t ự  

 iện  á  n iệm  ụ t eo quy   n    a Điều lệ Ban  ại diện   a mẹ  ọ  sin . 

2. Điểm mạnh 

N à trường    tạo mối quan  ệ mật t iết  ới   a mẹ  ọ  sin . 

Ban  ại diện   a mẹ  ọ  sin  t ể  iện tốt  ai trò n iệm  ụ nên góp p ần 

giúp n à trường t ự   iện tốt   i  óa giáo dụ   à nâng  ao  iệu quả   ất 

lượng giáo dụ . 

3. Điểm yếu 

Vẫn  òn trường  ợp   a mẹ  ọ  sin    ưa quan tâm  ến  ông tá  p ối 

 ợp  ới n à trường  ể giáo dụ   á  em, n ất là   a mẹ  ọ  sin    a  á  em 

  ưa ngoan. 

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng 

Trong năm  ọ  2022-2023,  án b  quản lí, giáo  iên     n iệm  à kể  ả 

Ban  ại diện   a mẹ  ọ  sin   ẩy mạn   ông tá  truyền t ông, tuyên truyền  ể tất 

 ả p ụ  uyn   ều t ự   iện tốt  ông tá  p ối  ợp giáo dụ   ọ  sin . 

N à trường trang b   ăn bản p áp luật  ề  oạt   ng   a Ban  ại diện 

  a mẹ  ọ  sin  giúp   o Ban  ại diện   a mẹ  ọ  sin  t ự   iện  úng p áp 

luật. T ự   iện p ối  ợp,  uy   ng  á  ngu n lự  từ  á  mạn  t ường quân trong 

 iệ    ăm lo   o  on em. 

5. Tự đánh giá:  ạt Mứ  3. 
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Tiêu chí 4.2: Công tác tham mưu cấp ủy đảng, chính quy n và phối 

hợp với các tổ chức, cá nhân của nhà trường 

Mứ  1: 

a) T am mưu  ấp  y  ảng,   ín  quyền  ể t ự   iện kế  oạ   giáo dụ  

  a n à trường; 

b) Tuyên truyền nâng  ao n ận t ứ   à trá   n iệm   a   ng   ng  ề 

ch  trương,   ín  sá     a Đảng, N à nước, ngàn  Giáo dục;  ề mụ  tiêu, 

n i dung  à kế  oạ   giáo dụ    a n à trường; 

 ) Huy   ng  à sử dụng  á  ngu n lự   ợp p áp   a  á  tổ   ứ ,  á 

n ân  úng quy   n . 

Mứ  2:  

a) T am mưu  ấp  y  ảng,   ín  quyền  ể tạo  iều kiện   o n à 

trường t ự   iện p ương  ướng, chiến lượ  xây dựng  à p át triển; 

b) P ối  ợp  ới  á  tổ   ứ ,  oàn t ể,  á n ân  ể giáo dụ  truyền t ống 

l    sử,  ăn  óa,  ạo  ứ  lối sống, p áp luật, ng ệ t uật, t ể dụ  t ể t ao  à  á  

n i dung giáo dụ  k á    o  ọ  sin ;   ăm só  di tí   l    sử,  á   mạng, 

 ông trìn   ăn  óa;   ăm só  gia  ìn  t ương bin , liệt sĩ, gia  ìn   ó  ông 

 ới  á   mạng, Bà mẹ Việt Nam an   ùng ở   a p ương. 

Mứ  3: 

T am mưu  ấp  y Đảng,   ín  quyền  à p ối  ợp  ó  iệu quả  ới  á  

tổ   ứ ,  á n ân xây dựng n à trường trở t àn  trung tâm  ăn  óa, giáo 

dụ    a   a p ương. 

1. Mô tả hiện trạng 

a) N à trường  ăn  ứ  ào tìn   ìn  t ự  tế tại  ơn       t am mưu  ới  

Ủy ban n ân dân  uyện C  C i  à P òng Giáo dụ   à Đào tạo trong  iệ  xây 

dựng kế  oạ   tuyển sin  [H4-4.2-01], kế  oạ   tuyển dụng giáo  iên,  ông 

n ân  iên [H4-4.2-02], n u  ầu sửa   ữa  ơ sở  ật   ất [H4-4.2-03]. Đặ  biệt, 
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p ương án sửa   ữa,  ải tạo     ượ  Ủy ban n ân dân  uyện t ông qua t ự  

 iện k i t àn  p ố  ấp  ốn [H4-4.2-04]. 

b) N à trường t ự   iện tuyên truyền nâng  ao n ận t ứ   à trá   n iệm 

  a C a mẹ  ọ  sin   ề c   trương,   ín  sá     a Đảng, N à nướ , ngàn  

Giáo dụ ,  ề mụ  tiêu, n i dung  à kế  oạ   giáo dụ    a n à trường t ông 

qua  á  buổi  ọp   a mẹ  ọ  sin  toàn trường [H4-4.1-05].  

c) N à trường t ự   iện  uy   ng  á  ngu n lự  tự nguyện từ Ban  ại 

diện   a mẹ  ọ  sin  [H4-4.2-05], mạn  t ường quân [H4-4.2-06]  ể t ự  

 iện k en t ưởng  ọ  sin  giỏi,  ọ  sin   ó t àn  tí   xuất sắ  [H4-4.2-07], 

t ự   iện trao tặng  ọ  bổng   o  ọ  sin   ó  oàn  ản  k ó k ăn [H4-4.2-

08]. 

 

Mứ  2: 

a) N à trường t ự   iện t am mưu Ủy ban n ân dân  uyện C  C i  à 

P òng Giáo dụ   à Đào tạo  ề  iệ  sửa   ữa,  ải tạo sân trường tạo  iều kiện 

  o n à trường t ự   iện p ương  ướng, chiến lượ  xây dựng  à p át triển 

[H4-4.2-04]. 

b) T ự   iện p ối  ợp T    oàn T   trấn C  C i  ể giáo dụ  truyền t ống 

l    sử,  ăn  óa,  ạo  ứ  lối sống, p áp luật, ng ệ t uật, t ể dụ  t ể t ao [H4-

4.2-09]; tổ   ứ    o  ọ  sin    ăm só   ền liệt sĩ tại K u p ố 3 [H4-4.2-10], 

tham quan  ông trìn   ăn  óa [H4-4.2-11]; t ăm  ỏi gia  ìn  t ương bin , 

liệt sĩ [H4-4.2-12],   ăm só  gia  ìn   ó  ông  ới  á   mạng, Bà mẹ Việt 

Nam an   ùng ở   a p ương [H4-4.2-13]. 

Mứ  3: 

Trường Trung  ọ   ơ sở T   Trấn 2    tuyên truyền, tổ   ứ    o  án 

b , giáo  iên,  ông n ân  iên t ự   iện tốt  á  tiêu   í t i  ua trường  ọ   ó 

 ời sống  ăn  óa tốt. Hằng năm,     ượ  Đoàn kiểm tra   a  uyện  án  giá 

 à  ông n ận trường  ọ   ó  ời sống  ăn  óa tốt [H4-4.2-14]. Tuy n iên,  iệ  

t am mưu  ấp  y Đảng,   ín  quyền  à p ối  ợp  á  tổ   ứ ,  á n ân xây 
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dựng n à trường trở t àn  trung tâm  ăn  óa, giáo dụ    a   a p ương  

  ưa  ạt kết quả  ao. 

2. Điểm mạnh 

N à trường t ự   iện p ối  ợp tốt  ới   ín  quyền,  á  tổ   ứ   oàn t ể 

tại   a p ương trong  iệ  t ự   iện mụ  tiêu giáo dụ  n à trường. 

Công tá  t am mưu  á   ấp l n   ạo  iều kiện   o n à trường t ự   iện 

p ương  ướng, chiến lượ  xây dựng  à p át triển n à trường giai  oạn 2020-

2025. 

3. Điểm yếu 

Việ  t am mưu  á   ấp l n   ạo trong  iệ  xây dựng n à trường trở 

t àn  trung tâm  ăn  óa, giáo dụ    a   a p ương   ưa t ật sự tốt. 

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng 

Cán b , giáo  iên,  ông n ân  iên t ự   iện tốt  á  tiêu   í t i  ua 

trường  ọ   ó  ời sống  ăn  óa tốt. 

Hiệu trưởng tí    ự  t am mưu   ín  quyền   a p ương trong  iệ  xây 

dựng  à t ự   iện  á  tiêu   í  ăn  óa tại  ơn   . 

Hiệu trưởng tiếp tụ  t am mưu  ới   ín  quyền   a p ương  iệ   án  

giá  à tổ   ứ  bổ sung, kí kết  á  quy   ế p ối  ợp t eo quy   n . 

5. Tự đánh giá:  ạt Mứ  3. 

Kết luận về Tiêu chuẩn 4: 

Điểm mạnh nổi bật: 

N à trường    t ự   iện tốt  iệ  tuyên truyền,  ận   ng,  uy   ng  ượ  

 á  ngu n lự  p ụ   ụ   o  oạt   ng giáo dụ . T àn  lập  ượ  Ban  ại diện 

c a mẹ  ọ  sin   á  lớp, Ban  ại diện c a mẹ  ọ  sin  trường n iệt tìn , tí   

 ự , am  iểu  ề giáo dụ ,  oạt   ng  úng   ứ  năng, sáng tạo,  oạt   ng  ó 

 iệu quả t eo  á  quy   n   iện  àn . Bên  ạn   ó  iệ  t iết lập quan  ệ tốt 

 ới   ín  quyền   a p ương  ũng tạo rất n iều t uận lợi trong  iệ  ổn   n  an 

nin    ín  tr ,  ảm bảo trật tự, an toàn trường  ọ , góp p ần ngăn   ặn tệ nạn 

xâm n ập  ọ   ường. 
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Điểm yếu cơ bản: 

Công tá  t am mưu xây dựng n à trường t àn  trung tâm  ăn  óa, giáo 

dụ  tại   a p ương   ưa  ạt kết quả cao. 

Số lượng tiêu   í  ạt yêu  ầu: 2/2. 

Số lượng tiêu   í k ông  ạt yêu  ầu: 0/2. 

Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục 

Mở đầu: 

N à trường tổ   ứ  t ự   iện C ương trìn  giáo dụ  p ổ t ông  ới  ầy    

 á   oạt   ng giáo dụ  t eo   ương trìn   à kế  oạ   do B  Giáo dụ   à Đào 

tạo quy   n . Hoạt   ng  ổi mới p ương p áp dạy  ọ   à  ổi mới kiểm tra  án  

giá  ượ   ẩy mạn  n ằm nâng  ao   ất lượng. Trường t ự   iện tốt  ông tá  

p ổ  ập giáo dụ    a   a p ương. Việ  b i dưỡng  ọ  sin  giỏi  à p ụ  ạo  ọ  

sin  yếu, kém  ũng  ượ  quan tâm  úng mứ . Cá   oạt   ng ngoại k óa  ề  ăn 

ng ệ, t ể dụ  t ể t ao, giáo dụ  giá tr  sống  à kĩ năng sống  ũng  ượ  t ường 

xuyên tổ   ứ  l ng g ép trong  á       ề  oạt   ng giáo dụ  ngoài giờ lên lớp. 

Qua  ó,   ất lượng giáo dụ    a n à trường     ó sự   uyển biến  ề mọi mặt: tỉ 

lệ lên lớp t ẳng, tỉ lệ  ọ  sin  giỏi,  ọ  sin  tiên tiến  ằng năm  ều tăng;  ọ  

sin  giỏi  á  môn mỗi năm  ều  ó.  

Tiêu chí 5.1: Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 

Mứ  1: 

a) Tổ   ứ  dạy  ọ   úng,     á  môn  ọ   à  á   oạt   ng giáo dụ  

t eo quy   n ,  ảm bảo mụ  tiêu giáo dụ ;  

b) Vận dụng  á  p ương p áp, kĩ t uật dạy học, tổ chức hoạt   ng dạy học 

 ảm bảo mụ  tiêu, n i dung giáo dụ , p ù  ợp  ối tượng họ  sin   à  iều kiện 

n à trường; b i dưỡng p ương p áp tự  ọ , nâng  ao k ả năng làm  iệ  t eo 

n óm  à rèn luyện kĩ năng  ận dụng kiến t ứ   ào t ự  tiễn; 

 ) Cá   ìn  t ứ  kiểm tra,  án  giá  ọ  sin   a dạng  ảm bảo k á   

quan  à  iệu quả. 

Mứ  2: 
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a) Thực hiện  úng   ương trìn , kế hoạ   giáo dục; lựa chọn n i dung, 

thời lượng, p ương p áp,  ìn  t ức dạy họ  p ù  ợp với từng  ối tượng  à 

 áp ứng yêu  ầu, khả năng n ận thức c a học sinh; 

b) P át  iện  à b i dưỡng họ  sin   ó năng k iếu, phụ  ạo học sinh gặp 

k ó k ăn trong  ọc tập, rèn luyện. 

Mức 3: 

Hằng năm, rà soát, p ân tí  ,  án  giá  iệu quả  à tá    ng   a  á  

biện p áp, giải p áp tổ   ứ   á   oạt   ng giáo dụ  n ằm nâng  ao   ất 

lượng dạy  ọ    a giáo  iên,  ọ  sin . 

 

 

1. Mô tả hiện trạng 

Mứ  1: 

a) N à trường xây dựng kế  oạ   giáo dụ    a n à trường [H5-5.1-01] 

tổ   ứ  t ự   iện giảng dạy  úng,     á  môn  ọ  t eo Quyết   n  

16/2006/QĐ-BGDĐT (k ối lớp 7, ,9) [H5-5.1-02]  à C ương trìn  Giáo dụ  

p ổ t ông 201  ban  àn  kèm t eo T ông tư số 32/201 /TT-BGD-ĐT ngày 

26/12/201    a B  trưởng B  giáo dụ  Đào tạo (K ối 6) [H5-5.1-03], tổ   ứ  

 á   oạt   ng giáo dụ  n ư:  oạt   ng giáo dụ  ngoài giờ lên lớp [H2-2.2-

02];  oạt   ng giáo dụ  kĩ năng sống [H5-5.1-02];  oạt   ng  ăn  óa- ăn 

ng ệ [H2-2.2-04];  oạt   ng t ể dụ  t ể t ao [H2-2.2-03];  oạt   ng trải 

ng iệm [H1-1.8-09]. 

b) Giáo  iên   a n à trường    t ự   iện  á  p ương p áp dạy  ọ  tí   

 ự : p ương p áp bàn tay nặn b t, dạy  ọ  t eo dự án  à sử dụng  á  kĩ 

t uật: kĩ t uật k ăn trải bàn; kĩ t uật sơ    tư duy [H5-5.1-04]. Tuy n iên, 

 iệ  áp dụng p ương p áp  à kĩ t uật dạy  ọ  tí    ự   òn tập trung trong  á  

tiết t ao giảng,   uyên  ề   ưa  ượ  áp dụng t ường xuyên trong  á  tiết dạy 

 àng ngày. 



70 

 

 
 

Giáo  iên  ũng t ự   iện  ướng dẫn tự  ọ    o  ọ  sin  qua n iều  ìn  

t ứ  n ư tìm kiếm t ông tin,  ìn  ản  trên mạng internet [H5-5.1-05], qua 

 iệ  t ự   iện  á    uyên  ề b  môn [H5-5.1-04],  oạt   ng STEM xe t ế 

năng [H5-5.1-06]…Từ  ó, giáo  iên  ìn  t àn    o  ọ  sin  k ả năng làm 

 iệ  t eo n óm, giúp  ọ  sin  rèn luyện kỹ năng  ận dụng kiến t ứ   ào t ự  

tiễn. 

 ) N à trường tổ   ứ   a dạng  á   ìn  t ứ  kiểm tra n ư: kiểm tra  ỏi-

 áp; kiểm tra tự luận; kiểm tra t ự   àn ; kiểm tra trắ  ng iệm [H5-5.1-07]. 

N i dung, mứ     kiến t ứ , kỹ năng   a từng b  môn kiểm tra  ều  ượ  

t ống n ất trong tổ, n óm   uyên môn [H1-1.4-06]. Cá   ìn  t ứ  kiểm tra 

nêu trên  án  giá  ượ  năng lự   ọ  tập   a  á   ối tượng  ọ  sin  [H5-5.1- 

08]. 

Mứ  2: 

a) N à trường thực hiện giảng dạy  úng   ương trìn  c a B  Giáo dục- 

Đào tạo quy   nh [H5-5.1-01], thực hiện  úng kế hoạch thời gian năm  ọc 

c a Ủy ban n ân dân t àn  p ố H  C í Min  [H5-5.1- 09], kế hoạ   giáo dục 

từng môn  ọ  t eo quy   nh [H5-5.1-10]. Ngoài n ững n i dung giáo dục 

  ín  k óa, n à trường xây dựng kế hoạ   giáo dục với  á  n i dung giáo dục 

c a n à trường n ư: giảng dạy tiếng Anh với người nướ  ngoài [H5-5.1-11], 

  ương trìn  Tăng  ường tiếng Anh [H5-5.1-12],   ương trìn  Tí    ợp An -

Việt Nam [H5-5.1-13], giảng dạy môn  ọc kỹ năng sống [H5-5.1-14] p ù  ợp 

với từng  ối tượng  à  áp ứng yêu  ầu, khả năng n ận thức c a học sinh. 

b) Vào  uối họ  kì 2   a mỗi năm  ọ , n à trường thực hiện việc tuyển 

chọn những họ  sin   ó năng k iếu về  á  b  môn  ể tổ chức dạy b i dưỡng 

tạo ngu n dự thi cấp huyện  à  ấp t àn  p ố [H5-5.1-15]. Đ ng thời, ngay từ 

 ầu năm  ọ , n à trường rà soát  ể p át  iện những học sinh gặp k ó k ăn 

trong học tập, rèn luyện  à  ó biện p áp giúp  ỡ, phụ  ạo p ù  ợp, k p thời 

 ể họ  sin   ươn lên trong  ọc tập [H5-5.1-16]. 

Mức 3: 
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Hằng năm,  á  tổ b  môn t ự   iện rà soát, p ân tí  ,  án  giá kết quả 

 ạt  ượ    a từng b  môn. Qua  ó,  án  giá  iệu quả  à tá    ng   a  á  

biện p áp, giải p áp   a  á   oạt   ng giáo dụ   ể nâng  ao   ất lượng dạy 

 ọ    a giáo  iên,  ọ  sin  [H1-1.4-06]. 

2. Điểm mạnh 

N à trường xây dựng kế  oạ   giáo dụ    a n à trường t ự   iện giảng 

dạy  úng t eo quy   n ,  a dạng loại  ìn , p ù  ợp  ới t ự  tế   a trường. 

Việ  kiểm tra  án  giá  ọ  sin   ượ  tổ   ứ  t ự   iện bằng n iều  ìn  t ứ  

p ong p ú, k á   quan  à  án  giá  úng năng lự    a  ọ  sin . 

3. Điểm yếu 

Việ  áp dụng  á  p ương p áp mới  à kĩ t uật giảng dạy tí    ự    ưa 

 ượ  t ường xuyên. 

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng 

P ó  iệu trưởng t ự   iện   ỉ  ạo  á  tổ b  môn xây dựng n i dung áp 

dụng  á  p ương p áp  à kĩ t uật giảng dạy tí    ự   ào  á  bài giảng  ụ t ể 

từng  ọ  kì từ năm  ọ  2022-2023. 

5. Tự đánh giá:  ạt Mứ  3. 

Tiêu chí 5.2: Tổ chức ho t động giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh khó 

khăn, học sinh có năng khiếu, học sinh gặp khó khăn trong học tập và rèn 

luyện 

Mức 1: 

a) Có kế hoạ   giáo dục cho họ  sin   ó  oàn  ản  k ó k ăn, học sinh 

 ó năng k iếu, học sinh gặp k ó k ăn trong  ọc tập  à rèn luyện; 

b) Tổ   ứ  t ự   iện kế  oạ    oạt   ng giáo dụ  cho họ  sin   ó  oàn 

cản  k ó k ăn, họ  sin   ó năng k iếu, học sinh gặp k ó k ăn trong  ọc tập 

 à rèn luyện; 

 ) Hằng năm rà soát,  án  giá  á   oạt   ng giáo dụ   ọ  sin   ó  oàn 

cản  k ó k ăn, họ  sin   ó năng k iếu, học sinh gặp k ó k ăn trong  ọc tập 

 à rèn luyện. 
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Mức 2: 

Họ  sin   ó  oàn  ản  k ó k ăn, họ  sin   ó năng k iếu, học sinh gặp 

k ó k ăn trong  ọc tập  à rèn luyện  áp ứng  ượ  mụ  tiêu giáo dụ  t eo kế 

 oạ   giáo dụ . 

Mứ  3: 

N à trường  ó  ọ  sin  năng k iếu  ề  á  môn  ọ , t ể t ao, ng ệ t uật 

 ượ   ấp  ó t ẩm quyền g i n ận. 

1. Mô tả hiện trạng 

Mứ  1: 

a) N à trường  ó  á  biện p áp   ăm lo, giúp  ỡ   o  ọ  sin   ó  oàn 

 ản  k ó k ăn [H5-5.2-01]; kế  oạ   b i dưỡng  ọ  sin  giỏi [H5-5.1-15]; kế 

 oạ   p ụ  ạo   o  ọ  sin  gặp k ó k ăn trong  ọ  tập  à rèn luyện [H5-5.1-

16]. 

b) Hằng năm, n à trường tổ   ứ  t ự   iện kế  oạ   p ụ  ạo  ọ  sin  

yếu, kém ở  á  b  môn [H5-5.2-02]. Bên  ạn   ó, n à trường  ũng tổ   ứ  

t ự   iện  iệ  b i dưỡng  ọ  sin  giỏi ngay từ trong t ời gian  è [H5-5.2-03]; 

[H5-5.1-15]. 

Bảng t ống kê  ọ  sin  gặp k ó k ăn: 

Năm  ọc 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Số lượng 78 92 44 56 47 

Ngay từ  ầu năm, n à trường t ự   iện  iệ  lập dan  sá    ọ  sin  gặp 

k ó k ăn trong  ọ  tập  à rèn luyện, t ự   iện bàn giao   o giáo  iên     

n iệm, giáo  iên b  môn [H3-3.3-04]. N à trường   ỉ  ạo t ự   iện kế  oạ   

giảng dạy riêng   o  ọ  sin   òa n ập  ề k ối lượng kiến t ứ  p ù  ợp; kiểm 

tra  ề riêng t eo k ả năng   a  ọ  sin   à mứ     k uyết tật  ượ  xá    n ; 

quan tâm, t eo dõi sự tiến b    a  ọ  sin ,  ỗ trợ, giúp  ỡ k p t ời  à p ù 

hợp   o  ọ  sin  trong quá trìn   ọ  [H5-5.2-04]. 

c) Hằng năm rà soát,  án  giá  á   oạt   ng giáo dụ   ọ  sin   ó  oàn 

cản  k ó k ăn, họ  sin   ó năng k iếu, học sinh gặp k ó k ăn trong  ọc tập 
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 à rèn luyện qua  ó k p thời xây dựng kế hoạch b i dưỡng học sinh giỏi, học 

sin  năng k iếu  à p ụ  ạo học sinh yếu kém ngay trong  è [H1-1.4-06]. 

Mứ  2: 

N à trường    t ự   iện  iệ    ăm lo  ối  ới  ọ  sin   ó  oàn  ản  

k ó k ăn  à tổ   ứ  giáo dụ   ọ  sin   ó năng khiếu, học sinh gặp k ó 

k ăn trong  ọc tập  à rèn luyện theo kế hoạ    à  áp ứng  ượ  mụ  tiêu giáo 

dụ  t eo kế  oạ   giáo dụ    a n à trường [H1- 5.1-01]. Tỉ lệ  ọ  sin  yếu 

kém  uối năm  ọ  giảm  áng kể n ưng  ẫn  òn dù    tập trung p ụ  ạo [H1 

1.5-01]. 

 

 

 

Mứ  3: 

Hằng năm, n iều  ọ  sin  năng k iếu  ề  á  môn  ọ , t ể t ao, ng ệ 

t uật   a trường t am gia tốt  á    i t i do Huyện, T àn  p ố, Quố  gia  ông 

n ận  à  á  giải quố  tế tổ   ứ  tại Việt Nam [H5-5.2-05]. 

2. Điểm mạnh 

N à trường    t ự   iện  iệ    ăm lo   o  ọ  sin   ó  oàn  ản  k ó 

k ăn, tổ chức  á   oạt   ng giáo dụ  họ  sin   ó năng k iếu, học sinh gặp 

k ó k ăn trong  ọc tập  à rèn luyện p ù  ợp  à  iệu quả. 

Họ  sin   ó năng k iếu   a n à trường     ạt giải  ao  ấp  uyện, t àn  

p ố, quố  gia  à  á  giải quố  tế tổ   ứ  tại Việt Nam. 

3. Điểm yếu 

Công tá  p ụ  ạo  ọ  sin  yếu   a n à trường  òn   ưa  iệu quả do  ọ  

sin   ắng n iều, p ụ  uyn  t iếu quan tâm. 

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng 

P ó  iệu trưởng   uyên môn   ỉ  ạo giáo  iên b  môn  ần quan tâm sâu 

sát  ối  à giúp  ỡ  ọ  sin  ngay trong mỗi giờ  ọ ;  á  tổ b  môn  ó kế 

 oạ   giảng dạy, p ụ  ạo p ù  ợp  ới từng lớp; giáo  iên giám t   quản lí  à 
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p ối  ợp   ặt   ẽ  ơn  ới giáo  iên     n iệm lớp trong  iệ  quản lí  ối  ới 

 ọ  sin  t am gia  ọ  p ụ  ạo. 

5. Tự đánh giá: Đạt Mứ  3 

Tiêu chí 5.3: Thực hiện nội dung giáo dục địa phương theo quy định 

Mứ  1: 

a) N i dung giáo dụ    a p ương   o  ọ  sin   ượ  t ự   iện t eo kế 

 oạ  ; 

b) Cá   ìn  t ứ  kiểm tra,  án  giá  ọ  sin   ề n i dung giáo dụ    a 

p ương  ảm bảo k á   quan  à  iệu quả; 

 ) Hằng năm, rà soát,  án  giá,  ập n ật tài liệu,  ề xuất  iều   ỉn  n i 

dung giáo dụ    a p ương. 

Mứ  2: 

N i dung giáo dụ    a p ương p ù  ợp  ới mụ  tiêu môn  ọ   à gắn lí 

luận  ới t ự  tiễn. 

1. Mô tả hiện trạng 

Mứ  1: 

a) N à trường  ó kế  oạ   giáo dụ    a p ương  ới n i dung: t ự   iện 

l ng g ép tí    ợp  ào  á  b  môn Ngữ  ăn, L    sử, Đ a lí, Âm n ạ , Mĩ 

t uật [H5-5.3-01], t ự   iện  ầy     á       ề n i dung giáo dụ    a p ương 

t eo C ương trìn  quy   n   ối  ới k ối lớp 6 [H5-5.3-02]; tổ   ứ    o  ọ  

sinh tham quan N à Truyền t ống  uyện C  C i, Đền Gia Đ n , Đền Bến 

Dượ -C  C i; Đ a  ạo-C  C i [H4-4.2-06]; tổ   ứ    o  ọ  sin    ăm só  

 ền Liệt sĩ tại K u p ố 3, T   trấn C  C i [H4-4.2-05]. 

b) Trong n i dung  á   ề kiểm tra t ường xuyên  à   n  kì môn L    sử 

 ó l ng g ép n i dung  ề giáo dụ    a p ương [H5-5.3-03]. 

 ) Hằng năm trường  ều   ỉ  ạo t ự   iện bổ sung  á  tư liệu  ề giáo 

dụ    a p ương trong kế  oạ   bài dạy  á  môn  ọ , ở  á  môn  ọ  p ù  ợp 

[H5-5.3-04]. 

Mứ  2: 
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N à trường triển k ai  à t ự   iện  ầy    n i dung giáo dụ    a p ương 

p ù  ợp  ới mụ  tiêu môn  ọ   à gắn lí luận  ới t ự  tiễn qua  á  b  môn 

Ngữ  ăn, L    sử, Đ a lí, Âm n ạ , Mĩ t uật  à C ương trìn  n i dung giáo 

dụ    a p ương   o k ối 6 [H5-5.3-01]. Bên  ạn   ó, n à trường  ũng tổ 

  ứ  t ự   iện tốt  á   oạt   ng giáo dụ  ngoài giờ lên lớp t eo      ề  ụ t ể 

n ư “Uống nướ  n ớ ngu n”, “Mừng Đảng, mừng xuân”, “Tiến bướ  lên 

Đoàn” [H5-5.3-05]  ể t ự   iện  á  n i dung giáo dụ  p ù  ợp, tổ   ứ    o 

 ọ  sin  t am quan, trải ng iệm  á  di tí   l    sử: N à Truyền t ống  uyện 

C  C i, Đền Gia Đ n , Đền Bến Dượ -C  C i; Đ a  ạo-C  C i [H4-4.2-05]. 

Tuy n iên, t ự  tế tại  ơn     òn t n tại  iệ  giáo  iên   ưa t ự   iện t ường 

xuyên n i dung   ương trìn  giáo dụ    a p ương  ào  á  bài dạy  ụ t ể, tư 

liệu  ề n i dung giáo dụ    a p ương  òn  ạn   ế. 

2. Điểm mạnh 

Trường    t ự   iện n i dung giáo dụ    a p ương bằng n iều  ìn  t ứ  

p ong p ú,  a dạng. Tổ   ứ  n iều  oạt   ng  ọ  tập, t am quan,   ăm só  

di tí   l    sử p ù  ợp  ới  iều kiện   a n à trường n ằm gắn n i dung giáo 

dụ   ới t ự  tiễn. 

3. Điểm yếu 

Tài liệu giáo dụ    a p ương   a giáo  iên   ưa p ong p ú. 

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng 

N à trường t ự   iện   ỉ  ạo   o giáo  iên  á  b  môn Ngữ  ăn, L    

sử, Đ a lí, Âm n ạ , Mĩ t uật ng iên  ứu, sưu tầm t êm  á  tư liệu  ề   a 

p ương p ù  ợp  ới bài dạy. 

Tổ   ứ   á    uyên  ề,   i t i tìm  iểu  á  di tí   l    sử   a   a 

p ương. 

5. Tự đánh giá:  ạt Mứ  2. 

Tiêu chí 5.4: Các ho t động trải nghiệm và hướng nghiệp 

Mứ  1: 
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a) Có kế  oạ   tổ   ứ   á   oạt   ng trải ng iệm,  ướng ng iệp t eo 

quy   n   à p ù  ợp  ới  iều kiện   a n à trường; 

b) Tổ   ứ   ượ   á   oạt   ng trải ng iệm,  ướng ng iệp t eo kế 

 oạ  ;  

 ) P ân  ông,  uy   ng giáo  iên, n ân  iên trong n à trường t am gia 

 á   oạt   ng trải ng iệm,  ướng ng iệp. 

Mứ  2: 

a) Tổ   ứ   ượ   á   oạt   ng trải ng iệm,  ướng ng iệp  ới  á   ìn  

t ứ  p ong p ú p ù  ợp  ọ  sin   à  ạt kết quả t iết t ự ; 

b) Đ n  kì rà soát,  án  giá kế  oạ   tổ   ứ   á   oạt   ng trải ng iệm, 

 ướng ng iệp. 

 

 

1. Mô tả hiện trạng 

Mứ  1: 

a) Hằng năm n à trường  ều xây dựng kế  oạ   tổ   ứ   oạt   ng trải 

ng iệm p ù  ợp tìn   ìn  t ự  tế [H1-1.8-09], kế  oạ   giáo dụ   ướng ng iệp 

  o  ọ  sin  lớp 9 [H5-5.4-01], kế  oạ   dạy ng ề p ổ t ông   o  ọ  sin  lớp   

[H5-5.4-02]; tổ   ứ  giảng dạy  oạt   ng trải ng iệm,  ướng ng iệp t eo 

  ương trìn    o  ọ  sin  k ối 6 [H5-5.4-03]. Ngoài ra, n i dung  ướng ng iệp  

 òn  ượ   ượ  l ng g ép trong   ương trìn   á  môn  ọ  m t  á   p ù  ợp.  

b) N à trường  ăn  ứ  ào kế  oạ   trải ng iệm   o  ọ  sin   ăng kí 

t am gia  à p ối  ợp  ùng  ới  á   ơn       năng lự  tổ   ứ   á   oạt   ng 

trải ng iệm   o  ọ  sin  [H5-5.4-04]. T ự   iện giảng dạy  ầy    09      ề 

 ướng ng iệp   o  ọ  sin  lớp 9 [H5-5.4-01],   ng t ời, tổ   ứ    o  ọ  sin  

lớp    ăng k  t am gia  á  lớp dạy ng ề p ổ t ông sở t í    à  iều kiện tổ   ứ  

  a n à trường [H5-5.4-05]. Ngoài ra, n à trường t ự   iện p ối  ợp  ới  á  

trường Trung  ấp ng ề trên   a bàn t àn  p ố tư  ấn  ướng ng iệp   o  ọ  

sin  lớp 9 [H5-5.4-06]. 
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c) Cá   oạt   ng trải ng iệm,  ướng ng iệp   a n à trường  ều  ó p ân 

 ông lự  lượng giáo  iên     n iệm lớp, giáo  iên b  môn, Đoàn T an  niên 

tham gia [H5-5.4-07]. 

Mứ  2: 

a) N à trường t ự   iện tổ   ứ   ượ   á   oạt   ng  ướng ng iệp  ới 

 á   ìn  t ứ  p ong p ú, p ù  ợp  ọ  sin  [H1-1.5-01]. Tuy n iên,  iệ  tổ 

  ứ   oạt   ng t am quan, trải ng iệm   ưa  ạt kết quả n ư mong muốn  ì 

số lượng  ọ  sin  t am gia  ào k oảng 70% số lượng toàn trường, do  ạn   ế 

 ề  iều kiện tài   ín    a   a mẹ  ọ  sin  [H5-5.4-04]. 

b) Công tá  rà soát,  án  giá kế  oạ   tổ   ứ   á   oạt   ng trải 

ng iệm,  ướng ng iệp   ưa t ự   iện  ầy   . 

 

 

2. Điểm mạnh 

N à trường xây dựng kế  oạ  , tổ   ứ  t ự   iện  oạt   ng trải ng iệm 

  o  ọ  sin , t ự   iện p ối  ợp Trung tâm Giáo dụ  ng ề ng iệp-Giáo dụ  

t ường xuyên  uyện C  C i dạy ng ề  ọ  sin  lớp    à p ối  ợp  ới  á  

trường Trung  ấp ng ề C  C i, Trung tâm Giáo dụ  ng ề ng iệp-Giáo dụ  

t ường xuyên  uyện, trường Trung  ấp Bá   k oa Sài Gòn tư  ấn p ân lu ng 

sau tốt ng iệp trung  ọ   ơ sở   o  ọ  sin  lớp 9  iệu quả. 

3. Điểm yếu 

Số lượng  ọ  sin  t am gia  oạt   ng trải ng iệm  ùng n à trường   ưa 

 ao do  iều kiện  oàn  ản  gia  ìn ;  iệ  rà soát,  án  giá kế  oạ   tổ   ứ  

 á   oạt   ng trải ng iệm,  ướng ng iệp   ưa t ự   iện  ầy   . 

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng 

N à trường t ự   iện xây dựng  oạt   ng trải ng iệm luân p iên   o  á  

k ối lớp  ới  á    a  iểm xa  à gần k á  n au  ới kin  p í p ù  ợp  ể  á  

 ối tượng  ọ  sin   ùng  ó  ơ   i t am gia; tổ   ứ   á   oạt   ng t am quan 

kết  ợp  oạt   ng trải ng iệm;  ận   ng từ   a mẹ  ọ  sin   à  á  bạn  ùng 
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 ỗ trợ m t p ần kin  p í tạo  iều kiện   o tất  ả  ọ  sin   ều  ượ  t am gia 

 oạt   ng giáo dụ  trải ng iệm. 

Đ n  kì  ằng năm tổ   ứ   ông tá  rà soát  án  giá  oạt   ng trải 

ng iệm,  ướng ng iệp  ể p ương  ướng  oạt   ng tốt  ơn. 

5. Tự đánh giá:  ạt Mứ  2. 

Tiêu chí 5.5: Hình thành, phát triển các kĩ năng sống cho học sinh 

Mứ  1: 

a) Có kế  oạ     n   ướng giáo dụ   ọ  sin   ìn  t àn , p át triển  á  

kĩ năng sống p ù  ợp  ới k ả năng  ọ  tập   a  ọ  sin ,  iều kiện n à trường 

 à   a p ương; 

b) Quá trìn  rèn luyện, tí   lũy kĩ năng sống,  iểu biết x    i, t ự   àn  

p áp luật   o  ọ  sin   ó   uyển biến tí    ự  t ông qua  á   oạt   ng giáo 

dụ ; 

 ) Đạo  ứ , lối sống   a  ọ  sin  từng bướ   ượ   ìn  t àn , p át triển 

p ù  ợp  ới p áp luật, p ong tụ  tập quán   a p ương  à tuyền t ống  ăn 

 óa dân t   Việt Nam. 

Mứ  2: 

a) Hướng dẫn  ọ  sin  biết tự  án  giá kết quả  ọ  tập  à rèn luyện; 

b) K ả năng  ận dụng kiến t ứ   ào t ự  tiễn   a  ọ  sin  từng bướ   ìn  

t àn   à p át triển. 

Mứ  3: 

Bướ   ầu,  ọ  sin   ó k ả năng ng iên  ứu k oa  ọ ,  ông ng ệ theo 

người  ướng dẫn,   uyên gia k oa  ọ   à người giám sát   ỉ dẫn. 

1. Mô tả hiện trạng 

Mứ  1: 

a) N à trường    t ự   iện xây dựng kế  oạ   giáo dụ  kĩ năng sống 

  o  ọ  sin  p ù  ợp  ới k ả năng  ọ  tập   a  ọ  sin ,  iều kiện n à trường 

 à   a p ương [H5-5.1-14]; tổ   ứ  giảng dạy  oạt   ng trải ng iệm,  ướng 
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ng iệp t eo   ương trìn    o  ọ  sin  k ối 6 [H5-5.4-03]. 

b) N à trường tổ   ứ  n iều   uyên  ề  ề giáo dụ  kĩ năng sống dưới sân 

  o  ọ  sin  n ư: giáo dụ   ề P áp luật [H5-5.5-01]; giáo dụ  an toàn giao 

t ông [H5-5.5-02]; giáo dụ   ề p òng   ống d    bện  [H5-5.5-03]; giáo dụ  

giới tín  [H5-5.5-04]; giáo dụ   ề p òng   ống HIV/AIDS [H5-5.5-05]; giáo 

dụ   ề tá   ại ng iện game, mạng x    i [H5-5.5-06];… Ngoài ra, n à trường 

t ự   iện  ợp   ng  ới  ông ty Giáo dụ  kỹ năng sống GAIA t ự   iện giảng 

dạy kĩ năng sống   o  ọ  sin  k ối 6, 7 [H5-5.1-14]. Quá trìn  rèn luyện, tí   

lũy kĩ năng sống,  iểu biết x    i, t ự   àn  p áp luật   o  ọ  sin   ó   uyển 

biến tí    ự  t ông qua  á   oạt   ng giáo dụ   ượ  t ể  iện t ông qua  án  

giá xếp loại  ạn  kiểm   a từng năm  ọ  [H1-2.8-02]. 

c) Lối sống   a  ọ  sin  trong n à trường  ượ   ìn  t àn , t ể  iện 

qua   ấp  àn  tốt n i quy n à trường, lễ p ép  ới t ầy  ô  ượ  g i n ận qua 

tổng kết  iểm t i  ua  àng tuần [H2-2.4-03],   t ứ    ấp  àn  luật giao 

t ông   a  ọ  sin   ượ  nâng lên,  àn   i ứng xử   a  ọ  sin   ới n au  ó 

 ăn  óa p ù  ợp  ới truyền t ống  ăn  óa dân t   Việt Nam [H5-5.5-07]. 

Mứ  2: 

a) N à trường xây dựng   o  ọ  sin  t ói quen sống  ợp tá , tôn trọng 

 à bảo  ệ môi trường t ông qua  ọ  tập, lao   ng tại trường  à ở gia  ìn  

[H1-1.5-02]. Trong n à trường  ó xây dựng  á  n i quy  ọ  sin , quy   n  

n à trường giúp  ọ  sin   ó ứng xử  ăn min  [H1-1.5-02]. T ông qua  á  

  uyên  ề giáo dụ  kĩ năng sống giúp  á  em  ó kĩ năng n ận biết  à p òng 

ngừa bạo lự ,  á  tệ nạn x    i,  á  tai nạn t ương tí   …[H1-1.8-12]. 

b) T ông qua  á  bài  ọ  giáo dụ  kĩ năng sống từng bướ   ìn  t àn    o 

 á  em  ọ  sin  kiến t ứ   ó k ả năng áp dụng  ào t ự  tiễn  u   sống n ư:  ới 

kiến t ứ  p òng   ống d    bện  giúp n à trường k ông  ể xảy ra bùng p át 

d    bện  trong mùa  ao  iểm [H5-5.5-0 ];   t ứ    ấp  àn  luật giao t ông 

ngày  àng tốt  ơn [H5-5.5-02];  ọ  sin  tự  iểu rõ bản t ân,  ó   t ứ  tự   ăm 

só   à bảo  ệ bản t ân tốt  ơn [H5-5.5-04]. 
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Mứ  3: 

Trong quá trìn  giảng dạy,  ó n ững n i dung bài  ọ  liên quan  ới t ự  

tế  u   sống, t ầy  ô    gợi     o  ọ  sin  ng iên  ứu t ự   iện   ế tạo  á  

mô  ìn  áp dụng trong t ự  tế: ng iên  ứu sưu tầm tran  ản   t eo      ề 

trong b  môn Ngữ  ăn, sáng tạo  á  n ân  ật  ổ tí   trong môn Mĩ t uật, ứng 

dụng   a bài  ọ  áp suất   ất lỏng,   ế tạo xe t ế năng,… [H5-5.5-09]. Bướ  

 ầu,   o  ọ  sin  làm quen  ới ng iên  ứu k oa  ọ  qua  á  bài  ọ  mang 

tín  t ự  tế  à  oạt   ng t ự   àn , t í ng iệm trong n à trường [H5-5.5-10]. 

Tuy n iên, n à trường   ưa t ự   iện  ướng dẫn   o  ọ  sin  ng iên  ứu 

k oa  ọ  trên n iều lĩn   ự  k á  n au n ư: x    i, môi trường,  ông 

ng ệ…,  ể giúp  á  em  ó sân   ơi làn  mạn  trong  ọ  tập  à ng iên  ứu. 

 

2. Điểm mạnh 

Kế hoạ     n   ướng p át triển kỹ năng sống cho học sinh hiệu quả p ù 

hợp với  iều kiện thực tế tại trường. 

 Hàn   i ứng xử c a họ  sin   ó   uyển biến tí    ự  p ù  ợp truyền 

thống  ăn  óa dân t c Việt Nam. 

3. Điểm yếu 

Họ  sin    ưa  ượ   ướng dẫn  à t am gia ng iên  ứu k oa  ọ  trên 

n iều lĩn   ự  k á  n au n ư: x    i, môi trường,  ông ng ệ. 

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng 

Hằng năm, Hiệu trưởng   ỉ  ạo  á  n óm b  môn t ự   iện xây dựng kế 

 oạ    à kế toán t am mưu dự toán ngu n kin  p í  ỗ trợ  oạt   ng. 

T ự   iện tổ   ứ   âu lạ  b  “Em yêu k oa  ọ ” tạo sân   ơi   o  ọ  

sin ,  uy   ng  á  em  ọ  sin   ó sở t í   tìm tòi, ng iên  ứu. 

5. Tự đánh giá:  ạt Mứ  2. 

Tiêu chí 5.6:  ết quả giáo dục 
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Mứ  1: 

a) Kết quả  ọ  lự ,  ạn  kiểm  ọ  sin   ạt yêu  ầu t eo kế  oạ     a 

n à trường; 

b) Tỉ lệ  ọ  sin  lên lớp  à tốt ng iệp  ạt yêu  ầu t eo kế  oạ     a 

n à trường; 

 ) Đ n   ướng p ân lu ng   o  ọ  sin   ạt yêu  ầu t eo kế  oạ     a 

n à trường. 

Mứ  2: 

a) Kết quả  ọ  lự ,  ạn  kiểm   a  ọ  sin   ó   uyển biến tí    ự  

trong 05 năm liên tiếp tín   ến t ời  iểm  án  giá; 

b) Tỉ lệ  ọ  sin  lên lớp  à tốt ng iệp  ó   uyển biến tí    ự  trong 05 

năm liên tiếp tín   ến t ời  iểm  án  giá. 

 

Mứ  3: 

a) Kết quả  ọ  lự ,  ạn  kiểm   a  ọ  sin : 

- Tỉ lệ  ọ  sin  xếp loại giỏi   a trường t u    ùng k ó k ăn: Đạt ít 

n ất 05%  ối  ới trường trung  ọ   ơ sở ( oặ   ấp trung  ọ   ơ sở), trường 

trung  ọ  p ổ t ông ( oặ   ấp trung  ọ  p ổ t ông)  à 20%  ối  ới trường 

  uyên; 

- Tỉ lệ  ọ  sin  xếp loại giỏi   a trường t u    á   ùng  òn lại: Đạt ít 

n ất 10%  ối  ới trường trung  ọ   ơ sở ( oặ   ấp trung  ọ   ơ sở), trường 

trung  ọ  p ổ t ông ( oặ   ấp trung  ọ  p ổ t ông)  à 25%  ối  ới trường 

  uyên; 

- Tỉ lệ  ọ  sin  xếp loại k á   a trường t u    ùng k ó k ăn: Đạt ít 

n ất 30%  ối  ới trường trung  ọ   ơ sở ( oặ   ấp trung  ọ   ơ sở), 20%  ối 

 ới trường trung  ọ  p ổ t ông ( oặ   ấp trung  ọ  p ổ t ông)  à 55%  ối 

 ới trường   uyên; 

- Tỉ lệ  ọ  sin  xếp loại k á   a trường t u    á   ùng  òn lại: Đạt ít 

n ất 35%  ối  ới trường trung  ọ   ơ sở ( oặ   ấp trung  ọ   ơ sở), 25%  ối 
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 ới trường trung  ọ  p ổ t ông ( oặ   ấp trung  ọ  p ổ t ông)  à 60%  ối 

 ới trường   uyên; 

- Tỉ lệ  ọ  sin  xếp loại yếu, kém   a trường t u    ùng k ó k ăn: 

k ông quá 10%  ối  ới trường trung  ọ   ơ sở ( oặ   ấp trung  ọ   ơ sở)  à 

trường trung  ọ  p ổ t ông ( oặ   ấp trung  ọ  p ổ t ông), trường   uyên 

k ông  ó  ọ  sin  yếu, kém; 

- Tỉ lệ  ọ  sin  xếp loại yếu, kém   a trường t u    á   ùng  òn lại: 

k ông quá 05%  ối  ới trường trung  ọ   ơ sở ( oặ   ấp trung  ọ   ơ sở)  à 

trường trung  ọ  p ổ t ông ( oặ   ấp trung  ọ  p ổ t ông), trường   uyên 

k ông  ó  ọ  sin  yếu, kém; 

- Đối  ới n à trường  ó lớp tiểu  ọ : Tỉ lệ  ọ  sin   oàn t àn    ương 

trìn  lớp  ọ   ạt 95%; tỷ lệ trẻ em 11 tuổi  oàn t àn    ương trìn  tiểu  ọ  

 ạt ít n ất 90%,  ối  ới trường t u   x   ó  iều kiện kin  tế - x    i  ặ  biệt 

k ó k ăn  ạt ít n ất  0%;  á  trẻ em 11 tuổi  òn lại  ều  ang  ọ   á  lớp tiểu 

 ọ ; 

- Tỉ lệ  ọ  sin  xếp loại  ạn  kiểm k á, tốt  ạt ít n ất 90%  ối  ới 

trường trung  ọ   ơ sở ( oặ   ấp trung  ọ   ơ sở), trường trung  ọ  p ổ 

t ông ( oặ   ấp trung  ọ  p ổ t ông)  à 9 %  ối  ới trường   uyên.  

b) Tỉ lệ  ọ  sin  bỏ  ọ   à lưu ban: 

- Vùng k ó k ăn: K ông quá 03%  ọ  sin  bỏ  ọ , k ông quá 05%  ọ  

sin  lưu ban; trường   uyên k ông  ó  ọ  sin  lưu ban  à  ọ  sin  bỏ  ọ ; 

- Cá   ùng  òn lại: K ông quá 01%  ọ  sin  bỏ  ọ , k ông quá 02% 

 ọ  sin  lưu ban; trường   uyên k ông  ó  ọ  sin  lưu ban  à  ọ  sin  bỏ 

 ọ . 

1. Mô tả hiện trạng 

Mứ  1: 

a) Kết quả  ọ  lự ,  ạn  kiểm  ọ  sin   ằng năm  ều  ạt yêu  ầu 

t eo kế  oạ     a n à trường [H1-1.8-01]; [H2-2.4-02]; [H2-2.4-04]. 
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b) Tỉ lệ  ọ  sin  lên lớp  à tốt ng iệp  ằng năm  ều  ạt yêu  ầu t eo 

kế  oạ     a n à trường [H5-5.6-01]; [H5-5.6-02]. 

c) N à trường    t ự   iện  ạt yêu  ầu  ề   n   ướng p ân lu ng   o 

 ọ  sin   uối  ấp  ào lớp 10  ông lập trên  0%, số lượng  ọ  sin   òn lại 

p ân lu ng  ào lớp 10 dân lập, tư t ụ , Trung tâm giáo dụ  ng ề ng iệp -

Giáo dụ  t ường xuyên  à  á  trường Trung  ấp ng ề [H5-5.6-03]. 

Mứ  2: 

a) Kết quả tỉ lệ học lực, hạnh kiểm c a họ  sin   ó   uyển biến tí    ực 

trong 05 năm liên tiếp tín   ến thời  iểm  án  giá. 

 

 

 

 

Năm  ọc 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Hạnh kiểm 

(k á -tốt) 
99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,5% 

Học lực 

(k á-giỏi) 
84,9% 84,7% 92,6% 87,7% 86,6% 

b. Tỉ lệ họ  sin  lên lớp  à tốt nghiệp hằng năm  ó   uyển biến tí    ực 

n ư sau: 

Năm  ọc 2017-2018 2018-2019 2019 -2020 2020-2021 2021-2022 

Tỉ lệ lên lớp 98,53% 99,66% 99,86% 99,80% 99,60% 

Tỉ lệ tốt nghiệp 99,46% 99,73% 100% 100% 100% 

Mứ  3: 

a) Kết quả  ọ  lự ,  ạn  kiểm   a  ọ  sin  5 năm: 

Năm  ọc 2017-2018 2018-2019 2019 -2020 2020-2021 2021-2022 

Tỉ lệ học sinh 56,54% 55,85% 69,72% 63,85% 62,15% 
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giỏi 

Tỉ lệ học sinh 

k á 
28,34% 28,83% 22,88% 23,88% 24,43% 

Tỉ lệ học sinh 

yếu, kém 
1,47% 1,08% 0,20% 1,30% 1,20% 

- Tỉ lệ  ọ  sin  xếp loại giỏi   a trường  ằng năm  ều  ạt trên 10%. 

- Tỉ lệ  ọ  sin  xếp loại k á   a trường  ằng năm  ều  ạt trên 35%. 

- Tỉ lệ  ọ  sin  xếp loại yếu, kém   a trường t ấp  ơn 5%. 

b) Tỉ lệ  ọ  sin  bỏ  ọ   à lưu ban 5 năm: 

Năm  ọc 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Tỉ lệ bỏ học 0,52% 0,07% 0,46% 0,50% 0,27% 

Tỉ lệ lưu ban 1,65% 0,34% 0,14% 0,07% 0,40% 

          Tỷ lệ  ọ  sin  bỏ  ọ , lưu ban luôn t ấp  ơn   ỉ tiêu   o p ép. 

 

2. Điểm mạnh 

Kết quả giáo dụ    a n à trường  ều  ạt  à  ượt  á    ỉ tiêu  ề ra. N à 

trường    t ự   iện tốt  ông tá  tư  ấn, p ân lu ng   o  ọ  sin  lớp 9 sau tốt 

ng iệp. 

3. Điểm yếu 

Tỉ lệ  ọ  sin  yếu, kém  òn k á  ao (trên 01%) so  ới kế  oạ   giáo dụ  

  a n à trường  ề ra. 

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng 

Cán b  quản lí  à giáo  iên     nhiệm tăng  ường  ông tá  p ối hợp với 

cha mẹ họ  sin   ó  oàn  ản   ặc biệt, tìm  iểu  oàn  ản   ể   ng  iên giúp 

 ỡ học sinh k p thời  ơn nữa. 

Nâng  ao  iệu quả  ông tá  p ụ  ạo học sinh yếu kém: t ông qua nắm 

bắt tìn   ìn   ọc tập c a từng lớp; tổ chức lớp phụ  ạo; ngoài  iệc dạy phụ 

 ạo tập trung theo thời k óa biểu, n à trường chỉ  ạo giáo  iên b  môn dạy 

t eo  ìn  t ứ   á n ân p ù  ợp với tìn   ìn  lớp  à  á n ân  ọc sinh. 
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5. Tự đánh giá:  ạt Mứ  3. 

Kết luận về Tiêu chuẩn 5: 

Điểm mạnh nổi bật:  

Hoạt   ng dạy  à  ọ    a n à trường  ượ  t ự   iện  ó nền nếp,  ảm 

bảo n i dung   ương trìn   à kế  oạ   t ời gian năm  ọ  t eo quy   n . Việ  

 ổi mới p ương p áp dạy  ọ   à kiểm tra,  án  giá  ượ  t ự   iện ng iêm 

tú  t eo   ỉ  ạo   a ngàn . Cá   oạt   ng giáo dụ  kỹ năng sống  à   t ứ   ệ 

sin  môi trường  ượ  t ự   iện t ường xuyên  à  ó  iệu quả. Kết quả xếp 

loại  ạn  kiểm  à  ọ  lự   ằng năm   a  ọ  sin   áp ứng mụ  tiêu giáo dụ . 

Kết quả giáo dụ  mũi n ọn, b i dưỡng  ọ  sin   ó năng k iếu b  môn   a 

n à trường  iệu quả: n iều giải t ưởng ở  á   ấp  à p ân bố  ều ở  á  b  

môn. 

 

 

Điểm yếu cơ bản:  

Tài liệu  ề giáo dụ    a p ương   ưa p ong p ú,  a dạng. 

Số lượng tiêu   í  ạt yêu  ầu: 6/6. 

Số lượng tiêu   í k ông  ạt yêu  ầu: 0/6. 

Phần III. KẾT LUẬN CHUNG 

Báo  áo tự  án  giá   a Trường Trung  ọ   ơ sở T   Trấn 2  ượ   oàn 

t àn  p ản án  kết quả toàn diện  á  mặt  oạt   ng   a n à trường, giúp n à 

trường  ề ra   iến lượ  p át triển, xá    n  tầm n ìn,  án  giá  ông tá  quản 

lí  à tổ   ứ   oạt   ng   a n à trường. Quá trìn  tiến  àn   iệ  tự  án  giá, 

giúp   o  iệ  xây dựng k ối  oàn kết n i b  trong tập t ể sư p ạm  ượ  

t uận lợi  ơn. Trong  iệ  kiểm   n  từng tiêu   uẩn, xá  min  từng tiêu   í, 

t ống kê  á    ỉ số,    giúp   o  á  b  p ận,  á  t àn   iên trong n à trường 

tạo ra mối liên t ông gắn bó  à t ông tin  ai   iều   o n au trở nên   ặt   ẽ 

 ơn. Qua  ó,  án  giá   ất lượng   i ngũ giáo  iên, t ự   iện  á    ương 
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trìn   oạt   ng giáo dụ   à  ông tá  quản lí tài   ín ,  ơ sở  ật   ất, sự p ối 

 ợp giữa n à trường  ới   a mẹ  ọ  sin .  

Đối   iếu  ới kết quả   a  á   oạt   ng giáo dụ  mà n à trường     ạt 

 ượ  trong n ững năm qua  ới b  tiêu   uẩn  án  giá trường trung  ọ  t eo 

T ông tư số 1 /2018/TT-BGDĐT ngày 22 t áng 0  năm 201    a B  Giáo 

dụ   à Đào tạo  ề  iệ  ban  àn  Quy   n   ề kiểm   n    ất lượng giáo dụ  

 à  ông n ận  ạt   uẩn quố  gia  ối  ới trường trung  ọ   ơ sở, trường trung 

 ọ  p ổ t ông  à trường p ổ t ông  ó n iều  ấp  ọ , Trường Trung  ọ   ơ 

sở T   Trấn 2 tự  án  giá mứ       ất lượng giáo dụ  mà trường  ạt  ượ  

n ư sau: 

 Số lượng tiêu   í  ạt Mứ  1: 28/28, tỉ lệ: 100 %. 

 Số lượng tiêu   í k ông  ạt Mứ  1: 0/2 , tỉ lệ 0 %. 

 Số lượng tiêu   í  ạt Mứ  2: 2 /2 , tỉ lệ: 100 %. 

 Số lượng tiêu   í k ông  ạt Mứ  2: 0/2 , tỉ lệ: 0 %. 

 Số lượng tiêu   í  ạt Mứ  3: 12/20, tỉ lệ: 60 %. 

 Số lượng tiêu   í k ông  ạt Mứ  3: 8/20, tỉ lệ: 40 %. 

-  Mứ   án  giá   a Trường Trung  ọ   ơ sở T   Trấn 2: Mứ  2. 

- Trường Trung  ọ   ơ sở T   Trấn 2  ề ng    ạt kiểm   n    ất lượng 

giáo dụ  Cấp    2  à c uẩn quố  gia Mứ     1./. 

            Củ Chi, ngày  07 tháng 11  năm 2022 

              HIỆU TRƯỞNG 

 

 

                                                                      Nguy n Văn Hiếu  

 



 

PHẦN IV. PHỤ LỤC  

Bảng danh mục mã minh chứng 

 

Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

người 

thực hiện 

Ghi chú 

(Nơi lưu 

trữ) 

1.1 

1 [H1-1.1-01] Luật giáo dụ  2019 Luật số 43/2019/QH14 Quố    i 
Hiệu 

trưởng 

2 [H1-1.1-02] 

Văn kiện Đại   i  ại biểu Đảng 

b  T   trấn C  C i lần t ứ XIII, 

n iệm kì 2015-2020  

Văn kiện Đại   i  ại biểu Đảng 

b  T   trấn C  C i lần t ứ XIV, 

n iệm kì 2020-2025 

- Số 01-NQ/ĐU ngày 

29/05/2015. 

- Số 01-NQ/ĐU 

ngày15/05/2020. 

 

Đảng uỷ 

T   trấn C  

Chi 

Hiệu 

trưởng 

3 [H1-1.1-03] 
Sổ  ọp, ng   quyết   a   i   ng 

trường 

Biên bản  ọp H i   ng trường 

 

C   t    

H i   ng 

Hiệu 

trưởng 

4 [H1-1.1-04] 

Kế  oạ     iến lượ  p át triển 

n à trường giai  oạn 2021-

2025, tầm n ìn  ến năm 2030. 

Số 239/KH-THCSTT2 ngày 

04/09/2021 

Hiệu 

trưởng 

Hiệu 

trưởng 

(Nguyễn 

Văn Hiếu) 

5 [H1-1.1-05] 
Kế  oạ     iến lượ  p át triển 

n à trường giai  oạn 2016-2020 

Số 257/KH-THCSTT2 ngày 

04/09/2017 

Hiệu 

trưởng 

Hiệu 

trưởng 

(Nguyễn 

Văn Hiếu) 
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6 [H1-1.1-06] 

Website trường  

https://thcsthitran2.hcm.edu.vn/ 

 

https://thcsthitran2.hcm.edu.vn/  

K ông 

gian mạng 

mạng 

1.2 

1 [H1-1.2-01] 
Quyết   n  t àn  lập   i   ng 

trường 

Số 987/QĐ-THCSTT2 ngày 21 

/01 /2021 

UBND 

 uyện C  

Chi 

Hiệu 

trưởng 

2 [H1-1.2-02] 
Quyết   n  t àn  lập   i   ng 

t i  ua 

Số 60/QĐ-THCSTT2 ngày 

25/05/2022 

Hiệu 

trưởng 

Hiệu 

trưởng 

3 [H1-.1.2-03] 
Quyết   n  t àn  lập   i   ng 

giáo dụ  

- Số 66/QĐ-THCSTT2 ngày 

20/08/2018. 

- Số 33/QĐ-THCSTT2 ngày 

20/08/2019. 

- Số 119/QĐ-THCSTT2 ngày 

06/10/2020. 

- Số 124/QĐ-THCSTT2 ngày 

12/09/2021. 

- Số 92/QĐ-THCSTT2 ngày 

25/08/2022. 

Hiệu 

trưởng 

Hiệu 

trưởng 

4 [H1-1.2-04] 

Quyết   n  t àn  lập   i   ng 

k oa  ọ    ấm Sáng kiến kin  

ng iệm 

- Số 41/QĐ-THCSTT2 ngày 

09/04/2018. 

- Số 09/QĐ-THCSTT2 ngày 

28/01/2019 

- Số 14/QĐ-THCSTT2 ngày 

04/02/2020 

- Số 10/QĐ-THCSTT2 ngày 

03/02/2021 

Hiệu 

trưởng 

Hiệu 

trưởng 

https://thcsthitran2.hcm.edu.vn/
https://thcsthitran2.hcm.edu.vn/
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- Số 37/QĐ-THCSTT2 ngày 

08/03/2022 

5 [H1-1.2-05] 
Quyết   n  t àn  lập   i   ng 

tuyển sin  

- Số 53/QĐ-THCSTT2 ngày 

18/06/2018 

- Số 69/QĐ-THCSTT2 ngày 

10/06/2019 

- Số 70/QĐ-THCSTT2 ngày 

10/07/2020 

- Số 79/QĐ-THCSTT2 ngày 

14/06/2021 

- Số 70/QĐ-THCSTT2 ngày 

14/06/2022 

Hiệu 

trưởng 

P ó  iệu 

trưởng 

 

6 [H1-1.2-06] 
Quyết   n  t àn  lập   i   ng 

xét tốt ng iệp trung  ọ   ơ sở 

Số 57/QĐ-THCSTT2 ngày 

12/05/2022 
 

Hiệu 

trưởng 

7 [H1-1.2-07] 
Quyết   n  t àn  lập   i   ng 

kỷ luật 
K ông  

Hiệu 

trưởng 

8 [H1-1.2-08] 
C ế    làm  iệ    i   ng 

trường 

Điều 10, T ông tư số 

32/2020/TT-BGDĐT ngày 

15/9/2020. 

B  trưởng 

B  GD-ĐT 

Hiệu 

trưởng 

9 [H1-1.2-09] H  sơ t i  ua n à trường Sổ  ọp H i   ng t i  ua 
C   t    

H i   ng 

Hiệu 

trưởng 
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10 [H1-1.2-10] Sổ  ọp Liên t    n à trường 
Biên bản Sổ  ọp Liên t    n à 

trường 

Hiệu 

trưởng 

Hiệu 

trưởng 

11 [H1-1.2-11] 

Biên bản xét duyệt sáng kiến 

kin  ng iệm n à trường; Quyết 

  n   ông n ận SKKN  ấp  ơ 

sở   o  á n ân t u   Trường 

THCS T   Trấn 2 

- Số 41/QĐ-THCSTT2 ngày 

09/04/2018. 

- Số 19/QĐ-THCSTT2 ngày 

20/02/2019. 

- Số 14/QĐ-THCSTT2 ngày 

04/02/2020. 

- Số 16/QĐ-THCSTT2 ngày 

20/02/2021. 

- Số 39/QĐ-THCSTT2 ngày 

10/03/2022. 

Hiệu 

trưởng 

Hiệu 

trưởng 

12 [H1-1.2-12] H  sơ tuyển sin   

- Quyết   n  số 53/QĐ-

THCSTT2 ngày 1 /06/201 . 

- Quyết   n  số 69 /QĐ-

THCSTT2 ngày 10/06/2019. 

- Quyết   n  số 70/QĐ 

THCSTT2 ngày 10/07/2020. 

- Quyết   n  số 79/QĐ-

THCSTT2 ngày 14/06/2021. 

- Quyết   n  số 70/QĐ-

THCSTT2 ngày 14/06/2022. 

Hiệu 

trưởng 

P ó  iệu 

trưởng 

(Lê C í 

T àn ) 

13 [H1-1.2-13] 
H  sơ xét tốt ng iệp trung  ọ  

 ơ sở 

- Số 63/KH-THCSTT2 ngày 

16/04/2018. 

- Số  6/KH-THCSTT2 ngày 

14/04/2019; Quyết   n  số 

C   t    

H i   ng 

Hiệu 

trưởng 
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53/QĐ-THCSTT2 ngày 

02/04/2019. 

- Số 132 /KH-THCSTT2 ngày 

25/05/2020.  

- Số 117 /KH-THCSTT2 ngày 

19/04/2021. 

- Số 112/TB-THCSTT2 ngày       

22/04/2022. 

14 [H1-1.2-14] Sổ kỉ luật  ọ  sin  
Sổ g i n ận  i p ạm   a  ọ  

sin    a b  p ận giám t   

Hiệu 

trưởng 

B  p ận 

giám t   

 

15 [H1-1.2-15] 
Biên bản rà soát  á   oạt   ng 

  i   ng trường 
Sổ  ọp H i   ng trường 

C   t    

H i   ng 

Hiệu 

trưởng 

16 [H1-1.2-16] 
Giấy   ứng n ận tập t ể lao 

  ng xuất sắ  

- Quyết   n  số 4416/ QĐ-

UBND ngày 0 /10/201 . 

- Quyết   n  số 5352/ QĐ-

UBND ngày 20/12/2019. 

- Quyết   n  số 3 90/ QĐ-

UBND ngày 19/10/2020. 

- Quyết   n  số 3961/ QĐ-

UBND ngày 22/11/2021. 

UBND 

T àn  p ố 

H  C í 

Minh 

Hiệu 

trưởng 

1.3 

 
1 [H1-1.3-01] 

-H  sơ  ại   i C i b  n iệm kỳ 

2018-2020. 

 

-H  sơ  ại   i C i b  n iệm kỳ 

2020-2022. 

- Số    -NQ/CB-THCSTT2 

ngày 0/0/201 . 

- Số 20-NQ/CB-THCSTT2 

ngày 27/11/2020. 

- Số 17-NQ/CB-THCSTT2 

C i b  

Trường 

THCS T   

Trấn 2 

Hiệu 

trưởng 
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-H  sơ  ại   i C i b  n iệm kỳ 

2022-2025. 

ngày 0 /06/2022. 

2 [H1-1.3-02] H  sơ  ại   i  ông  oàn 

Ng   quyết số 35/NQ-

CĐ.THCSTT2 ngày 

29/07/2017. 

C   t    

Công  oàn 

Công 

 oàn 

 

3 [H1-1.3-03] H  sơ  ại   i   i  oàn 
Văn kiện Đại   i C i Đoàn 

TNCS H  C í Min  

Bí t ư C i 

Đoàn 

C i  oàn  

 

4 [H1-1.3-04] H  sơ  ại   i liên   i 
Văn kiện Đại   i Liên Đ i 

TNTP H  C í Min  

Tổng p ụ 

trá   Đ i 

Đ i 

 

5 [H1-1.3-05] 
H  sơ   ữ   i t ập  ỏ n à 

trường 

- Số 1 /QĐ-CTĐ ngày 

17/06/2021. 

- Báo  áo  ông tá  n ân  ạo x  

  i trong n à trường  á  năm 

2018, 2019, 2020, 2021, 2022. 

H i C ữ 

t ập  ỏ 

 uyện C  

Chi 

P ó Hiệu 

trưởng 

6 [H1-1.3-06] H  sơ   i k uyến  ọ  

- Cáo  áo tổng kết  ông tá  

k uyến  ọ   á  năm 201 , 

2019, 2020, 2021, 2022. 

- Dan  sá    ọ  sin  n ận  ọ  

bổng  á  năm  ọ 201 , 2019, 

2020, 2021, 2022. 

 
P ó Hiệu 

trưởng 

7 [H1-1.3-07] Sổ  ọp   i b  
Cá  biên bản trong Sổ  ọp C i 

b  

Bí t ư C i 

b  
Bí t ư 
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8 [H1-1.3-08] Sổ  ọp  ông  oàn 

Cá  biên bản trong Sổ  ọp 

BCH Công  oàn 201 , 2019, 

2020, 2021, 2022 

C   t    

Công  oàn 

Công 

 oàn 

 

9 [H1-1.3-09] Sổ  ọp   i  oàn 

Cá  biên bản trong Sổ  ọp C i 

 oàn 201 , 2019, 2020, 2021, 

2022 

Bí t ư C i 

Đoàn 

C i  oàn  

 

10 [H1-1.3-10] Sổ  ọp liên   i 

Cá  biên bản trong Sổ  ọp 

Liên   i  á  năm  ọ  201 -

2019, 2019-2020, 2020-2021, 

2021-2022, 2022-2023 

Tổng p ụ 

trá   Đ i 

TPT Đ i 

(Trần Đứ  

Toàn) 

11 [H1-1.3-11] 

Điều lệ H i   ữ t ập  ỏ; 

T ông tư quy   n   ề  oạt   ng 

  ữ t ập  ỏ trong trường  ọ  

- Quyết   n  số 2 2/QĐ-TTg 

ngày 0 /03/201 . 

- T ông tư số 7 0/2014/TT-

BGD-ĐT ngày 14/03/2014. 

T   tướng 

  ín  p   

 

B  Giáo 

dụ  – Đào 

tạo. 

P ó Hiệu 

trưởng 

(Lê T   

Bìn ) 

12 [H1-1.3-12] Điều lệ   i k uyến  ọ  
Quyết   n  số151 /QĐ-BNV 

ngày 24 t áng 01 năm 2017 
B  N i  ụ 

P ó Hiệu 

trưởng 

(Lê T   

Bìn ) 

13 [H1-1.3-13] 
Báo  áo t ự   iện n iệm  ụ 

 àng năm   a   i b  

Báo  áo kiểm  iểm   a C i uỷ 

C i b  Trường THCS T   Trấn 

2  ề l n   ạo, quản lí t ự   iện 

n iệm  ụ năm 2017, 201 , 

2019, 2020, 2021 

C i uỷ C i 

b  Trường 

THCS T   

Trấn 2 

P ó Bí 

t ư C i 

b  (Lê 

C í 

T àn ) 

14 [H1-1.3-14] 
Bảng t ông báo kết quả  án  

giá   ất lượng   i b   àng năm 

Quyết   n   ông n ận kết quả 

p ân tí     ất lượng  ơ sở 

Đảng uỷ 

T   trấn C  

Hiệu 

trưởng 
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Đảng  à  ảng  iên năm 2017, 

2018, 2019, 2020, 2021 

Chi 

15 [H1-1.3-15] 

 

Báo  áo tổng kết  oạt   ng 

 ông  oàn 

- Báo  áo tổng kết  oạt   ng 

Công  oàn số 03/BC-CĐ/TT2 

ngày 06/0 /201 . 

- Báo  áo tổng kết  oạt   ng 

Công  oàn số   21/BC-CĐ/TT2 

ngày 09 /11 /2019. 

- Báo  áo tổng kết  oạt   ng - 

Công  oàn số 19/BC-CĐ/TT2 

ngày 10/07/2020. 

- Báo  áo tổng kết  oạt   ng 

Công  oàn số 2 6/BC-CĐ/TT2 

ngày 07 / 11 /2021. 

- Báo  áo tổng kết  oạt   ng 

Công  oàn số    /BC-CĐ/TT2 

ngày     /    /2022. 

C   t    

Công  oàn 

Công 

 oàn 

16 [H1-1.3-16] 
Báo  áo tổng kết  oạt   ng 

Đoàn TNCS H  C í Min  

Báo  áo tổng kết  oạt   ng 

Đoàn  á  năm 2018, 2017, 

2020, 2021, 2022 

Bí t ư C i 

Đoàn 
C i  oàn 

 

17 [H1-1.3-17] 
Báo  áo tổng kết  oạt   ng Đ i 

Tiền p ong H  C í Min  

Báo  áo tổng kết  oạt   ng 

Liên Đ i  á  năm 201 , 2017, 

2020, 2021, 2022 

Tổng p ụ 

trá   Đ i 

Tổng p ụ 

trá   Đ i 

18 [H1-1.3-18] 
H  sơ,  ìn  ản  tập  uấn sơ  ấp 

 ứu 

H  sơ,  ìn  ản  tập  uấn sơ 

 ấp  ứu  á  năm  ọ  
Y tế Y tế 
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19 [H1-1.3-19] 
Dan  sá   giáo  iên  iến máu 

n ân  ạo 

Dan  sá   giáo  iên t am gia 

 iến máu n ân  ạo  á  năm 

2018, 2019, 2020, 2021, 2022 

Hiệu 

trưởng 
Y tế 

20 [H1-1.3-20] 
Biên n ận  óng góp  ông tá  x  

  i n ân  ạo 

Cá  biên n ận  óng góp  ông 

tá  x    i n ân  ạo  á  năm 

2018, 2019, 2020, 2021, 2022 

Cơ quan 

tiếp n ận 
Kế toán 

21 [H1-1.3-21] Dan  sá   trao tặng  ọ  bổng  

Dan  sá    ọ  sin  n ận  ọ  

bổng  á  năm  ọ  201 -2019, 

2019-2020, 2020-2021, 2021-

2022, 2022-2023 

Hiệu 

trưởng 

P ó Hiệu 

trưởng 

(Lê T   

Bìn ) 

1.4 

 

1 [H1-1.4-01] 
Quyết   n  bổ n iệm  iệu 

trưởng 

- Số 9034/QĐ-UBND ngày 25 

t áng 7 năm 2017.  

- Số 1319 /QĐ-UBND ngày 

14 /07/2022. 

C   t    

UBND 

 uyện C  

Chi 

Hiệu 

trưởng 

2 [H1-1.4-02] 

Quyết   n  bổ n iệm  á  p ó 

 iệu trưởng 

P ó  iệu trưởng 1: Lê C í 

T àn  

P ó  iệu trưởng 2: Lê T   Bìn  

- Số 9036/QĐ-UBND ngày 25 

t áng 7 năm 2017.  

- Số 13199/QĐ-UBND ngày 

14 /07/2022. 

- Số 7 93/QĐ-UBND ngày 0  

/08/2018. 

 

C   t    

UBND 

 uyện C  

Chi 

Hiệu 

trưởng 

3 [H1-1.4-03] Dan  sá   tổ   uyên môn 

- Số 56/QĐ-THCSTT2 ngày 

16/07/2018 

- Số  5/QĐ-THCSTT2 ngày 

20/08/2019 

- Số  4/QĐ-THCSTT2 ngày 

26/07/2021 

Hiệu 

trưởng 

P ó Hiệu 

trưởng 
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- Số 76/QĐ-THCSTT2 ngày 

20/07/2022 

4 [H1-1.4-04] Dan  sá   tổ  ăn p òng 

- Số 56/QĐ-THCSTT2 ngày 

16/07/2018 

- Số  5/QĐ-THCSTT2 ngày 

20/08/2019 

- Số  4/QĐ-THCSTT2 ngày 

26/07/2021 

- Số 76/QĐ-THCSTT2 ngày 

20/07/2022 

Hiệu 

trưởng 

P ó Hiệu 

trưởng 

5 [H1-1.4-05] Quyết   n  p ân  ông tổ trưởng 

- Số 56/QĐ-THCSTT2 ngày 

16/07/2018 

- Số  6/QĐ-THCSTT2 ngày 

20/08/2019 

- Số  1/QĐ-THCSTT2 ngày 

01/09/2020. 

- Số  5/QĐ-THCSTT2 ngày 

02/08/2021 

- Số 93/QĐ-THCSTT2 ngày 

25/08/2022 

Hiệu 

trưởng 

Hiệu 

trưởng 

6 [H1-1.4-06] Sổ  ọp  á  tổ   uyên môn 

Sổ  ọp tổ   uyên môn   a  á  

tổ năm  ọ  201 -2019, 2019-

2020, 2020-2021, 2021-2022, 

2022-2023 

P ó  iệu 

trưởng 

P ó Hiệu 

trưởng 
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7 [H1-1.4-07] Sổ  ọp tổ  ăn p òng 

Sổ  ọp tổ  ăn p òng  á  năm 

 ọ  201 -2019, 2019-2020, 

2020-2021, 2021-2022, 2022-

2023 

Hiệu 

trưởng 

P ó Hiệu 

trưởng 

8 [H1-1.4-08] 
Biên bản rà soát  án  giá  oạt 

  ng  á  tổ   uyên môn 

Cá  biên bản kiểm tra tổ 

trưởng tổ   uyên môn  á  năm 

 ọ  201 -2019, 2019-2020, 

2020-2021, 2021-2022, 2022-

2023 

Cá  P ó 

Hiệu 

trưởng 

Hiệu 

trưởng 

1.4 

 

9 [H1-1.4-09] 
Biên bản rà soát  án  giá  oạt 

  ng tổ  ăn p òng 

Cá  biên bản kiểm tra tổ 

trưởng tổ  ăn p òng  á  năm 

 ọ  201 -2019, 2019-2020, 

2020-2021, 2021-2022, 2022-

2023 

Hiệu 

trưởng 

   Hiệu 

trưởng 

10 [H1-1.4-10] P iếu dự giờ giáo  iên 

Sổ dự giờ  á  năm  ọ  201 -

2019, 2019-2020, 2020-2021, 

2021-2022, 2022-2023 

Cá  P ó 

 iệu trưởng  

P ó Hiệu 

trưởng 

1.4 

 

11 [H1-1.4-11] Sổ gọi tên g i  iểm  á  năm 

Sổ gọi tên g i  iểm  á  năm 

 ọ  2018-2019, 2019-2020, 

2020-2021, 2021-2022, 2022-

2023 

Hiệu 

trưởng 

Họ   ụ 

(Lê T   

Dạ Ngọ ) 

12 [H1-1.4-12] Họ  bạ  á  k ối 
Họ  bạ  ọ  sin  k ối 6,7, ,9 

năm  ọ  2022-2023  

Hiệu 

trưởng 

Họ   ụ 

(Lê T   

Dạ Ngọ ) 
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13 [H1-1.4-13] 
Sổ t eo dõi mượn    dùng dạy 

 ọ  

Sổ t eo dõi mượn    dùng dạy 

 ọ   á  năm  ọ  2018-2019, 

2019-2020, 2020-2021, 2021-

2022, 2022-2023 

P ó Hiệu 

trưởng 

P òng 

t iết b  

(Nguyễn 

T   

Trường 

Giang) 

14 [H1-1.4-14] 
Sổ t eo dõi  á  tiết t ự   àn  

t í ng iệm 

Sổ t eo dõi  á  tiết t ự   àn  

t í ng iệm  á  năm  ọ  2018-

2019, 2019-2020, 2020-2021, 

2021-2022, 2022-2023 

P ó Hiệu 

trưởng 

P òng 

t iết b  

(Nguyễn 

T   

Trường 

Giang) 

1.5 

 

1 [H1-1.5-01] 
Báo  áo tổng kết  àng năm   a 

trường 

- Số   /BC-THCSTT2 ngày     

21/05/2018 

- Số 126/BC-THCSTT2 ngày     

15/05/2019 

- Số 164 /BC-THCSTT2 ngày     

06/07/2020 

- Số 170/BC-THCSTT2 ngày     

20/05/2021 

Hiệu 

trưởng 

P ó Hiệu 

trưởng 

2 [H1-1.5-02] H  sơ     n iệm lớp 

Sổ     n iệm lớp  á  năm  ọ  

2018-2019, 2019-2020, 2020-

2021, 2021-2022, 2022-2023 

 
Hiệu 

trưởng 

1.6 

 
1 [H1-1.6-01] 

H  sơ  án b , giáo  iên,  ông 

n ân  iên 

H  sơ  án b , giáo  iên,  ông 

n ân  iên  

Hiệu 

trưởng 

Hiệu 

trưởng 
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2 [H1-1.6-02] Sổ  ăng b  

Sổ  ăng b  lưu dan  sá    ọ  

sin  từ năm  ọ  201  – 2019 

 ến nay 

Hiệu 

trưởng 

Họ   ụ 

(Lê T   

Dạ Ngọ ) 

3 [H1-1.6-03] Sổ  ấp p át bằng 

Sổ gố   ấp p át bằng 

TN.THCS   o  ọ  sin  từ năm 

 ọ  201 -2019  ến nay 

Hiệu 

trưởng 

Họ   ụ 

(Lê T   

Dạ Ngọ ) 

4 [H1-1.6-04] H  sơ quản lí tài   ín  
H  sơ quản lí tài   ín   á  năm 

2018, 2019, 2020, 2021, 2022 

Hiệu 

trưởng 

Kế toán 

(Nguyễn 

Ngọ  

Oanh) 

5 [H1-1.6-05] H  sơ quản lí tài sản Sổ quản lí tài sản n à trường 
Hiệu 

trưởng 

Kế toán 

(Nguyễn 

Ngọ  

Oanh) 

6 [H1-1.6-06] H  sơ lập dự toán tài   ín   

- H  sơ lập dự toán tài   ín  

 á  năm 201 , 2019, 2020, 

2021, 2022. 

- Số 71/QĐ-THCSTT2 ngày 

21/06/2022; số 150/QĐ-

THCSTT2 ngày 20/10/2022 

Hiệu 

trưởng 

Kế toán 

(Nguyễn 

Ngọ  

Oanh) 

1.6 

 

7 [H1-1.6-07] H  sơ t u   i tài   ín   
H  sơ t u   i tài   ín   á  năm 

2018, 2019, 2020, 2021, 2022   

Hiệu 

trưởng 
Kế toán 

8 [H1-1.6-08] H  sơ quyết toán tài   ín   

H  sơ quyết toán tài   ín   á  

năm 201 , 2019, 2020, 2021, 

2022   

Hiệu 

trưởng 
Kế toán 

9 [H1-1.6-09 Bảng t ống kê báo  áo tài   ín  Báo  áo tài   ín   á  năm Hiệu Kế toán 
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 àng năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022   trưởng 

10 [H1-1.6-10] 
Bảng t ống kê báo  áo tài sản 

 àng năm 

Báo  áo tài sản  á  năm 201 , 

2019, 2020, 2021, 2022   

Hiệu 

trưởng 
Kế toán 

11 [H1-1.6-11] 

Quy   ế   i tiêu n i b   àng 

năm (   sơ   i ng    án b  

 ông   ứ ) 

- Số 116 /QĐ-THCSTT2 

ngày14 /10/2018. 

- Số 03/QĐ-THCSTT2 ngày 

17/01/2019. 

- Số 0 /QĐ-THCSTT2 ngày 

14/01/2020. 

- Số 07/QĐ-THCSTT2 ngày 

25/01/2021. 

- Số 0 /QĐ-THCSTT2 ngày 

26/01/2022. 

Hiệu 

trưởng 
Kế toán 

12 [H1-1.6-12] 
H  sơ mua sắm    dùng dạy 

 ọ   

Hóa  ơn,   ứng từ mua sắm 

t iết b ,    dùng dạy  ọ   á  

năm  ọ  201 -2019, 2019-

2020, 2020-2021, 2021-2022, 

2022- 2023 

Hiệu 

trưởng 

GV p ụ 

trá   

T iết b  - 

THTN 

13 [H1-1.6-13] 
Hệ t ống quản lí  án b   ông 

  ứ  
  

N ân  iên 

CNTT 

(Đặng 

Thanh 

T u ) 

14 [H1-1.6-14] 
C ương trìn  quản lí n ân sự 

trự  tuyến EPMIS 
  

N ân  iên 

CNTT 
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(Đặng 

Thanh 

T u ) 

15 [H1-1.6-15] 

Hệ t ống t ông tin quản lí giáo 

dụ    a Sở Giáo dụ - Đào tạo 

TP.HCM 

https://truong.hcm.edu.vn 

 

Hiệu 

trưởng 

N ân  iên 

CNTT 

(Đặng 

Thanh 

T u ) 

16 [H1-1.6-16] 
P ần mềm quản lí tài   ín  

IMAX 10.0 
  Kế toán 

17 [H1-1.6-17] P ần mềm quản lí tài sản  ông   Kế toán 

18 [H1-1.6-18] 
Biên bản kiểm tra  ọ   ụ  àng 

năm 

Biên bản kiểm tra  ọ   ụ  á  

năm  ọ  201 -2019, 2019-

2020, 2020-2021, 2021-2022 

P òng GD-

ĐT 

Họ   ụ 

(Lê T   

Dạ Ngọ ) 

 19 [H1-1.6-19] 
Biên bản kiểm tra tài   ín  tài 

sản  àng năm 

Biên bản kiểm tra tài   ín  tài 

sản  àng năm  á  năm 201 , 

2019, 2020, 2021, 2022 

Phòng Tài 

  ín  
Kế toán 

1.7 

 
1 [H1-1.7-01] 

Kế  oạ   b i dưỡng   i ngũ 

 á  năm  ọ  

- 2018-2019: Số 161/KH-

THCSTT2 ngày 09/10/201 . 

- 2019-2020: Số 275/KH-

THCSTT2 ngày 23/09/2019. 

- 2020-2021: Số 276/KH-

THCSTT2 ngày 27/10/2020. 

- 2021-2022: Số 204/KH-

THCSTT2 ngày 27/06/2021. 

Hiệu 

trưởng 

Hiệu 

trưởng 

https://truong.hcm.edu.vn/
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- 2022-2023: Số     /KH-

THCSTT2 ngày   /   /2022. 

2 [H1-1.7-02] 
Bảng t ống kê   ất lượng   i 

ngũ  àng năm 

Bảng t ống kê   ất lượng   i 

ngũ  á  năm  ọ  201 -2019, 

2019-2020, 2020-2021, 2021-

2022, 2022-2023 

Hiệu 

trưởng 

P ó Hiệu 

trưởng 

3 [H1-1.7-03] 
Kế  oạ   b i dưỡng t ường 

xuyên 

- 2018-2019: Số 161/KH-

THCSTT2 ngày 09/10/201 . 

- 2019-2020: Số 275/KH-

THCSTT2 ngày 23/09/2019. 

- 2020-2021: Số 276/KH-

THCSTT2 ngày 27/10/2020. 

- 2021-2022: Số 204/KH-

THCSTT2 ngày 27/06/2021. 

- 2022-2023: Số     /KH-

THCSTT2 ngày    /   /2022. 

P ó Hiệu 

trưởng 

P ó  iệu 

trưởng 

4 [H1-1.7-04] 
Bảng p ân  ông n iệm  ụ  àng 

năm 

- Bảng p ân  ông kèm QĐ số 

63/QĐ-THCSTT2 ngày 

13/08/2018. 

- Bảng p ân  ông kèm QĐ số 

  /QĐ-THCSTT2 ngày 

20/08/2019. 

- Bảng p ân  ông kèm QĐ số 

10 /QĐ-THCSTT2 ngày 

01/09/2020. 

- Bảng p ân  ông kèm QĐ số 

137/QĐ-THCSTT2 ngày 

12/10/2021. 

Hiệu 

trưởng 

Hiệu 

trưởng 
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- Bảng p ân  ông kèm QĐ số 

90/QĐ-THCSTT2 ngày 

22/08/2022. 

5 [H1-1.7-05] 
Bảng kết quả  án  giá  ông 

  ứ   àng năm 

Bảng kết quả  án  giá  ông 

  ứ   á  năm  ọ  201 -2019, 

2019-2020, 2020-2021, 2021-

2022  

Hiệu 

trưởng 

Hiệu 

trưởng 

6 [H1-1.7-06] Biên bản  ọp   i   ng sư p ạm Sổ  ọp H i   ng sư p ạm 
Hiệu 

trưởng 

Hiệu 

trưởng 

7 [H1-1.7-07] 
Dan  sá   giáo  iên  ượ   ử  i 

 ọ   àng năm 

Dan  sá   giáo  iên t am gia 

 ọ  b i dưỡng  á  lớp  àng 

năm (kèm t eo  áo  áo  ào tạo, 

b i dưỡng  á  năm  ọ  2017-

2018, 2018-2019, 2019-2020, 

2020-2021, 2021-2022) 

Hiệu 

trưởng 

Hiệu 

trưởng 

8 [H1-1.7-08] 
Biên bản  ọp xét duyệt  á  k ối 

từng  ọ  kì   a từng năm  ọ  

Biên bản  ọp xét  ai mặt giáo 

dụ   á  năm  ọ  2017 -2018, 

2018-2019, 2019-2020, 2020-

2021, 2021-2022 

Hiệu 

trưởng 

Hiệu 

trưởng 

9 [H1-1.7-09] 
Biên bản  ọp   i   ng kỷ luật 

 ọ  sin   àng năm (nếu  ó) 
Sổ kỉ luật 

Hiệu 

trưởng 

Giám t   

(Cô Lê 

T   Min  

Tâm) 
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10 [H1-1.7-10] 

Hợp   ng k ám sứ  k ỏe  án 

b , giáo  iên,  ông n ân  iên 

n à trường 

Hợp   ng k ám sứ  k ỏe  án 

b , giáo  iên,  ông n ân  iên 

n à trường  á  năm  ọ  201 -

2019, 2019-2020, 2020-2021, 

2021-2022, 2022-2023 

C   t    

Công  oàn 
Kế toán  

11 [H1-1.7-11] 
Báo  áo  oạt   ng nữ  ông 

 ông  oàn 

Năm  ọ  2019- 2020   ưa  ó 

số 

 

C   t    

Công  oàn 

Công 

 oàn 

 

12 [H1-1.7-12] 

Dan  sá   giáo  iên  ượ   ỗ 

trợ kin  p í  ọ  tập nâng  ao 

trìn     

Hóa  ơn,   ứng từ  ỗ trợ   i 

p í  ọ  tập   o  án b  giáo 

 iên, n ân  iên t eo quy   ế 

 á  năm  ọ  201 -2019, 2019-

2020, 2020-2021, 2021-2022, 

2022-2023 

Hiệu 

trưởng 
Kế toán 

13 [H1-1.7-13] 

Dan  sá   k en t ưởng tự  ọ  

tự rèn   a  án b , giáo  iên, 

 ông n ận  iên 

Quyết   n  k en t ưởng 

Số 47/QĐ-THCSTT2 ngày 

22/05/2018 

Hiệu 

trưởng 
Kế toán 

1.8 

 

1 [H1-1.8-01] 
Kế  oạ   năm  ọ    a n à 

trường 

Số 147/KH-THCSTT2 ngày 

20/09/2018 

Hiệu 

trưởng 

Hiệu 

trưởng 

2 [H1-1.8-02] 
C ỉ t   n iệm  ụ năm  ọ    a 

Ủy Ban N ân dân T àn  p ố 

- C ỉ t   số 07/CT-UBND ngày 

28/08/2018. 

- C ỉ t   số 0 /CT-UBND ngày 

21/08/2019. 

- C ỉ t   số 10/CT-UBND ngày 

10/09/2020. 

C   t    

UBND 

T àn  p ố 

H  C í 

Minh 

Hiệu 

trưởng 
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- C ỉ t   số 12/CT-UBND ngày 

03/09/2021. 

- C ỉ t   số 11/CT-UBND ngày 

14/09/2022. 

3 [H1-1.8-03] 

Văn bản   ỉ  ạo  ề P ương 

 ướng n iệm  ụ Giáo dụ  – 

Đào tạo   a P òng Giáo dụ - 

Đào tạo  uyện C  C i 

- Báo  áo số 1376/KH-GDĐT 

THCS ngày 24/09/201 . 

- Báo  áo số 1075 /BC-GDĐT 

THCS ngày 04/09/2019. 

- Báo  áo số 1197/BC-GDĐT 

THCS ngày 30/09/2020. 

- Báo  áo số 952/BC-PGD 

ngày 0 /09/2021. 

- Báo  áo số 1047/BC-GDĐT 

THCS ngày 07/09/2022. 

P ó 

Trưởng 

P òng GD-

ĐT C  C i 

Hiệu 

trưởng 

4 [H1-1.8-04] 
Bảng t ống kê  ơ sở  ật   ất 

 àng năm 

Báo  áo  ề  ơ sở  ật   ất  ầu 

năm  á  năm  ọ  201 -2019, 

2019-2020, 2020-2021, 2021-

2022, 2022-2023 

 
P ó Hiệu 

trưởng 

5 [H1-1.8-05] 
Bảng t ống kê   i ngũ  àng 

năm 

T ống kê báo báo trìn       i 

ngũ (kèm t eo báo báo  ông 

tá   ào tạo, b i dưỡng  á  năm 

 ọ  2017-2018, 2018-2019, 

2019-2020, 2020-2021, 2021-

2022) 

 
P ó Hiệu 

trưởng 

6 [H1-1.8-06] 
Bảng kế  oạ   dạy 2 buổi / 

ngày 

- Số 150/KH-THCSTT2 ngày 

21/09/2018 

- Số 250/KH-THCSTT2 ngày 

 
Hiệu 

trưởng 
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20/08/2019 

- Số 226/KH-THCSTT2 ngày 

15/09/2020 

- Số   /KH-THCSTT2 ngày    

/02/2022 

- Số   /KH-THCSTT2 ngày 

/09/2022 

7 [H1-1.8-07] T ời k óa biểu 

T ời k óa biểu  á  năm  ọ  

2018-2019, 2019-2020, 2020-

2021, 2021-2022, 2022-2023  

Hiệu 

trưởng 

P ó  iệu 

trưởng 

8 [H1-1.8-08] 
Tờ trìn   ề p ối  ợp giảng dạy 

tiếng An   ới người nướ  ngoài 

- Số 145/TT-THCSTT2 ngày 

20/09/2018 

- Số 255/TT-THCSTT2 ngày 

26/08/2019 

- Số 211/TT-THCSTT2 ngày 

04/09/2020 

- Số /TT-THCSTT2 ngày 

20/09/2022 

Hiệu 

trưởng 

Hiệu 

trưởng 

9 [H1-1.8-09] Kế  oạ   dạy t ể dụ  tự   ọn 
Số 2 0/KH-THCSTT2 ngày 0  

t áng 9 năm 2022 

Hiệu 

trưởng 

Hiệu 

trưởng 

10 [H1-1.8-10] 
Kế  oạ    ọ  tập trải ng iệm, 

tham quan  àng năm 

- Số 151/TT-THCSTT2 ngày 

21/09/2018 

- Số 15 /TT-THCSTT2 ngày 

20/08/2019 

- Số 229/TT-THCSTT2 ngày 

15/09/2020 

- Số     /TT-THCSTT2 ngày    

 
Hiệu 

trưởng 
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/09/2022 

 11 [H1-1.8-11] 
Báo  áo sơ kết  ọ  kì 1  àng 

năm 

- Số 209/BC-THCSTT2 ngày 

27/12/2018 

- Số 346/BC-THCSTT2 ngày 

27/12/2019 

- Số 25/BC-THCSTT2 ngày 

11/01/2021 

- Số    /BC-THCSTT2 ngày     

/01/2022 

Hiệu 

trưởng 

P ó  iệu 

trưởng 

 12 [H1-1.8-12] Biên bản kiểm tra  ọ  kì 

Cá  biên bản,    sơ tổ   ứ  

kiểm tra từng  ọ  kì   a  á  

năm  ọ  2017-2018, 2018-

2019, 2019-2020, 2020-2021, 

2021-2022 

 
P ó Hiệu 

trưởng 

 13 [H1-1.8-13] Biên bản kiểm tra  ầu năm 

Cá  biên bản tự kiểm tra  à 

kiểm tra  ầu năm  ọ    a  á  

năm  ọ  201 -2019, 2019-

2020, 2020-2021, 2021-2022, 

2022-2023 

P òng GD 

- ĐT 

P ó Hiệu 

trưởng 

1.9 

 
1 [H1-1.9-01] 

- Quy   ế dân      ơ sở   a 

trường 

- Biên bản kiểm tra  iệ  t ự  

 iện Quy   ế dân      ơ sở 

- Số 114/QĐ-THCSTT2 ngày 

14/10/2018 

- Số 146/QĐ-THCSTT2 ngày 

09/11/2019 

- Số 13 /QĐ-THCSTT2 ngày 

28/10/2020 

- Số 147/QĐ-THCSTT2 ngày 

18/10/2021 

 
Công 

 oàn 
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- Số 329/QĐ-THCSTT2 ngày 

12 /10/2022 

2 [H1-1.9-02] 
Biên bản  ọp tổ  ông  oàn  àng 

năm 

Cá  biên bản trong sổ  ọp tổ 

Công  oàn   a  á  năm  ọ  

2018-2019, 2019-2020, 2020-

2021, 2021-2022, 2022-2023 

Tổ trưởng 

Công  oàn 

 á  tổ 

Công 

 oàn 

3 [H1-1.9-03] 

- H  sơ tiếp  ông dân 

- Quy   ế tiếp  ông dân   a 

Trường trung  ọ   ơ sở T   

Trấn 2 

- B  Quy tắ  ứng xử   a 

Trường trung  ọ   ơ sở T   

Trấn 2  à giai  oạn 2021- 2015 

- Sổ tiếp  ông dân 

- Số 151/QĐ-THCSTT2 ngày 

09/11/2019 

- Số 103/QĐ-THCSTT2 ngày 

20/08/2019 

- Số 61/QĐ-THCSTT2 ngày 

26/04/2021 

Hiệu 

trưởng 

Hiệu 

trưởng 

4 [H1-1.9-04] 
H  sơ giải quyết k iếu tố-k iếu 

nại 

Báo  áo  ề  iệ  p ản án    a 

p ụ  uyn   ọ  sin  

Hiệu 

trưởng 

Hiệu 

trưởng 

5 [H1-1.9-05] 
Báo  áo Ban T an  tra N ân 

n ân (   sơ   i ng    ông   ứ ) 

Báo  áo Ban T an  tra N ân 

n ân  

C   t    

Công  oàn 

Công 

 oàn 

6 [H1-1.9-06] Hìn  ản  bản tin n à trrường 

T ự  tế  á  bảng tin   a n à 

trường  à t ông tin trên trang 

web  à  ệ t ống eNetViet 

Hiệu 

trưởng 

Bảng tin, 

trang web 

 à ứng 

dụng 

eNetViet 

1.10 

 
1 

[H1-1.10-

01] 

P ương án  ảm bảo an nin  trật 

tự 
  

P ó Hiệu 

trưởng 
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2 
[H1-1.10-

02] 

P ương án p òng   ống tai nạn 

t ương tí   

- Số 246/KH-THCSTT2 ngày 

19/08/2019 

 

 
P ó Hiệu 

trưởng 

3 
[H1-1.10-

03] 

P ương án p òng   ống   áy 

nổ  

- Số 55/KH-THCSTT2 ngày 

11/04/2018 

- Số 5 /KH-THCSTT2 ngày 

11/04/2018 

- Số 2 2/KH-THCSTT2 ngày 

03/11/2021 

- Số     /KH-THCSTT2 ngày    /   

/2022 

 

 
P ó Hiệu 

trưởng 

4 
[H1-1.10-

04] 

P ương án p òng   ống d    

bện  

- Số 163/KH-THCSTT2 ngày 

09/10/2018 

- Số 247/KH-THCSTT2 ngày 

20/08/2019;  

 Số 254/QCPHYTTT-

THCSTT2 ngày 22/0 /2022 

- Số 269/KH-THCSTT2 ngày 

14/10/2021; 270/PA-

THCSTT2 14/10/2021 

- Số    /KH-THCSTT2 ngày    / 

/2022 

 
P ó Hiệu 

trưởng 

5 
[H1-1.10-

05] 

P ương án p òng   ống ng  

    t ự  p ẩm 

- Số 165/KH-THCSTT2 ngày 

11/10/2018 

- Số 264/KH-THCSTT2 ngày 

03/09/2019 

 
P ó Hiệu 

trưởng 
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6 
[H1-1.10-

06] 

P ương án p òng   ống tệ nạn 

x    i  

- Số 147/KH-THCSTT2 ngày 

14/06/2019 

 

 
P ó Hiệu 

trưởng 

7 
[H1-1.10-

07] 
Hìn  ản    p t ư góp   H p t ư góp   tại trường 

Hiệu 

trưởng 

Tổng P ụ 

trá   Đ i 

8 
[H1-1.10-

08] 
Hìn  ản  p òng tiếp  ông dân   

P ó Hiệu 

trưởng 

9 
[H1-1.10-

09] 

Biên bản kiểm tra trường  ọ  an 

toàn 

H  sơ  à quyết   n   ông n ận 

trường  ọ  an toàn  á  năm 

 ọ  201  -2019, 2019-2020, 

2020-2021, 2021-2022 

C   t    

UBND 

 uyện C  

Chi 

P ó Hiệu 

trưởng 

 10 
[H1-1.10-

10] 

Tờ trìn   ề  ông tá  p ối  ợp 

 ỗ trợ an nin  trật tự trướ   ổng 

trường 

Cá  tờ trìn   ề  ông tá  p ối 

 ợp  ỗ trợ an nin  trật tự trướ  

 ổng trường  ới Công an T   

trấn C  C i 

Hiệu 

trưởng 

 Hiệu 

trưởng 

 11 
[H1-1.10-

11] 

Sổ kiểm tra  ệ sin  an toàn t ự  

p ẩm  

Biên bản kiểm tra  ệ sin  an 

toàn t ự  p ẩm   a Ban an 

toàn t ự  p ẩm 

Ban kiểm 

tra an toàn 

t ự  p ẩm 

T àn  p ố 

Y tế 

 12 
[H1-1.10-

12] 

Giấy   ứng n ận an toàn t ự  

p ẩm bếp ăn 

H  sơ an toàn t ự  p ẩm  á  

năm  ọ  201 -2019, 2019-

2020, 2020-2021, 2021-2022, 

2022-2023 

Ban kiểm 

tra an toàn 

t ự  p ẩm 

T àn  p ố 

Y tế 

 13 
[H1-1.10-

13] 

Hìn  ản   á  bảng quy   n  an 

toàn sử dụng  iện,   áy nổ 

Cá  tiêu lện   ề p òng   áy 

  ữa   áy  à  ướng dẫn sử 

dụng  iện an toàn 

P ó Hiệu 

trưởng 

P ó Hiệu 

trưởng 
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 14 
[H1-1.10-

14] 
Hìn  ản  bản tin y tế T ự  tế bản tin Y tế   a trường  

P ó  iệu 

trưởng 
Y tế 

 15 
[H1-1.10-

15] 
Sổ tuyên truyền   a y tế 

Biên bản  à tài liệu tuyên 

truyền   a b  p ân Y tế  á  

năm  ọ  201 -2019, 2019-

2020, 2020-2021, 2021-2022, 

2022-2023 

P ó  iệu 

trưởng 
Y tế 

 16 
[H1-1.10-

16] 

Hìn  ản  báo  áo  á    uyên  ề 

 ề p òng   ống tệ nạn x    i 

Hìn  ản   à n i dung   uyên 

 ề 

P ó  iệu 

trưởng 

P ó hiệu 

trưởng 

2.1 

 

1 [H2-2.1-01] Sơ yếu lí l     án b  quản lí 

H  sơ  á n ân Hiệu trưởng  à 

 á  P ó  iệu trưởng 201 -

2019, 2019-2020, 2020-2021, 

2021-2022, 2022-2023 

Hiệu 

trưởng 

Hiệu 

trưởng 

2 [H2-2.1-02] 
Bằng  ấp   uyên môn Cán b  

quản lí 

H  sơ  á n ân   a Hiệu trưởng 

 à 02 P ó  iệu trưởng 

Cơ quan 

 ào tạo 

Hiệu 

trưởng 

3 [H2-2.1-03] 
C ứng   ỉ quản lí trường trung 

 ọ   ơ sở 

Bằng t ạ  sĩ quản lí giáo dụ  

C ứng   ỉ B i dưỡng  iệu 

trưởng trường trung  ọ   ơ sở 

Đại  ọ  

Huế, Đại 

 ọ  Sài 

Gòn 

Hiệu 

trưởng 

4 [H2-2.1-04] 
Bảng kết quả  án  giá   uẩn 

 iệu trưởng  àng năm 

Bảng  án  giá   uẩn  iệu 

trưởng  á  năm  ọ  2017-

2018, 2018-2019, 2019-2020, 

2020-2021, 2021-2022 

Hiệu 

trưởng 

Hiệu 

trưởng 
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5 [H2-2.1-05] 
Bảng kết quả  án  giá   uẩn 

P ó  iệu trưởng  àng năm 

Bảng  án  giá   uẩn  ối  ới 

02 P ó  iệu trưởng  á  năm 

 ọ  2017-2018, 2018-2019, 

2019-2020, 2020-2021, 2021-

2022 

Hiệu 

trưởng 

Hiệu 

trưởng 

6 [H2-2.1-06] 
Bảng kết quả  ọ  tập   ín  tr  

 àng năm 

Báo  áo kết quả  ọ  tập   ín  

tr   á  năm  ọ  2018-2019, 

2019-2020, 2020-2021, 2021-

2022, 2022-2023 

P ó  iệu 

trưởng 

Hiệu 

trưởng 

7 [H2-2.1-07] 
Tài liệu tập  uấn  ổi mới 

p ương p áp giảng dạy 

Tài liệu tập  uấn  ổi mới 

p ương p áp giảng dạy STEM, 

trải ng iệm, … 

P ó  iệu 

trưởng 

P ó hiệu 

trưởng 

8 [H2-2.1-08] 
Tài liệu tập  uấn y tế  ọ  

 ường 

Tài liệu tập  uấn y tế  ọ  

 ường 

Sở Y tế 

T àn  p ố 
Y tế  

9 [H2-2.1-09] 
Tài liệu tập  uấn  ề    sơ bảo 

 iểm y tế  ọ  sin   à giáo  iên 

Tài liệu tập  uấn  ề    sơ bảo 

 iểm y tế  ọ  sin   à giáo  iên 

Bảo  iểm 

x    i 
Y tế 

10 [H2-2.1-10] 
Tài liệu tập  uấn quản lí tài 

  ín  

Tài liệu tập  uấn quản lí tài 

  ín   

Sở Tài 

  ín  

Hiệu 

trưởng 

11 [H2-2.1-11] 
Tài liệu tập  uấn  ông tá  t i 

 ua k en t ưởng 

Tài liệu tập  uấn  ông tá  t i 

 ua k en t ưởng 

P òng N i 

 ụ 

Hiệu 

trưởng 

12 [H2-2.1-12] 
Tài liệu tập  uấn  án  giá  ông 

  ứ   iên   ứ   

Tài liệu tập  uấn  án  giá  ông 

  ứ   iên   ứ   

P òng N i 

 ụ 

Hiệu 

trưởng 
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13 [H2-2.1-13] 

Giấy   ứng   ỉ  ao  ấp lí luận 

  ín  tr    a Hiệu trưởng  à 

Trung  ấp lí luận   ín  tr    a 

p ó  iệu trưởng 

H  sơ  á n ân Hiệu trưởng, 

P ó  iệu trưởng 

Họ   iện 

Cán b  

T àn  p ố 

Hiệu 

trưởng 

14 [H2-2.1-14] 
Biên bản bỏ p iếu tín n iệm 

 án b  quản lí 

Biên bản bỏ p iếu tín n iệm 

 án b  quản lí 

Hiệu 

trưởng 

Hiệu 

trưởng 

2.2 

 

1 [H2-2.2-01] 
Quyết   n  p ân  ông giảng 

dạy   a giáo  iên 

- Số 63/QĐ-THCSTT2 ngày 

13/08/2018. 

- Số   /QĐ-THCSTT2 ngày 

20/08/2019. 

- Số 10 /QĐ-THCSTT2 ngày 

01/09/2020. 

- Số 137/QĐ-THCSTT2 ngày 

12/10/2021. 

- Số 90/QĐ-THCSTT2 ngày 

22/08/2022. 

 

Hiệu 

trưởng 

P ó Hiệu 

trưởng 

2 [H2-2.2-02] 
Kế  oạ   Giáo dụ  ngoài giờ 

lên lớp 

- Số 151/KH-THCSTT2 ngày 

21/09/2018. 

- Số 25  /KH-THCSTT2 ngày 

20/08/2019. 

- Số 229/KH-THCSTT2 ngày 

15/09/2020. 

- Số 2 4/KH-THCSTT2 ngày 

05/11/2021. 

- Số     /KH-THCSTT2 ngày 

 
P ó Hiệu 

trưởng 
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07/09/2022. 

3 [H2-2.2-03] 
Kế  oạ    oạt   ng   a n óm 

t ể dụ  

Kế  oạ    âu lạ  b  t ể t ao 

 a năng   a Tổ Giáo dụ  t ể 

  ất  á  năm  ọ  201 -2019, 

2019-2020, 2020-2021, 2021-

2022, 2022-2023 

P ó Hiệu 

trưởng 
TTCM 

4 [H2-.2.2-04] 
Kế  oạ    oạt   ng   a n óm 

n ạ  

Kế  oạ    âu lạ  b  Âm n ạ  

  a Tổ Ng ệ t uật  á  năm  ọ  

2018-2019, 2019-2020, 2020-

2021, 2021-2022, 2022-2023 

P ó Hiệu 

trưởng 
TTCM 

5 [H2-2.2-05] 
Quyết   n  p ân  ông giáo  iên 

phổ biến p áp luật 

- Số 65 /QĐ-THCSTT2 ngày 

20/08/2018. 

- Số  4/QĐ-THCSTT2 ngày 

20/08/2019. 

- Số 119/QĐ-THCSTT2 ngày 

06/10/2020. 

- Số 132 /QĐ-THCSTT2 ngày 

29/09/2021. 

- Số 130 /QĐ-THCSTT2 ngày 

16/09/2022. 

Hiệu 

trưởng 

Hiệu 

trưởng 

6 [H2-2.2-06] H  sơ p ổ biến p áp luật 

 

- Số 134/KH-THCSTT2 ngày 

31/08/2018. 

- Số 301 /KH-THCSTT2 ngày 

30/10/2019. 

- Số 20  /KH-THCSTT2 ngày 

02/11/2020. 

 Cô Nga 
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- Số 302 /KH-THCSTT2 ngày 

26/11/2021. 

- Số   /KH-THCSTT2 ngày    /   

/2022. 

7 [H2-2.2-07] 
Bảng t ống kê trìn     giáo 

 iên  

H  sơ  án  giá giáo  iên t eo 

  uẩn 

Hiệu 

trưởng 
CNTT 

8 [H2-2.2-08] 
H  sơ  án  giá   uẩn ng ề 

ng iệp giáo  iên 
H  sơ  á n ân giáo  iên 

Hiệu 

trưởng 

Hiệu 

trưởng 

 

9 [H2-2.2-09] Bảng t ống kê trìn       i ngũ 

Bảng t ống kế trìn     giáo 

 iên kèm t eo báo  áo  ông tá  

 ào tạo, b i dưỡng  á  năm 

 ọ  201 -2019, 2019-2020, 

2020-2021, 2021-2022, 2022-

2023 

Hiệu 

trưởng 

Hiệu 

trưởng 

10 [H2-2.2-10] 

Bảng tổng  ợp  án  giá   uẩn 

ng ề ng iệp giáo  iên  àng 

năm 

Bảng tổng  ợp  án  giá   uẩn 

ng ề ng iệp giáo  iên 

Hiệu 

trưởng 

Hiệu 

trưởng 

11 [H2-2.2-11] 
Dan  sá   p ân  ông giáo  iên 

t am gia ngoại k óa 

Dan  sá   p ân  ông giáo  iên 

trự  tiếp t am gia  á   oạt 

  ng ngoại k óa năm  ọ  

2018-2019, 2019-2020, 2020-

2021, 2021-2022, 2022-2023 

P ó hiệu 

trưởng 

P ó hiệu 

trưởng 

12 [H2-2.2-12] 
H  sơ  ọp p ụ  uyn   ọ  sin  

  ọn nguyện  ọng lớp 9 

Biên bản  ọp C a mẹ  ọ  sin  

lớp 9 tư  án   ọn nguyện  ọng 

t i tuyển sin  10  á  năm  ọ  

2018-2019, 2019-2020, 2020-

2021, 2021-2022, 2022-2023  

Hiệu 

trưởng 

Hiệu 

trưởng 
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13 [H2-2.2-13] 
H  sơ kỷ luật giáo  iên, n ân 

 iên  

Biên bản trao  ổi  ới giáo  iên, 

n ân  iên 

Hiệu 

trưởng 

Hiệu 

trưởng 

 14 [H2-2.2-14] H  sơ   a H i   ng trường Ng   quyết 
C   t    

HĐT 

Hiệu 

trưởng 

2.3 

 
1 [H2-2.3-01] 

Bảng p ân  ông n iệm  ụ tổ 

 ăn p òng 

Quy   ế làm  iệ    a Trường 

trung  ọ   ơ sở T   Trấn 2 

Hiệu 

trưởng 

Hiệu 

trưởng 

 2 [H2-2.3-02] 
Giấy   ứng n ận b i dưỡng 

ng iệp  ụ bảo  ệ 
H  sơ n ân  iên bảo  ệ Công an  

Hiệu 

trưởng 

 3 [H2-2.3-03] 
L     ông tá   ó n i dung b i 

dưỡng   uyên môn ng iệp  ụ 
L     ông tá  tuần   a trường 

Hiệu 

trưởng 

Hiệu 

trưởng 

 4 [H2-2.3-04] 

T ông báo tuyển sin    a 

trường trung  ấp ng ề C  C i; 

Trung tâm giáo dụ  ng ề 

ng iệp – giáo dụ  t ường xuyên 

Cá  T ông báo tuyển sin    a 

trường trung  ấp ng ề C  C i; 

Trung tâm giáo dụ  ng ề 

ng iệp-giáo dụ  t ường xuyên 

 à  á   ệ tương  ương  

Đơn    

p ối  ợp 

P ó Hiệu 

trưởng 

2.4 

 

1 [H2-2.4-01] 
Bảng t ống kê    tuổi tuyển 

sin  lớp 6  àng năm 

Báo  áo  ông tá  tuyển sin  

lớp 6  á  năm  ọ  201 -2019, 

2019-2020, 2020-2021, 2021-

2022, 2022-2023 

Hiệu 

trưởng 

P ó Hiệu 

trưởng 

2 [H2-2.4-02] 
Bảng t ống kê  ạn  kiểm  ọ  

sin   àng năm ( uối năm) 

Bảng t ống kê số liệu  ạn  

kiểm kèm t eo  áo  áo tổng 

kết năm  ọ   á  năm  ọ  

2017-2018, 2018-2019, 2019-

2020, 2020-2021, 2021-2022 

Hiệu 

trưởng 

P ó Hiệu 

trưởng 
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3 [H2-2.4-03] 
Bảng   ấm  iểm t i  ua  àng 

tuần   a Đ i 

Bảng t eo dõi t i  ua  àng 

tuần   a  á  lớp  á  năm  ọ  

2018-2019, 2019-2020, 2020-

2021, 2021-2022, 2022-2023 

Hiệu 

trưởng 
Đ i 

4 [H2-2.4-04] 
T ống kê  ọ  lự   ọ  sin   àng 

năm ( uối năm) 

Bảng t ống kê số liệu  ọ  lự  

kèm t eo  áo  áo tổng kết năm 

 ọ   á  năm  ọ  2017-2018, 

2018-2019, 2019-2020, 2020-

2021, 2021-2022 

Hiệu 

trưởng 

P ó Hiệu 

trưởng 

5 [H2-2.4-05] 
Báo  áo  oạt   ng p ong trào 

  i 
 

Tổng P ụ 

trá   Đ i 
Liên Đ i 

6 [H2-2.4-06] H  sơ  ại   i   i   i 

H  sơ  ại   i C i Đ i  á  năm 

 ọ  201 -2019, 2019-2020, 

2020-2021, 2021-2022, 2020-

2023 

P ụ trá   

Chi 
Liên Đ i 

7 [H2-2.4-07] H  sơ   ấm  ệ sin   á  lớp 
Bảng  iểm/Sổ   ấm  iểm  ệ 

sin   á  lớp 
Y tế Đ i 

2.4 

 

8 [H2-2.4-08] 
Sổ kiểm kê tài sản n à trường 

lớp  ọ  
Sổ tài sản n à trường 

Hiệu 

trưởng 
Kế toán 

9 [H2-2.4-09] 
Biên bản kiểm tra môi trường 

sư p ạm  ầu năm 

- Biên bản tự kiểm tra   a 

trường. 

- Biên bản kiểm tra   a P òng 

Giáo dụ   à Đào tạo. 

P ó  iệu 

trưởng 

C uyên 

 iên PGD 

 à ĐT 

Hiệu 

trưởng 

10 [H2-2.4-10] 
H  sơ  ỗ trợ  ọ  sin  diện    

ng èo,     ận ng èo 

Số 151/QĐ-THCSTT2 ngày 

24/10/2022 
 Kế toán 
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11 [H2-2.4-11] 
H  sơ gia  ìn    ín  sá  ,  on 

t ương bin …. 

Dan  sá    ọ  sin  diện  on 

t ương bin , liệt sĩ;    ng èo, 

 ận ng èo  ượ  miễn giảm  ọ  

p í 

Hiệu 

trưởng 
Kế toán 

12 [H2-2.4-12] 
H  sơ   ín  sá     o  ọ  sin  

dân t   C ăm, K ơ-me 

- Dan  sá    ọ  sin  dân t   

C ăm, K ơ-me  ượ  miễn  ọ  

p í 

- Báo báo  ông tá  dân t    á  

năm 201 , 2019, 2020, 2021, 

2022 

P ó Hiệu 

trưởng 
Kế toán 

13 [H2-2.4-13] 
Cá  t àn  tí    oạt   ng  ăn-

t ể-mỹ 

Báo  áo tổng kết năm  ọ  (n i 

dung  ông tá   ăn-thể-mỹ) 

P ó  iệu 

trưởng 

Tổ T ể 

dụ  

3.1 

 

1 [H3-3.1-01] Hìn  ản  k uôn  iên sân trường T ự  tế k uôn  iên sân trường 
P ó hiệu 

trưởng 

P ó hiệu 

trưởng 

2 [H3-3.1-02] 
Hìn  biển tên trường,  ổng 

trường 

T ự  tế biển tên trường,  ổng 

trường 

Hiệu 

trưởng 

P ó hiệu 

trưởng 

3 [H3-3.1-03] Hìn  ản  bờ rào trường T ự  tế bờ rào trường 
Hiệu 

trưởng 

P ó hiệu 

trưởng 

4 [H3-3.1-04] 
Hìn  ản   oạt   ng giáo dụ -

sin   oạt dưới  ờ 

T ự  tế  oạt   ng giáo dụ -

sinh  oạt dưới  ờ 

Hiệu 

trưởng 

Hiệu 

trưởng 

5 [H3-3.1-05] 
Hìn  ản /   sơ  á    uyên  ề 

kỹ năng sống 

- Số 63/KH-THCSTT2 ngày 

01/03/2019 

- Số 236/KH-THCSTT2 ngày 

18/09/2021 

- Số 226/KH-THCSTT2 ngày 

29/08/2022 

P ó Hiệu 

trưởng 

P ó hiệu 

trưởng 

6 [H3-3.1-06] Hìn  ản   á  lễ   i  ượ  tổ Hìn  ản , kế  oạ   tổ   ứ   á  Hiệu P ó hiệu 



33 

 

 
 

  ứ  dưới sân lễ   i trong n à trường trưởng trưởng 

3.2 

 

1 [H3-3.2-01] Hìn  ản  lớp  ọ   ụ t ể 
Hệ t ống  á  p òng  ọ  t ự  

tế 

P ó hiệu 

trưởng 

P ó hiệu 

trưởng 

2 [H3-3.2-02] Hìn  ản  p òng b  môn 
Hệ t ống  á  p òng b  môn 

t ự  tế 

P ó hiệu 

trưởng 

P ó hiệu 

trưởng 

3 [H3-3.2-03] Hìn  ản  t ư  iện T ự  tế p òng t ư  iện 
P ó hiệu 

trưởng 

P ó hiệu 

trưởng 

4 [H3-3.2-04] Hìn  ản  p òng Đoàn-Đ i T ự  tế p òng Đoàn-Đ i 
P ó hiệu 

trưởng 

P ó hiệu 

trưởng 

 5 [H3-3.2-05] Hìn  ản  p òng t iết b  
T ự  tế  á  p òng t iết b  - 

THTN 

P ó hiệu 

trưởng 

P ó hiệu 

trưởng 

3.3 

1 [H3-3.3-01] Hìn  ản  k u  àn    ín  T ự  tế k u  àn    ín  
P ó hiệu 

trưởng 

P ó hiệu 

trưởng 

2 [H3-3.3-02] 
Hìn  ản   á  k u n à xe giáo 

 iên 
T ự  tế n à xe giáo  iên  

P ó hiệu 

trưởng 

P ó hiệu 

trưởng 

3 [H3-3.3-03] Hìn  ản  k u n à xe  ọ  sin  
T ự  tế k u n à xe  ọ  sin  

  a trường 

P ó hiệu 

trưởng 

P ó hiệu 

trưởng 

4 [H3-3.3-04] Hợp   ng bảo trì, sửa   ữa 
Hợp   ng bảo trì sửa   ữa 

 iện, nướ  

Hiệu 

trưởng 
Kế toán 

5 [H3-3.3-05] Sổ báo  ư  à xá  n ận sửa   ữa 

Sổ báo  ư  à xá  n ận sửa 

  ữa  á  t iết b   iện   a n à 

trường  á  năm  ọ  201 -

2019, 2019-2020, 2020-2021, 

2021-2022, 2022-2023 

Hiệu 

trưởng 
Kế toán 

6 [H3-3.3-06] H  sơ bán trú 

- Số 160/KH-THCSTT2 ngày 

03/09/2020. 

- Số 29/KH-THCSTT2 ngày 

P ó hiệu 

trưởng 

P ó hiệu 

trưởng 



34 

 

 
 

07/02/2022. 

- Số 270/KH-THCSTT2 ngày 

05/09/2022. 

7 [H3-3.3-07] 
Hìn  ản  n à ăn bán trú   a  ọ  

sinh 

T ự  tế n à ăn, bếp ăn p ụ   ụ 

bán trú   a n à trường 

P ó hiệu 

trưởng 

P ó hiệu 

trưởng 

8 [H3-3.3-08] 
Hìn  ản  k u  ự  p òng ng  

bán trú  

T ự  tế k u p òng ng  bán trú 

  a  ọ  sin  

P ó hiệu 

trưởng 

P ó hiệu 

trưởng 

9 [H3-3.3-09] Hìn  ản   á  t iết b   ăn p òng 
T ự  tế  á  t iết b   ăn p òng 

  a n à trường 

P ó hiệu 

trưởng 

P ó hiệu 

trưởng 

3.4 

1 [H3-3.4-01] Hìn  ản   á  k u n à  ệ sin  

Hìn  ản  t ự  tế  á  k u n à 

 ệ sin  (0  k u  ọ  sin , 03 

  a giáo  iên)   a n à trường 

P ó hiệu 

trưởng 

P ó Hiệu 

trưởng 

2 [H3-3.4-02] Hợp   ng n ân  iên p ụ   ụ 
Cá   ợp   ng n ân  iên p ụ  

 ụ   a n à trường 

Hiệu 

trưởng 
Kế toán 

3 [H3-3.4-03] 
Dan  sá   t ông tin  ọ  sin  

k uyết tật 

Dan  sá   t ông tin  ọ  sin  

k uyết tật  á  năm  ọ  201 -

2019, 2019-2020, 2020-2021, 

2021-2022, 2022-2023 

P ó  iệu 

trưởng 

P ó Hiệu 

trưởng 

3.4 

4 [H3-3.4-04] Hệ t ống t oát nướ    a trường 
T ự  tế  ệ t  ng  ống t oát 

nướ   à  ầm   ứa   a trường 

P ó  iệu 

trưởng 

P ó Hiệu 

trưởng 

5 [H3-3.4-05] Hợp   ng  ung  ấp nướ  sạ   Hợp   ng  ung  ấp nướ  sạ   
Hiệu 

trưởng 
Kế toán 

6 [H3-3.4-06] 
Hợp   ng,  óa  ơn nướ  uống 

GV 

Hợp   ng,  óa  ơn nướ  uống 

  o giáo  iên  á  năm  ọ  

2018-2019, 2019-2020, 2020-

2021, 2021-2022, 2022-2023 

Hiệu 

trưởng 
Kế toán 

7 [H3-3.4-07] Hợp   ng,  óa  ơn nướ  uống Hợp   ng,  óa  ơn nướ  uống Hiệu Kế toán 
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HS (bìn )  óng bìn    o  ọ  sin   á  

năm  ọc 2018-2019, 2019-

2020, 2020-2021, 2021-2022, 

2022-2023 

trưởng 

8 [H3-3.4-08] 
Hợp   ng,  óa  ơn nướ  uống 

HS (chai) 

Hợp   ng,  óa  ơn nướ  uống 

 óng   ai   o  ọ  sin   á  

năm  ọ  2018-2019, 2019-

2020, 2020-2021, 2021-2022, 

2022-2023  

Hiệu 

trưởng 
Kế toán 

9 [H3-3.4-09] Hợp   ng, l    t u gom rá  t ải 

-Hợp   ng, l    t u gom rá  

t ải sin   oạt   a trường  á  

năm  ọ  201 -2019, 2019-

2020, 2020-2021, 2021-2022, 

2022-2023 

- Sổ gửi rá  y tế, rá  nguy  ại 

  a n à trường  á  năm  ọ  

2018-2019, 2019-2020, 2020-

2021, 2021-2022 

Hiệu 

trưởng 

 

Kế toán 

 

 

 

 

Y tế 

3.5 

1 [H3-3.5-01] Hệ t ống   uông  à âm t an   
T ự  tế  ệ t ống   uông  à âm 

thanh 

P ó Hiệu 

trưởng 

P ó Hiệu 

trưởng 

2 [H3-3.5-02] 
Báo  áo rà soát dan  mụ  t iết 

b ,    dùng dạy  ọ  

Báo  áo rà soát dan  mụ  t iết 

b ,    dùng dạy  ọ  201 -

2019, 2019-2020, 2020-2021, 

2021-2022, 2022-2023 

P ó Hiệu 

trưởng 

B  p ận 

T iết b  - 

THTN 

3 [H3-3.5-03] 
Bảng  ăng kí mua    dùng dạy 

 ọ  

Bảng  ăng kí mua    dùng dạy 

 ọ   á  năm  ọ  201 -2019, 

2019-2020, 2020-2021, 2021-

Hiệu 

trưởng 

B  p ận 

T iết b  - 

THTN 
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2022, 2022-2023 

4 [H3-3.5-04] 
Sổ  ăng kí    dùng dạy  ọ  tự 

làm   a giáo  iên 

Sổ  ăng kí    dùng dạy  ọ  tự 

làm   a giáo  iên  á  năm  ọ  

2018-2019, 2019-2020, 2020-

2021, 2021-2022, 2022-2023 

P ó Hiệu 

trưởng 

B  p ận 

T iết b  - 

THTN 

5 [H3-3.5-05] 
Sổ tài sản, biên bản kiểm kê tài 

sản 

Sổ tài sản n à trường; biên bản 

kiểm kê tài sản  á  năm  ọ  

2018-2019, 2019-2020, 2020-

2021, 2021-2022, 2022-2023 

Hiệu 

trưởng 

B  p ận 

T iết b  - 

THTN 

6 [H3-3.5-06] 
Báo  áo, biên bản rà soát    

dùng dạy  ọ  

Biên bản soát    dùng dạy  ọ  

 á  năm  ọ  201 -2019, 2019-

2020, 2020-2021, 2021-2022, 

2022-2023  

P ó  iệu 

trưởng 

B  p ận 

T iết b  - 

THTN 

3.5 

7 [H3-3.5-07] 
Hóa  ơn mua sắm, tiếp n ận    

dùng dạy  ọ  

Hóa  ơn mua sắm, tiếp n ận 

   dùng dạy  ọ   á  năm  ọ  

2018-2019, 2019-2020, 2020-

2021, 2021-2022, 2022-2023 

Hiệu 

trưởng 

B  p ận 

T iết b  - 

THTN 

8 [H3-3.5-08] 
Sổ  ăng kí sử dụng t iết b ,    

dùng dạy  ọ  

Sổ  ăng kí sử dụng t iết b ,    

dùng dạy  ọ  (tran  ản , bản 

  )  á  năm  ọ  201 -2019, 

2019-2020, 2020-2021, 2021-

2022, 2022-2023 

P ó  iệu 

trưởng 

B  p ận 

T iết b  - 

THTN 

9 [H3-3.5-09] 
Sổ  ăng kí sử dụng p òng ng e 

n ìn 

Sổ  ăng kí sử dụng P òng 

Ng e n ìn   a trường  á  năm 

 ọ  201 -2019, 2019-2020, 

2020-2021, 2021-2022, 2022-

2023 

P ó  iệu 

trưởng 

B  p ận 

T iết b  - 

THTN 
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3.6 

1 [H3-3.6-01] Dan  mụ  sá     a T ư  iện 

Dan  mụ  sá     a T ư  iện 

 ó  ập n ật từng năm  ọ   á  

năm 201 -2019, 2019-2020, 

2020-2021, 2021-2022, 2022-

2023 

N ân  iên 

T ư  iện 

N ân  iên 

T ư  iện 

2 [H3-3.6-02] Máy tín  nối mạng tại T ư  iện 
T ự  tế máy tín   ó nối mạng 

tại T ư  iện 

N ân  iên 

T ư  iện 

N ân  iên 

T ư  iện 

3 [H3-3.6-03] L     ọ  sá     a  ọ  sin  
L     ọ  sá    ụ t ể   a  ọ  

sin  tại T ư  iện 

N ân  iên 

T ư  iện 

N ân  iên 

T ư  iện 

4 [H3-3.6-04] 
Sổ g i n ận mượn sá     a 

giáo  iên 

Sổ g i n ận mượn sá     a 

giáo  iên từ năm  ọ  201 -

2019, 2019-2020, 2020-2021, 

2021-2022, 2022-2023  

N ân  iên 

T ư  iện 

N ân  iên 

T ư  iện 

5 [H3-3.6-05] 
Sổ g i n ận mượn sá     a  ọ  

sinh 

Sổ g i n ận mượn sá     a 

 ọ  sin   á  năm  ọ  201 -

2019, 2019-2020, 2020-2021, 

2021-2022, 2022-2023 

N ân  iên 

T ư  iện 

N ân  iên 

T ư  iện 

6 [H3-3.6-06] 
Biên bản kiểm kê tài sản   a 

T ư  iện 

Biên bản kiểm kê tài sản   a 

T ư  iện  á  năm 201 , 2019, 

2020, 2021, 2022 

N ân  iên 

T ư  iện 

 

Kê toán 

7 [H3-3.6-07] 
Đề xuất mua sắm   a b  p ận 

T ư  iện 

Đề xuất mua sắm   a b  p ận 

T ư  iện năm  ọ  201 -2019, 

2019-2020, 2020-2021, 2021-

2022, 2022-2023 

N ân  iên 

T ư  iện 

 

N ân  iên 

T ư  iện 

8 [H3-3.6-08] Hoá  ơn,   ứng từ mua sắm 

Hoá  ơn,   ứng từ mua sắm 

  a b  p ận T ư  iện  á  năm 

2018, 2019, 2020, 2021, 2022  

Hiệu 

trưởng 

N ân  iên 

T ư  iện 
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6 [H3-3.6-09] 
Cá  quyết   n   ông n ận T ư 

 iện xuất sắ  

Quyết   n   ông n ận T ư 

 iện xuất sắ   á  năm  ọ  

2017-2018, 2018-2019, 2019-

2020, 2020-2021, 2021-2022 

Sở Giáo 

dụ  – Đào 

tạo 

N ân  iên 

T ư  iện 

4.1 

 
1 [H4- 4.1-01] 

Biên bản  ọp C a mẹ  ọ  sin  

 ầu năm  á  lớp 

Biên bản  ọp c a mẹ  ọ  sin  

 á  lớp  ầu năm  ọ   á  năm 

 ọ  201 -2019, 2019-2020, 

2020-2021, 2021-2022, 2022-

2023 

 
Hiệu 

trưởng 

4.1 

 

2 [H4- 4.1-02] 
Điều lệ Ban  ại diện   a mẹ 

 ọ  sin  

Số 55/2011/TT-BGD-ĐT ngày 

22/11/2011 

B  trưởng 

B  GD-ĐT 

Hiệu 

trưởng 

3 [H4- 4.1-03] 
Biên bản Đại   i Ban  ại diện 

  a mẹ  ọ  sin  

Biên bản Đai   i Ban  ại diện 

c a mẹ  ọ  sin   á  năm  ọ  

2018-2019, 2019-2020, 2020-

2021, 2021-2022, 2022-2023 

 
Hiệu 

trưởng 

4 [H4- 4.1-04] 
Báo  áo tổng kết  oạt   ng   a 

Ban  ại diện   a mẹ  ọ  sin  

Báo  áo tổng kết  oạt   ng   a 

Ban  ại diện c a mẹ  ọ  sin  

 á  năm  ọ  2017- 2018, 2018-

2019, 2019-2020, 2020-2021, 

2021-2022 

Trưởng 

Ban  ại 

diện 

CMHS 

Hiệu 

trưởng 

5 [H4- 4.1-05] 
Sổ g i biên bản  á  kỳ  ọp   a 

mẹ  ọ  sin  

Sổ  ọp Ban  ại diện c a mẹ 

 ọ  sin  

Ban  ại 

diện 

CMHS 

Hiệu 

trưởng 

6 [H4- 4.1-06] 
Dan  sá    ọ  sin  ng ỉ, bỏ 

 ọ  

Dan  sá    ọ  sin  ng ỉ bỏ 

 ọ   á  năm  ọ  201 -2019, 

2019-2020, 2020-2021, 2021-

2022, 2022- 2023 

Hiệu 

trưởng 
Họ   ụ 
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4.2 

 

1 [H4- 4.2-01] Kế  oạ   tuyển sin  lớp 6 

- Số 103/KH-THCSTT2 ngày 

12/06/2018 

- Số 143/KH-THCSTT2 ngày 

10/06/2019 

- Số 143/KH-THCSTT2 ngày 

10/06/2019 

- Số 163/KH-THCSTT2 ngày 

06/07/2020 

- Số 19 /KH-THCSTT2 ngày 

14/06/2021 

- Số      /KH-THCSTT2 ngày 

14/06/2022 

Hiệu 

trưởng 
Họ   ụ 

2 [H4- 4.2-02] 
Văn bản báo  áo n u  ầu tuyển 

dụng 

Tờ trìn   ề n u  ầu tuyển dụng 

giáo  iên, n ân  iên 

Hiệu 

trưởng 
Văn t ư 

3 [H4- 4.2-03] Văn bản xin sửa   ữa trường Tờ trìn  xin sửa   ữa trường 
Hiệu 

trưởng 
Văn t ư 

4 [H4- 4.2-04] 
Quyết   n   ề sửa   ữa trường 

  a Huyện 

Văn bản p ê duyệt trang b , 

sửa   ữa   a  áp l n   ạo 

C   t    

UBND 

 uyện 

Hiệu 

trưởng 

5 [H4- 4.2-05] 
Văn kiện Đại   i   a mẹ  ọ  

sinh 

Văn kiện Đại   i Ban  ại diện 

  a mẹ  ọ  sin   á  năm  ọ  

2018-2019, 2019-2020, 2020-

2021, 2021-2022, 2022- 2023  

Ban  ại 

diện 

CMHS 

Hiệu 

trưởng 

4.2 

 
6 [H4- 4.2-06] Văn bản xá  n ận tài trợ 

Biên bản xá  n ận tiếp n ận tài 

trợ  á  năm  ọ  201 -2019, 

2019-2020, 2020-2021, 2021-

Ban  ại 

diện 

CMHS 

Kế toán 



40 

 

 
 

2022, 2022-2023 

7 [H4- 4.2-07] 
C ứng từ   i  oạt   ng   a Ban 

 ại diện   a mẹ  ọ  sin . 

Cá    ứng từ   i  oạt   ng   a 

Ban  ại diện   a mẹ  ọ  sin  

 á  năm  ọ  2018-2019, 2019-

2020, 2020-2021, 2021-2022, 

2022-2023 

Ban  ại 

diện 

CMHS 

Kế toán 

8 [H4- 4.2-09] 
Ản   oạt   ng  à   ăm só  

 ông trìn   ăn  óa 

Hìn  ản   iếng  ền Bến Dượ , 

tượng  ài Đất t ép t àn    ng, 

bia tưởng niệm liệt sĩ, … 

C i  oàn 
 

C i  oàn 

9 [H4- 4.2-09] H  sơ   i  oàn  C i  oàn C i  oàn 

5.1 

 

1 [H5-5.1-01] 

Kế  oạ   giáo dụ    a n à 

trường  á  năm  ọ : 201 -

2019, 2019-2020, 2020-2021, 

2021-2022, 2022-2023 

- Số 152/KH-THCSTT2 ngày 

21/09/2018. 

- Số 249/KH-THCSTT2 ngày 

20/08/2018. 

- Số 234/KH-THCSTT2 ngày 

14/09/2020. 

- Số 159/KH-THCSTT2 ngày 

08/10/2021. 

- Số 276/KH-THCSTT2 ngày 

07/09/2022. 

Hiệu 

trưởng 

 

 

 

 

P ó Hiệu 

trưởng 

2 [H5-5.1-02] 
C ương trìn  giáo dụ  p ổ 

t ông (2006) 

Quyết   n  16/2006/QĐ-

BGDĐT ngày 05/05/2006 

B  trưởng 

B  GD-ĐT 

P ó Hiệu 

trưởng 

3 [H5-5.1-03] 
C ương trìn  giáo dụ  p ổ 

t ông 201  

Ban  àn  t eo T ông tư số 

32/2018/TT-BGD-ĐT ngày 

26/12/2018 

B  trưởng 

B  GD-ĐT 

P ó Hiệu 

trưởng 

4 [H5-5.1-04] Cá    uyên  ề b  môn  
H  sơ   uyên  ề  á  năm  ọ  

2018-2019, 2019-2020, 2020-
Tổ b  môn 

H  sơ tổ 

  uyên 



41 

 

 
 

2021, 2021-2022, 2022-2023. môn 

5 [H5-5.1-05] 
KHBD  á  tiết  ướng dẫn tự 

 ọ  
Kế  oạ   bài dạy   a giáo  iên Giáo  iên 

H  sơ 

 giáo  iên 

6 [H5-5.1-06] Kế  oạ   dạy  ọ  STEM 

- Số 149/KH-THCSTT2 ngày 

21/09/2018. 

- Số 252/KH-THCSTT2 ngày 

20/08/2019. 

- Số 252/KH-THCSTT2 ngày 

20/08/2021. 

- Số    /KH-THCSTT2 ngày 

20/09/2022. 

Hiệu 

trưởng 

P ó Hiệu 

trưởng 

7 [H5-5.1-07] 
Quy   ế, Kế  oạ   kiểm tra, 

 án  giá 

- Số 150/QĐ-THCSTT2 ngày 

09/11/2019. 

- Số 12 /QĐ-THCSTT2 ngày 

14/09/2021. 

- Số 123/QĐ-THCS TT2 ngày 

10/10/2022 

Hiệu 

trưởng 

 

 

P ó Hiệu 

trưởng 

 

8 [H5-5.1-08] Sổ t eo dõi,  án  giá  ọ  sin  

Sổ t eo dõi,  án  giá   a giáo 

 iên  á  năm  ọ  201 -2019, 

2019-2020, 2020-2021, 2021-

2022, 2022-2023. 

Giáo  iên 

 

 

Họ   ụ 

9 [H5-5.1-09] 

Kế hoạch thời gian năm  ọc c a 

UBND t àn  p ố H  C í Min  

2018-2019, 2019-2020, 2020-

2021, 2021-2022, 2022-2023. 

- Quyết   n  số 2833 /QĐ-

UBND ngày 02 / 07/2019. 

- Quyết   n  số 2833 /QĐ-

UBND ngày 02 / 07/2019. 

- Quyết   n  số 2752 /QĐ-

UBND ngày 04/08/2020. 

 UBND 

TP.HCM 

P ó Hiệu 

trưởng  
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- Quyết   n  số 2999/QĐ-

UBND ngày 18/08/2021. 

- Quyết   n  số 270 /QĐ-

UBND ngày 10/0 /2022. 

10 [H5-5.1-10] 
Kế  oạ   giáo dụ    a tổ 

  uyên môn 

Kế  oạ   giáo dụ    a từng tổ 

  uyên môn  á  năm  ọ  

2018-2019, 2019-2020, 2020-

2021, 2021-2022, 2022-2023 

Tổ trưởng 

  uyên 

môn 

Tổ trưởng 

  uyên 

môn 

11 [H5-5.1-11] 
Kế  oạ   giảng dạy Tiếng An  

 ới người nướ  ngoài 

- Số    /KH-THCSTT2 ngày 

21/09/2018. 

- Số    /KH-THCSTT2 ngày 

20/08/2018 

-Số    /KH-THCSTT2 ngày 

14/09/2020. 

-Số    /KH-THCSTT2 ngày 

08/10/2021. 

-Số    /KH-THCSTT2 ngày 

07/09/2022. 

Hiệu 

trưởng 

P ó Hiệu 

trưởng 

12 [H5-5.1-12] 
Kế  oạ   dạy C ương trìn  

Tăng  ường Tiếng An  

Kế  oạ   dạy C ương trìn  

Tăng  ường Tiếng An  

Hiệu 

trưởng 

P ó Hiệu 

trưởng 

12 [H5-5.1-13] 
Kế  oạ   dạy  ọ    ương trìn  

Tí    ợp An  – Việt Nam 

- Số   /KH-THCSTT2 ngày 

06/09/2019. 

- Số 227/KH-THCSTT2 ngày 

15/09/2020. 

- Số 241/KH-THCSTT2 ngày 

06/09/2021. 

- Số      /KH-THCSTT2 ngày 

Hiệu 

trưởng 

P ó Hiệu 

trưởng 
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06/09/2022. 

14 [H5-5.1-14] Kế  oạ   dạy kĩ năng sống 
Số 236/KH-THCSTT2 ngày 

18/09/2020. 

Hiệu 

trưởng 

P ó Hiệu 

trưởng 

15 [H5-5.1-15] 
Kế  oạ   b i dưỡng  ọ  sin  

giỏi 

- Số 92/KH-THCSTT2 ngày 

05/05/2018. 

- Số 133/KH-THCSTT2 ngày 

22/05/2019. 

- Số 139/KH-THCSTT2 ngày 

29/07/2020. 

- Số 190/KH-THCSTT2 ngày 

04/06/2021. 

- Số 202/KH-THCSTT2 ngày 

05/07/2022. 

Hiệu 

trưởng 

P ó Hiệu 

trưởng 

16 [H5-5.1-16] Kế  oạ   p ụ  ạo  ọ  sin  yếu 

- Số 153/KH-THCSTT2 ngày 

21/09/2018. 

- Số 259/KH-THCSTT2 ngày 

20/08/2019. 

- Số 231/KH-THCSTT2 ngày 

15/09/2020. 

- Số 255 /KH-THCSTT2 ngày 

06/10/2021. 

- Số    /KH-THCSTT2 ngày 

07/09/2022. 

Hiệu 

trưởng 

P ó Hiệu 

trưởng 

5.2 

 
1 [H5-5.2-01] Dan  sá    ọ  sin  k ó k ăn 

Dan  sá    ọ  sin  k ó k ăn 

  a trường  á  năm  ọ  201 -

2019, 2019-2020, 2020-2021, 

2021-2022, 2022-2023 

Hiệu 

trưởng 

Tổng P ụ 

trá   Đ i 
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2 [H5-5.2-02] 

T ời k óa biểu p ụ  ạo  ọ  

sin  yếu kém  à Dan  sá    ọ  

sin   ọ  p ụ  ạo 

T ời k oá biểu  à dan  sá   

 ọ  sin  yếu kếm t am gia  ọ  

p ụ  ạo t eo kế  oá    á  năm 

 ọ  201 -2019, 2019-2020, 

2020-2021, 2021-2022, 2022-

2023. 

P ó Hiệu 

trưởng 

P ó Hiệu 

trưởng 

3 [H5-5.2-03] 
Dan  sá    à l    b i dưỡng 

 ọ  sin  giỏi 

L    b i dưỡng  ọ  sin  giỏi 

 á dan  sá    ọ  sin  t am gia 

bòi dưỡng  á  năm  ọ  201 -

2019, 2019-2020, 2020-2021, 

2021-2022, 2022-2023. 

P ó Hiệu 

trưởng 

P ó Hiệu 

trưởng 

4 [H5-5.2-04] 
Kế  oạ   giáo dụ   ọ  sin  

k uyết tật  ọ   oà n ập 

- Số 152/KH-THCSTT2 ngày 

21/09/2018. 

- Số 251/KH-THCSTT2 ngày 

20/08/2019 

- Số 223/KH-THCSTT2 ngày 

14/09/2020. 

- Số     /KH-THCSTT2 ngày 

08/10/2021. 

- Số     /KH-THCSTT2 ngày 

07/09/2022. 

Hiệu 

trưởng 

P ó Hiệu 

trưởng 

 5 [H5-5.2-05] Dan  sá    ọ  sin  giỏi  á   ấp 

Dan  sá    ọ  sin  giỏi  ấp 

Huyện,  ấp T an  p ố  á  năm 

2018-2019, 2019-2020, 2020-

2021, 2021-2022, 2022-2023 

Cấp Công 

n ận 

 

P ó Hiệu 

trưởng 

5.3 

 
1 [H5-5.3-01] 

Văn bản   ỉ  ạo  ề l ng g ép, 

tí    ợp n i dung giáo dụ    a 
  

P ó Hiệu 

trưởng 
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p ương 

2 [H5-5.3-02] 
Kế  oạ   giáo dụ  n i dung 

giáo dụ    a p ương 

Kế  oạ   giáo dụ  C ương 

trìn  Giáo dụ    a p ương k ối 

6,7 

P ó  iệu 

trưởng 

P ó Hiệu 

trưởng 

3 [H5-5.3-03] N i dung kiểm tra môn L    sử 
Đề kiểm tra giữa kì  uối kì 

môn L    sử 

Tổ   uyên 

môn 

H  sơ tổ 

  uyên 

môn 

4 [H5-5.3-04] 
Biên bản  ọp tổ rà soát n i 

dung giáo dụ    a p ương 

Biên bản  ọp n óm b  môn 

L    sử 

Tổ   uyên 

môn 

H  sơ tổ 

  uyên 

môn 

5.4 

 

1 [H5-5.4-01] 
Kế  oạ   giáo dụ   ướng 

ng iệp 

- Số 14 /KH-THCSTT2 ngày 

20/09/2018. 

- Số 165/KH-THCSTT2 ngày 

05/09/2019. 

- Số 221/KH-THCSTT2 ngày 

12/09/2020. 

Hiệu 

trưởng 

P ó Hiệu 

trưởng 

2 [H5-5.4-02] 
Kế  oạ   tổ   ứ  dạy ng ề p ổ 

t ông 

- Số 170/KH-THCSTT2 ngày 

18/10/2018. 

- Số 2 2 /KH-THCSTT2 ngày 

07/10/2019. 

- Số 249/KH-THCSTT2 ngày 

05/10/2020. 

- Số     /KH-THCSTT2 ngày 

08/10/2021. 

- Số     /KH-THCSTT2 ngày 

07/09/2022. 

Hiệu 

trưởng 

P ó Hiệu 

trưởng 

3 [H5-5.4-03] Kê  oạ    oạt   ng trải - Số 151/KH-THCSTT2 ngày Hiệu P ó Hiệu 



46 

 

 
 

ng iệm, sáng tạo 21/09/2018. 

- Số 25  /KH-THCSTT2 ngày 

20/08/2019. 

- Số 229/KH-THCSTT2 ngày 

15/09/2020. 

- Số 2 4/KH-THCSTT2 ngày 

05/11/2021. 

- Số     /KH-THCSTT2 ngày 

07/09/2022. 

trưởng trưởng 

4 [H5-5.4-04] 
Dan  sá    ọ  sin ,    sơ tham 

quan trải ng iệm,  ướng ng iệp 

Dan  sá    ọ  sin ,    sơ 

t am quan trải ng iệm,  ướng 

ng iệp  á  năm  ọ   

Hiệu 

trưởng 

Tổng p ụ 

trá   Đ i 

5 [H5-5.4-05] 
Dan  sá  ,    sơ  á  lớp ng ề 

p ổ t ông 

Dan  sá    ọ  sin   ọ   á  lớp 

ng è p ổ t ông  á  năm  ọ  

2018-2019, 2019-2020, 2020-

2021, 2021-2022, 2022-2023 

P ó Hiệu 

trưởng 

GV p ụ 

trá   ng ề 

PT 

6 [H5-5.4-06] 

P iếu  ăng k / Hìn  ản  tư  ấn 

 ướng ng iệp   o  ọ  sin  lớp 

9 

Hìn  ản , n i dung  ông tá  tư 

 ấn  ướng ng iệp   o  ọ  sin  

lớp 9 

Hiệu 

trưởng 

P ó Hiệu 

trưởng 

7 [H5-5.4-07] 

Bảng p ân  ông GV t ự   iện 

 ông tá   ướng ng iệp, trải 

ng iệm sáng tạo 

Bảng p ân  ông   uyên môn 

 á  năm  ọ  201 -2019, 2019-

2020, 2020-2021, 2021-2022, 

2022-2023. 

Hiệu 

trưởng 

P ó Hiệu 

trưởng 

5.5 

 
1 [H5-5.5-01] 

H  sơ/  ìn  ản    uyên  ề giáo 

dụ  p áp luật 

- Số 95/KH-THCSTT2 ngày 

22/04/2019. 

- Số 301/KH-THCSTT2 ngày 

31/10/2019. 

Hiệu 

trưởng 

CB p áp 

  ế 
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- Số 2 0/KH-THCSTT2 ngày 

02/11/2020. 

- Số 302/KH-THCSTT2 ngày 

26/11/2021. 

- Số 06/KH-THCSTT2 ngày 

16/01/2022. 

2 [H5-5.5-02] 
H  sơ/  ìn  ản    uyên  ề giáo 

dụ  Luật giao t ông 

H  sơ,  ìn  ản    uyên  ề giáo 

dụ  Luật giao t ông  á  năm 

 ọ  201 -2019, 2019-2020, 

2020-2021, 2021-2022, 2022-

2023 

Hiệu 

trưởng 

CB p áp 

  ế 

3 [H5-5.5-03] 

H  sơ/  ìn  ản    uyên  ề 

tuyên truyền p òng   ống d    

bện  

H  sơ,  ìn  ản    uyên  ề 

tuyên truyền p òng   ống d    

bện   á  năm  ọ  201 -2019, 

2019-2020, 2020-2021, 2021-

2022, 2022-2023 

P ó Hiệu 

trưởng 

 

 

CB Y tế 

4 [H5-5.5-04] 
H  sơ/  ìn  ản    uyên  ề giáo 

dụ  giới tín  

H  sơ,  ìn  ản    uyên  ề giáo 

dụ  giới tín   ọ   á  năm  ọ  

2018-2019, 2019-2020, 2020-

2021, 2021-2022, 2022-2023 

Hiệu 

trưởng 

Tổ   uyên 

môn 

(KHTN) 

1 [H5-5.5-06] 

H  sơ/  ìn  ản    uyên  ề giáo 

dụ  tá   ại game, sử dụng mạng 

x    i an toàn 

 
Hiệu 

trưởng 

P ó Hiệu 

trưởng 

2 [H5-5.5-07] 
Kế  oạ   giáo dụ  Luật Giao 

t ông, …. 

- Số 47/KH-THCSTT2 ngày 

30/08/2022 

P ó  iệu 

trưởng 

P ó  iệu 

trưởng 

3 [H5-5.5-08] 
Sổ t eo dõi d    bện ,    sơ 

tuyên truyền p òng   ống d    
 

P ó Hiệu 

trưởng 
CB Y tế 
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bện  

4 [H5-5.5-09] 
H  sơ/  ìn  ản   á   oạt   ng 

STEM 
 

P ó Hiệu 

trưởng 

Tổ   uyên 

môn 

5 [H5-5.5-10] 

H  sơ /  ìn  ản  P òng T í 

ng iệm,  á   oạt   ng tại 

p òng T ự   àn  - T í ng iệm 

 
P ó Hiệu 

trưởng 

CB. T iết 

b - THTN 

5.6 

 

1 [H5-5.6-01] 
Bảng số liệu t ống kê   ất 

lượng  ọ  sin   uối năm 

Số liệu  ín  kèm báo  áo tổng 

kết  á  năm  ọ   á  năm  ọ  

2018-2019, 2019-2020, 2020-

2021, 2021-2022 

Hiệu 

trưởng 

P ó Hiệu 

trưởng 

2 [H5-5.6-02] 
Bảng số liệu t ống kê tỉ lệ  ọ  

sin   ượ  xét TN. THCS 

Bảng số liệu t ống kê tỉ lệ  ọ  

sin   ượ  xét TN. THCS  á  

năm  ọ  2018-2019, 2019-

2020, 2020-2021, 2021-2022 

Hiệu 

trưởng 

P ó Hiệu 

trưởng 

3 [H5-5.6-03] 

Bảng số liệu t ống kê kết quả 

t i TS 10  à  á   ệ tương 

 ương 

Bảng số liệu t ống kê kết quả 

t i TS 10  à  á   ệ tương 

 ương  á  năm  ọ  201 -2019, 

2019-2020, 2020-2021, 2021-

2022 

Hiệu 

trưởng 

P ó Hiệu 

trưởng 

 

 

 

 

 

 


